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Chương I. [bookmark: _Toc229152478]                                                                                                 THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1.1. [bookmark: _Toc229152479]Tên chủ dự án đầu tư
[bookmark: _Hlk229579953]Công ty cổ phần Dâu tằm tơ và dệt may Mỹ Đức
· [bookmark: _Hlk229579961]Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 6, xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
· Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:
[bookmark: _Hlk229579969]Bà: Trần Thị Hợp                         Chức danh: Giám đốc
· [bookmark: _Hlk228937550]Điện thoại: 024.33847267
· [bookmark: _Hlk218670959][bookmark: _Hlk229579976]Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500236807 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 24/10/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 29/02/2016.
1.2. [bookmark: _Toc229152480]Tên dự án đầu tư
[bookmark: _Hlk229579988]Nhà máy sản xuất nước giải khát AMAZON 
· [bookmark: _Hlk229580024]Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Thôn Tảo Khê, xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội.
[bookmark: _Hlk229580104][bookmark: _Hlk229583319][bookmark: _Hlk229580083]Dự án có diện tích là 10.321 m2 nằm trong tổng diện tích 67.263 m2 của Công ty đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) bàn giao theo văn bản số 742/QĐ/BNN-ĐMDN ngày 16/03/2006 và tờ trình xin xác nhận trụ sở xí nghiệp và quyết định cấp, giao đất số 25 CV/DTT ngày 22/04/1993 được Ban quản lý ruộng đất tỉnh Hà Tây (cũ) xác nhận ngày 11/05/1993 kèm theo phụ lục diện tích đất của Công ty.
Vị trí tiếp giáp của dự án với các phía như sau:
· [bookmark: _Hlk229580788]Phía Tây: Giáp cánh đồng.
· Phía Đông: Giáp vườn trồng cây dược liệu của Công ty.
· Phía Nam: Giáp đường liên thôn của khu vực.
· Phía Bắc: Giáp cánh đồng.
Phạm vi dự án được giới hạn bằng các mốc giới có tọa độ như sau:
[bookmark: _Toc211080370]

[bookmark: _Toc228936247]Bảng I.1. Tọa độ giới hạn khu đất quy hoạch
	Số điểm
	Tọa độ VN2000

	
	X
	Y

	1
	2296641
	574176

	2
	2296669
	574207

	3
	2296541
	574343

	4
	2296512
	574314


[image: ]
[bookmark: _Toc228936320]Hình I.1. Vị trí thực hiện dự án theo bản đồ google earth
· Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư:
Giấy phép khai thác nước dưới đất số 61/GP-SNNMT ngày 05/02/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội.
· Quy mô của dự án đầu tư: Dự án có vốn đầu tư là 26.000.000 đồng thuộc dự án đầu tư nhóm C (tại khoản 3 Điều 11 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15).
· [bookmark: _Hlk229580007]Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất nước giải khát đóng chai và đóng lon. Trong đó, quy mô công suất sản phẩm nước giải khát có ga là 825.000 lít sản phẩm/năm thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có công suất nhỏ quy định tại số thứ tự 14, phụ lục II nghị số 48/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025.
· Phân nhóm dự án đầu tư: Dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2026/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP. Dự án thuộc nhóm II (số thứ tự số 02, phụ lục IV Nghị định số 48/2026/NĐ-CP).
Dự án thuộc đối tượng đầu tư quy định tại điểm a và b khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường (số thứ tự số 02, phụ lục IV Nghị định số 48/2026/NĐ-CP). Do đó, dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020). 
Dự án có phát sinh nước thải lớn nhất khoảng 30m3/ngày và khí thải 15.000m3/h, do đó Dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường (theo khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi số 146/2025/QH15 và khoản 2 Điều 24 Nghị định 48/2026/NĐ-CP). Dự án chưa đi vào lắp đặt, hoạt động và không thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, nên Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường được lập theo mẫu số 22c Phụ lục của thông tư 09/2026/TT-BNNMT.
Căn cứ khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi số 46/2025/QH15 và quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 25/03/2026 của UBND thành phố Hà Nội, Dự án thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội. 
1.3. [bookmark: _Toc229152481]Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư
1.3.1. [bookmark: _Toc229152482]Công suất của dự án đầu tư
[bookmark: _Hlk229583413]Công suất của Dự án dự kiến như sau:
[bookmark: _Toc228936248]Bảng I.2. Quy mô công suất của Dự án
	TT
	Sản phẩm sản xuất
	Đơn vị
	Sản lượng

	1
	Nước lọc tinh khiết đóng chai
	Lít/năm
	3.500.000

	2
	Nước hoa quả không ga 
	Lít/năm
	1.782.000

	3
	Nước ngọt có ga 
	Lít/năm
	825.000

	4
	Tổng
	Lít/năm
	6.107.000


1.3.2. [bookmark: _Toc229152483]Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư
[bookmark: _Hlk229583641]Dự án có 04 quy trình sản xuất riêng biệt:
· Sản xuất nước RO
· Sản xuất nước tinh khiết đóng chai
· Sản xuất nước giải khát không ga
· Sản xuất nước giải khát có ga.
· Quy trình sản xuất nước RO
Nguồn cung cấp nước cho các quá trình sản xuất nước tinh khiết, nước giải khát là nước RO. Nguồn nước RO được lấy từ nguồn nước giếng khoan tại Dự án, nguồn nước này là nguồn nước thô, do đó Dự án tiến hành tiền xử lý sơ bộ và xử lý qua hệ thống RO để xử lý nguồn nước cấp này, cụ thể như sau:
Nước giếng khoan
Tháp oxi hóa và bể trung gian
Bể lọc đa tầng
Bể chứa nước sạch
Hệ thống lọc RO
Bồn chứa nước RO             tinh khiết
Hóa chất khử trùng
Nước thải, CTR
Nước thải, CTR
Nước thải














[bookmark: _Toc228936321]Hình I.2. Sơ đồ công nghệ xử lý nước RO tinh khiết


[image: ]
Hình I.3. Sơ đồ khối công nghệ xử lý nước RO tinh khiết
Thuyết minh quy trình công nghệ:
B1. Tháp oxi hóa và bể trung gian
Nước giếng khoan sau khi được khai thác từ sâu dưới lòng đất bằng cách khoan dưới lòng đất. Nước sẽ được bơm lên tháp oxy hóa, dưới tác dụng của bơm áp lực, nước được chia nhỏ ra bề mặt chảy xuống các tầng – mục đích khuếch tán O2 vào trong nước và đẩy CO2 ra ngoài để thực hiện quá trình oxy hóa sắt II (Fe2+) và Mangan II (Mn2+) ở dạng hòa tan thành kết tủa sắt III (Fe3+) và Mangan IV (Mn4+) dễ lắng và khử đi trong quá trình lọc.
 Nước sau khi được oxy hóa chảy vào bể trung gian lắng sơ bộ nhằm lắng các hạn cặn có kích thước lớn, sau đó nước được chảy sang bể lọc đa tầng.
Tại công đoạn này có phát sinh nước thải từ quá trình rửa lọc và chất thải rắn.
B2. Bể lọc đa tầng
Nước sau khi qua bể lắng sẽ tiếp tục tự chảy sang bể lọc thô, tại đây có bổ trí các lớp lọc đa tầng (cát thạch anh  cát lọc Mangan  Than hoạt tính  Sỏi) để loại bỏ các loại cặn có kích thước nhỏ bằng cách hấp phụ giữ tạp chất ở lại cùng với vật liệu, phần nước trong được tự chảy sang bể nước sạch.
[image: ]
Tại bể này có phát sinh nước thải và chất thải rắn từ quá trình rửa lọc.
B3. Bể nước sạch.
Nước sạch sau khi qua bể lọc đa tầng được châm hóa chất khử trùng hóa chất cloramin B 10g/m3 nhằm tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh như E.Coli, coliform,…
Nước sạch tại đây đạt tiêu chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT được chảy vào bể chứa nước sạch phục vụ cho quá trình sản xuất và sinh hoạt.
B4. Hệ thống xử lý nước RO



[image: ]
[bookmark: _Toc228936322]Hình I.4. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước RO



Nước được lấy từ bể nước sạch, được bơm cấp hút đẩy vào hệ thống xử lý nước RO.
· Nước được cho qua cột lọc cát thạch anh để tiếp tục loại bỏ các tạp chất, cặn lơ lửng, đồng thời xử lý một phần hàm lượng Fe và Mn trong nước. Nước sau lọc đi ra tại đáy cây lọc, khi cặn bẩn làm bít các lớp vật liệu lọc, thiết bị sẽ được súc rửa nhằm thải bỏ các cặn bẩn ra ngoài. Chương trình súc rửa được cài sẵn trong phần mềm điều khiển, trong quá trình hoạt động thiết bị tự động súc rửa theo thời gian đã được cài đặt.
· Sau đó nước được tự chảy qua cột lọc than hoạt tính để hấp phụ các chất độc, màu, mùi và clo trong nước nhằm bảo vệ màng lọc RO. Nước sau xử lý sẽ đi ra tại đáy cây lọc. Khi cặn bẩn làm bít các lớp vật liệu lọc, cây lọc sẽ được súc rửa nhằm thải bỏ các cặn bẩn ra ngoài. Chương trình súc rửa được cài sẵn trong phần mềm điều khiển, trong quá trình hoạt động thiết bị tự động súc rửa theo thời gian đã được cài đặt.
· Nước tiếp tục tự chảy qua cột lọc sử dụng nguyên liệu cát Mn chuyên dụng, nhằm loại bỏ Mn còn lại trong nước. Khi cặn bẩn làm bít các lớp vật liệu lọc, cây lọc sẽ được súc rửa nhằm thải bỏ các cặn bẩn ra ngoài. Chương trình súc rửa được cài sẵn trong phần mềm điều khiển, trong quá trình hoạt động thiết bị tự động súc rửa theo thời gian đã được cài đặt.
· Sau đó được tự chảy đến thiết bị làm mềm cation 1, 2. Nước qua các lớp hạt nhựa Cation trao đổi cation, tại đây sẽ diễn ra quá trình trao đổi cation (khử độ cứng Ca, Mg, một số ion kim loại khác,…) và đi ra tại đáy cây lọc TSF. Sau khi sản xuất được trên 2m3, tùy thuộc vào độ cứng theo yêu cầu dưới 15mgCaCO3/l sẽ cài đặt tự động thiết bị TSF hoàn nguyên nhằm thải bỏ các khoáng cứng tích tụ trên hạt cationit. Quá trình hoàn nguyên được cài đặt theo chế độ hoạt động của máy, tiến hành 03 chu trình:
+ Chu trình rửa ngược: Nước sẽ được bơm vào đáy thiết bị và đi ngược lên đỉnh của thiết bị trước khi thoát ra hệ thống nước thải, quá trình này sẽ làm cho các hạt nhựa dãn nở khoảng cách, bề mặt hạt nhựa được rửa nhờ đó mà các cặn bám vào bề mặt của hạt nhựa bị cuốn theo đi ra hệ thống nước thải.
+ Chu trình nạp nước muối và rửa xả chậm: Nước muối bão hòa được bơm từ đỉnh qua tầng hạt nhựa để hoàn nguyên và đi ra phía đáy trước khi xả ra cống và kéo theo các cation Ca, Mg,... xả bỏ ra ngoài.
+ Chu trình rửa xả nhanh: Dòng chảy được đưa vào từ đỉnh rửa xả nhanh các hạt nhựa và ra phía đáy trước khi xả ra cống. Sau quá trình này thiết bị sẵn sàng hoạt động bình thường.
+ Chương trình hoàn nguyên được cài sẵn trong phần mềm điều khiển
· Sau khi qua hệ thống làm mềm được chảy qua hệ thống lọc tinh (phin inox 5 lõi 30’’), các cặn lơ lửng được giữ lại, giúp nước trong và màng RO bền hơn. Phần nước trong được chảy vào bình chứa nước mềm.
· Từ bình chứa nước mềm, nước được bơm vào thiết bị thẩm thấu ngược RO bằng hệ thống bơm cao áp. Hệ thống hoạt động theo nguyên lý chênh lệch áp suất và lặp đi lặp lại 2 giai đoạn của chu trình vận hành theo chương trình được cài đặt sẵn như sau: Cấp nước – xả màng – cấp nước – xả màng.
+ Cấp nước: Nước từ bình chứa nước mềm đi vào hệ thống lọc RO, nước đi vào dãy màng RO. Sau khi qua dãy màng RO nước tách thành 02 đường, đường thành phẩm qua RO (60%) và đường thải sau RO (40%). Đường thải sau RO được thải bỏ ra ngoài vào bể chứa nước để sử dụng vào công đoạn làm mát và tưới cây.
+ Rửa xả màng: Trong quá trình lọc bề mặt màng RO sẽ tích tụ dần các cặn khoáng cũng như các cặn hữu cơ kích thước nhỏ, để duy trì hiệu suất xử lý cần rửa xả màng để loại bỏ các cặn này. Nước từ bể chứa nước mềm sẽ được bơm vào xả tràn lên bề mặt màng sẽ làm cuốn trôi các lớp cặn bẩn ra ngoài. Quá trình này được thực hiện tự động khi bể chứa nước RO đầy, thời gian rửa xả là 3-5 phút. Nước sau rửa xả được chảy vào hệ thống thu gom nước thải chung của Dự án.
· Bình chứa nước tinh khiết: Nước sau quá trình xử lý được chảy vào bình chứa RO dung tích 2m3 chất liệu inox SUS để cung cấp nước đầu vào cho sản xuất.
· Lọc vi sinh, tiệt trùng UV: Nước sau khi qua thiết bị lọc RO được đưa về chứa tại bồn chứa nước RO, từ đây nước được bơm qua thiết bị khử trùng bằng tia UV sau đó qua thiết bị lọc xác vi sinh rồi tới bể chứa nước tinh khiết. Hệ thống gồm: Bộ đôi – filter lọc ALF 0,2µ có tác dụng lọc các cặn bụi bặm phát sinh trong quá trình dự trữ tại bồn chứa nước RO; Tiệt trùng UV khử các vi khuẩn có thể có trong nước. 
· Quy trình sản xuất nước đóng chai tinh khiết:
Quy trình sản xuất nước lọc tinh khiết đóng chai của Dự án được thực hiện theo dây chuyền khép kín, tự động hóa cao, bao gồm các đoạn đoạn chính như sau:
Phôi chai
Máy thổi chai
Máy rửa chai
Chiết rót
Dán nhãn
Đóng gói
Thành phẩm
Nước làm mát
Nước tuần hoàn
Nước RO
Nhiệt dư, tiếng ồn, CTR
Nước RO
Nước thải
CTR
CTR















[bookmark: _Toc228936323]
Hình I.5. Quy trình sản xuất nước tinh khiết đóng chai
Thuyết minh quy trình:
B1: Công đoạn thổi chai
Nhựa phôi PET được đưa vào máy thổi chai qua hệ thống cấp phôi tự động, tại đây phôi được gia nhiệt bằng đèn hồng ngoại (nhiệt độ khoảng 90-120OC) đến trạng thái dẻo, sau đó được kéo giãn và thổi bằng khí nén áp lực cao để tạo hình chai theo khuôn định sẵn. Khuôn được làm mát bằng nước tuần hoàn. 
Tại công đoạn này có phát sinh ra nhiệt dư, tiếng ồn, phế phẩm nhựa (sản phẩm hỏng, bavie – có thể tái chế).
B2: Công đoạn rửa chai và nắp
Sau khi thổi chai và nắp được đưa vào máy rửa tự động. Hệ thống sử dụng nước sạch (nước RO) để súc rửa nhằm loại bỏ bụi bẩn, tạp chất trước khi chiết rót.
Tại công đoạn này phát sinh nước thải rửa chai.
B3: Công đoạn chiết rót
Nước tinh khiết (RO) được dẫn đến máy chiết rót tự động. Chai sau khi rửa được dây chuyền tự động đưa vào máy thực hiện chiết rót định lượng, đóng nắp ngay sau khi chiết. Toàn bộ quá trình diễn ra trong môi trường kín để đảm báo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tại công đoạn này không phát sinh chất thải
B4: Công đoạn dán nhãn sản phẩm
Sau khi chiết rót nước vào chai và đóng nắp, hệ thống dây chuyền chuyển sang công đoạn dán nhãn chai nước để hoàn thiện sản phẩm.
Tại công đoạn này phát sinh chủ yếu là chất thải rắn từ dán nhãn hỏng.
B5: Công đoạn đóng gói và xuất sản phẩm
Sau khi hoàn thành dán nhãn sản phẩm chuyển sang đóng chai vào thùng hoặc đóng dạng lốc, sau đó chuyển sang kho lưu trữ và xuất ra thị trường.
Tại công đoạn này phát sinh chất thải rắn (bao bì, nilon, thùng carton hỏng).
Như vậy, quá trình sản xuất nước tinh khiết đóng chai là quy trình:
· Khép kín, tự động hóa cao
· Không sử dụng hóa chất trong sản xuất chính
· Phát sinh chất thải ở mức thấp, dễ kiểm soát.
Các nguồn phát sinh chính là nước thải từ công đoạn vệ sinh chai, cần được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải.
Sơ đồ cân bằng vật chất quy trình sản xuất nước tinh khiết đóng chai:
Phôi chai
(70 tấn/năm)
Nước RO
( 3.500tấn/năm)
Quy trình sản xuất
Sản phẩm chai nước 
(3.569,3 tấn/năm)
CTR thông thường
(0,7 tấn/năm)





[bookmark: _Toc228936324]Hình I.6. Sơ đồ cân bằng vật chất quy trình sản xuất nước tinh khiết đóng chai
· Quy trình sản xuất nước giải khát không gas
Quy trình sản xuất nước giải khát không ga của dự án được thực hiện theo dây chuyền khép kín, bao gồm các công đoạn chính:
Nước RO
Đường, siro, phụ gia thực phẩm
Rửa lon và nắp
Gia nhiệt và Phối trộn nguyên liệu
Chiết rót và đóng nắp lon
Thanh trùng 
Dán nhãn  
Đóng gói
Thành phẩm
Hơi nóng
Nước thải, CTR
Nước thải, CTR (bao bì đựng)












Tiếng ồn, CTR
Tiếng ồn, CTR
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Thuyết minh quy trình sản xuất:
B1. Công đoạn gia nhiệt và phối trộn nguyên liệu
Nước tinh khiết RO được đưa vào bồn phối trộn. Tại đây, các nguyên liệu như đường, siro và phụ gia thực phẩm được bổ sung theo công thức tùy từng loại sản phẩm. Hỗn hợp được gia nhiệt bằng hơi nước khoảng 90oC lấy từ lò hơi thông qua hệ thống trao đổi nhiệt nhằm hòa tan hoàn toàn các thành phần, đảm bảo điều kiện vệ sinh và ổn định sản phẩm.
Tại công đoạn này có phát sinh nước thải và chất thải rắn (bao bì đựng nguyên liệu đầu vào).
B2. Công đoạn rửa lon và nắp lon
Lon được cơ sở đặt mua từ nhà cung cấp trên thị trường Việt Nam. Sau khi nhập lon, lon sẽ được tách khỏi bao bì, sau đó đưa vào dậy chuyền rửa lon. Lon và nắp lon được làm sạch bằng máy rửa tự động trước khi chiết rót tự động để loại bỏ bụi bẩn, tạp chất bám trong và ngoài lon. Nước sử dụng là nước RO.
Tại công đoạn này có phát sinh nước thải, chất thải rắn (chai lỗi hỏng).
B3. Công đoạn chiết rót và đóng nắp 
Hỗn hợp sau phối trộn được dẫn đến máy chiết rót tự động. Lon sau khi rửa được đưa vào máy để thực hiện chiết rót định lượng, đóng nắp kín ngay sau chiết. Toàn bộ quá trình thực hiện trong môi trường kín, tiệt trùng nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
B4. Công đoạn thanh trùng 
Sản phẩm sau khi chiết rót được đưa qua hệ thống thanh trùng bằng hơi nước nóng được cấp từ lò hơi nhằm mục đích tiêu diệt vi sinh vật, tăng thời gian bảo quản sản phẩm. Sau công đoạn thanh trùng sẽ được làm nguội bằng dòng nước tuần hoàn.
B5. Công đoạn dán nhãn
Sản phẩm sau khi qua công đoạn thanh trùng sẽ được làm nguội bằng nước, sau đó được sấy khô bề mặt bà dán nhãn lên sản phẩm.
Tại công đoạn này có phát sinh chất thải rắn là nhãn hỏng.
B6. Công đoạn đóng gói
Sản phẩm sau khi được dán nhãn sẽ được chuyển sang công đoạn đóng gói theo thùng hoặc đóng theo lốc tùy theo yêu cầu của khách hàng và thị trường tiêu thụ, sau đó được chuyển sang kho lưu trữ và xuất ra thị trường.
Tại công đoạn này có phát sinh chất thải rắn (bai bì nilon, thùng carton hỏng).
Như vậy, đây là dây chuyền sản xuất khép kín, tự động hóa cao, không sử dụng hóa chất độc hại, có sử dụng hơi nước trong công đoạn gia nhiệt và thanh trùng. Nước thải phát sinh chủ yếu ở công đoạn rửa lon, dễ kiểm soát và thu gom xử lý.
Sơ đồ cân bằng vật chất của quy trình sản xuất:
Quy trình sản xuất
Sản phẩm 
(1.782.625 tấn/năm)
CTR thông thường
(2,81 tấn/năm)
Vỏ lon
(281,1 tấn/năm)
Nước RO
( 1.782 tấn/năm)
Đường, siro, phụ gia thực phẩm
( 344,13 tấn/năm)







[bookmark: _Toc228936326]
Hình I.8. Sơ đồ cân bằng vật chất quy trình sản xuất nước giải khát không có gas
· Quy trình sản xuất nước giải khát có gas:
Quy trình sản xuất nước giải khát có ga của dự án được thực hiện theo dây chuyền khép kín, bao gồm các công đoạn chính:












Nước RO
Đường, siro, phụ gia thực phẩm
Gia nhiệt và Phối trộn nguyên liệu
Rửa lon và nắp
Chiết rót và đóng nắp 
Thanh trùng 
Dán nhãn  
Hơi nóng
Nước thải, CTR (bao bì đựng)
Nước thải, CTR
Đóng gói
Thành phẩm
Làm lạnh và bão hòa CO2
CTR, tiếng ồn
CTR, tiếng ồn







CO2
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Thuyết minh quy trình sản xuất:
B1. Công đoạn gia nhiệt và phối trộn nguyên liệu
Nước tinh khiết RO được đưa vào bồn phối trộn. Tại đây, các nguyên liệu như đường, siro và phụ gia thực phẩm được bổ sung theo công thức tùy từng loại sản phẩm. Hỗn hợp được gia nhiệt bằng hơi nước khoảng 90oC lấy từ lò hơi thông qua hệ thống trao đổi nhiệt nhằm hòa tan hoàn toàn các thành phần, đảm bảo điều kiện vệ sinh và ổn định sản phẩm.
Tại công đoạn này có phát sinh nước thải và chất thải rắn (bao bì đựng nguyên liệu đầu vào).
B2. Công đoạn làm lạnh và bão hòa CO2
Sau khi phối trộn, dung dịch được làm lạnh đến nhiệt độ thích hợp (thường khoảng 0-4OC), sau đó được đưa vào thiết bị bão hòa CO2. Tại đây, khí CO2 thực phẩm được hòa tan vào dung dịch dưới áp suất cao để tạo độ gas theo yêu cầu sản phẩm.
Tại công đoạn này không phát sinh chất thải.
B3. Công đoạn rửa lon và nắp lon
Lon được cơ sở đặt mua từ nhà cung cấp trên thị trường Việt Nam. Sau khi nhập lon, lon sẽ được tách khỏi bao bì, sau đó đưa vào dậy chuyền rửa lon. Lon và nắp lon được làm sạch bằng máy rửa tự động trước khi chiết rót tự động để loại bỏ bụi bẩn, tạp chất bám trong và ngoài lon. Nước sử dụng là nước RO.
Tại công đoạn này có phát sinh nước thải, chất thải rắn (chai lỗi hỏng).
B4. Công đoạn chiết rót và đóng nắp 
Hỗn hợp sau phối trộn được dẫn đến máy chiết rót tự động. Lon sau khi rửa được đưa vào máy để thực hiện chiết rót định lượng, đóng nắp kín ngay sau chiết. Toàn bộ quá trình thực hiện trong môi trường kín, tiệt trùng nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
B4. Công đoạn thanh trùng 
Sản phẩm sau khi chiết rót được đưa qua hệ thống thanh trùng bằng hơi nước nóng được cấp từ lò hơi nhằm mục đích tiêu diệt vi sinh vật, tăng thời gian bảo quản sản phẩm. Sau công đoạn thanh trùng sẽ được làm nguội bằng dòng nước tuần hoàn để ổn định chất lượng và tránh biến dạng bao bì.
B5. Công đoạn dán nhãn
Sản phẩm sau khi qua công đoạn thanh trùng sẽ được làm nguội bằng nước, sau đó được sấy khô bề mặt và dán nhãn lên sản phẩm.
Tại công đoạn này có phát sinh chất thải rắn là nhãn hỏng.
B6. Công đoạn đóng gói
Sản phẩm sau khi được dán nhãn sẽ được chuyển sang công đoạn đóng gói theo thùng hoặc đóng theo lốc tùy theo yêu cầu của khách hàng và thị trường tiêu thụ, sau đó được chuyển sang kho lưu trữ và xuất ra thị trường.
Tại công đoạn này có phát sinh chất thải rắn (bai bì nilon, thùng carton hỏng).
Như vậy, đây là dây chuyền sản xuất khép kín, tự động hóa cao, không sử dụng hóa chất độc hại, có sử dụng hơi nước trong công đoạn gia nhiệt và thanh trùng. Nước thải phát sinh chủ yếu ở công đoạn rửa lon, dễ kiểm soát và thu gom xử lý.
Sơ đồ cân bằng vật chất của quy trình sản xuất:
Quy trình sản xuất
Sản phẩm 
(367,291 tấn/năm)
CTR thông thường
(0,53 tấn/năm)
Vỏ lon
(42,9 tấn/năm)
Nước RO
( 272,25 tấn/năm)
Đường, siro, phụ gia thực phẩm
( 52,57tấn/năm)







[bookmark: _Toc228936328]Hình I.10. Sơ đồ cân bằng vật chất quy trình sản xuất nước giải khát có gas
1.3.3. [bookmark: _Toc229152484]Sản phẩm của dự án đầu tư
[bookmark: _Hlk221094345]Sản phẩm của dự án là:
· Nước tinh khiết đóng chai
· Nước giải khát không gas đóng lon
· Nước giải khát có gas đón lon.
1.4. [bookmark: _Toc229152485]Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư
1.4.1. Giai đoạn triển khai, thi công xây dựng Dự án
Hiện trạng dự án hiện nay đã có nhà xưởng, các các công trình phụ đi kèm, do đó ở giai đoạn triển khai, thi công xây dựng Dự án chủ yếu là lắp đặt máy móc thiết bị trong nhà xưởng.
a) Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu
Tại giai đoạn triển khai, thi công xây dựng Dự án, chủ yếu là hoạt động lắp đặt các thiết bị máy móc tại nhà xưởng và xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, do đó nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu vật liệu giai đoạn này không đáng kể.
b) Nhu cầu điện năng
· Nguồn cung cấp điện năng trong giai đoạn thi công lắp đặt được lấy từ nguồn điện 22kV từ nguồn điện của địa phương khu vực dự án.
· Mục đích sử dụng: Cho mục đích chiếu sáng và lắp đặt các máy móc thiết bị.
c) Nhu cầu sử dụng nước 
· Nguồn cung cấp nước
Dự án dự kiến lấy nước từ nguồn nước giếng khoan đã qua hệ thống xử lý sơ bộ do công ty khai thác đã được cấp theo theo giấy phép khai thác nước dưới đất số 61/GP-SNNMT ngày 05/12/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội cấp phép cho Dự án.
· Mục đích sử dụng nước
· Hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân làm việc tại công trường.
· Dập bụi, rửa đường xung quanh dự án.
· [bookmark: _Hlk216649431]Nhu cầu sử dụng nước
[bookmark: _Hlk228867354]Nhu cầu nước sinh hoạt đối với công nhân tại công trường: Dự kiến số lượng công nhân làm việc tối đa tại công trường khoảng 10 người (trong đó có 01 bảo vệ ở lại công trường, còn lại sẽ không ở lại công trường); thời gian làm việc của công nhân tại công trường trung bình 8h/ngày. Căn cứ TCVN 13606:2023, định mức nước cấp sử dụng cho đội bảo vệ là 100l/người/ngày, đội công nhân 45l/người/ngày, như vậy lượng nước cấp sinh hoạt tại công trường ước tính trung bình khoảng 0,5m3/ngày.đêm.
1.4.2. Giai đoạn dự án đi vào vận hành
Nguyên liệu, nhiên liệu hóa chất giai đoạn vận hành của Dự án chủ yếu là nguyên liệu đầu vào, nước sử dụng cho mục đích sản xuất, sinh hoạt và hóa chất phục vụ cho hệ thống xử lý nước thải. 
a) Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu hóa chất
[bookmark: _Toc228936249]Bảng I.3. Danh mục nguyên vật liệu, nhiên liệu dự kiến của Dự án
	[bookmark: _Hlk229583452]TT
	Tên nguyên vật liệu
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Đường
	Tấn/năm
	350
	Nguyên liệu đầu vào cho sản xuất

	2
	Siro hoa quả
	Tấn/năm
	45
	

	3
	Taurine
	Tấn/năm
	1
	

	4
	Caffeine
	Tấn/năm
	0,4
	

	5
	Sodium citrate
	Tấn/năm
	0,1
	

	6
	Hương hoa quả
	Tấn/năm
	0,3
	

	7
	Phôi chai nhựa
	Tấn/năm
	70
	

	8
	Bộ lon và nắp lon
	Tấn/năm
	324
	

	9
	Mực in
	Lít/năm
	20
	In bao bì

	10
	Acid citric
	Tấn/năm
	5
	Hóa chất CIP chai lon, vệ sinh đường ống

	11
	NaOH
	Tấn/năm
	300
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Bảng I.4. Danh mục hóa chất dự kiến của Dự án
	[bookmark: _Hlk229583492]TT
	Tên nguyên vật liệu
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Acid citric
	Tấn/năm
	5
	Hóa chất CIP chai lon, vệ sinh đường ống

	2
	NaOH
	Tấn/năm
	300
	

	3
	PAC
	Tấn/năm
	1,095
	Hóa chất xử lý nước thải

	4
	Polymer
	Kg/năm
	21,9
	

	5
	Javen 10%
	Lít/năm
	2.190
	

	6
	NaOH/H2SO4
	Kg/năm
	365
	

	7
	Men vi sinh
	Kg/năm
	24
	

	8
	Than hoạt tính
	Kg/năm
	120
	

	9
	Cloramin B
	Kg/năm
	100
	Hóa chất xử lý nước giếng khoan và RO

	10
	Muối NaCl hoàn nguyên
	Kg/năm
	1.725
	

	11
	Hóa chất chống cáu cặn
	Kg/năm
	86
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Bảng I.5. Danh mục nhiên liệu dự kiến của Dự án
	TT
	Tên nguyên vật liệu
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Củi/mùn cưa/nhiên liệu sinh khối khác
	Tấn/năm
	1.800
	Nhiên liệu nồi hơi


Ghi chú:
Các loại nguyên vật liệu, hóa chất, nhiên liệu dự kiến có thể thay đổi khối lượng trong quá trình vận hành dự án để đáp ứng nhu cầu sản xuất, cải tiến sản phẩm của Dự án.
b) Nhu cầu điện năng
· Nguồn cung cấp điện
Nguồn điện cung cấp của nhà máy là Công ty điện lực Ứng Hòa.
· Nhu cầu sử dụng điện
Dựa trên các nhà máy sản xuất có quy mô dây chuyền tương tự, sản phẩm tương tự đã đi vào hoạt động. Nhu cầu sử dụng điện dự kiến của Dự án khoảng 1.785.000 kWh/tháng.
c) Nhu cầu sử dụng nước
· Nguồn cung cấp nước
Dự án dự kiến lấy nước từ nguồn nước dưới đất từ giếng khoan khai thác tại Dự án đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội cấp phép theo giấy phép số 61/GP-SNNMT ngày 05/02/2026.
Nước sau khi được khai thác từ giếng khoan sẽ được tiền xử lý trước khi đưa vào sử dụng.
· Mục đích sử dụng nước
- Hoạt động sinh hoạt: Sử dụng nguồn nước tại bể chứa nước sạch.
- Hoạt động sản xuất (nước đầu vào; nước rửa chai, lon; CIP hệ thống): Sử dụng nguồn nước tại bể chứa nước RO tinh khiết.
- Hoạt động lò hơi: Sử dụng nguồn nước tại bể chứa nước mềm.
- Hoạt động làm mát, hệ thống xử lý khí thải, vệ sinh nhà xưởng: Sử dụng bể nước chứa nước dòng thải của hệ thống RO.
- Tưới cây, rửa đường, phòng cháy chữa cháy: Sử dụng nguồn nước tại bể chứa nước sạch.
· Nhu cầu sử dụng nước
Căn cứ tính toán nhu cầu sử dụng nước của Dự án theo:
- TCVN 13606:2023 – Cấp nước, mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế.
- QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng.
- TCVN 4513:1988-  Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế.
- Dự án sản xuất tương tự đã đi vào hoạt động.
Dự án sử dụng nước dự kiến như sau:
(i) Hoạt động sinh hoạt:
Dự án dự kiến có khoảng 20 công nhân, làm việc 01 ca/ngày (8h/ca). Dự án có bố trí bếp ăn cho cán bộ công nhân viên.
· Hoạt động sinh hoạt: Theo Mục 5.1.4 TCVN 13606:2023, định mức sử dụng nước sinh hoạt của công nhân trong môi trường không tỏa nhiệt là 25 lít/người. Như vậy, nhu cầu nước sử dụng là Q1= 20 x 25 = 500L/ngày= 0,5m3/ngày.
· Hoạt động nấu ăn: Theo TCVN 4513:1988, định mức sử dụng nước cho 01 bữa ăn của công nhân là 25 lít/người/bữa. Như vậy, nhu cầu sử dụng nước là Q2=20 x 25 = 500L/ngày=0,5m3/ngày.
(ii) Hoạt động sản xuất (hoạt động 312 ngày/năm):
· Khối lượng nước RO cấp vào dây chuyền sản xuất:
+ Nước lọc chai 500ml: 7.000.000 chai/312 ngày = 22.436 chai/ngày
+ Nước giải khát lon 330ml: 7.900.000 lon/312 ngày = 25.320 lon/ngày.
+ Tổng thể tích nước sử dụng cho sản phẩm: (22.436 chai x 500ml) + 25.320 lon x 300ml)/106 = 19,6 m3/ngày.
Sản lượng ngày lớn nhất: Q3 = 19,6 m3/ngày x 1,2 = 23,5m3/ngày (lấy hệ số K=1,2)
· Nhu cầu sử dụng nước cấp cho máy rửa chai/lon: 
+ Với dây chuyền hiện đại, khép kín và tiết kiệm nước, dựa trên các nhà máy đã đi vào hoạt động sản xuất tương tự dự án, định mức trung bình khoảng 0,05 lít/sản phẩm. 
+ Nhu cầu sử dụng nước cho dây chuyền rửa chai: Q4 = (0,05 lít x (22.436 chai + 25.320 lon))/1000 = 2,4 m3/ngày.
· Nhu cầu nước cấp cho CIP hệ thống: Dự kiến thực hiện 01 mẻ CIP/ngày, tận dụng tuần hoàn tối đa nước rửa cho các mẻ sau có chứa hóa chất axit, bazơ. Ước tính lượng nước cấp bổ sung thêm cho 01 mẻ CIP/ngày khoảng Q5 = 7,3m3/ngày.
· Phân bổ nước cấp qua hệ thống RO: Nước RO cung cấp vào dây chuyền sản xuất (sản phẩm); máy rửa chai/lon; CIP hệ thống. Hiệu suất thu hồi Ro khoảng 60%, do đó nước cấp vào RO:
Q6 = (Q3+Q4+Q5)/60% = (23,5 + 2,4 + 7,3)/60% = 55,3 m3/ngày.
· Nhu cầu nước cấp rửa lọc hệ thống RO: Dựa trên các hệ thống tương tự được nhà sản xuất phân phối, Khối lượng nước cấp dùng để rửa lọc hệ thống RO dự kiến khoảng 5% lưu lượng nước cấp vào RO. Nguồn nước sử dụng, tận dụng nước thải RO để rửa lọc. Như vậy, khối lượng nước cần dùng để rửa lọc RO khoảng: Q7 = Q6 x 5% = 55,3 x 5% = 2,8 m3/ngày.
· Nước bổ sung hàng ngày vào hệ thống làm mát của Dự án: Dự án có làm mát công đoạn trộn nguyên liệu, sau hấp thanh trùng, hệ thống thổi chai, máy nén khí… bằng nước. Nước làm mát được tuần hoàn tái sử dụng, tuy nhiên trong quá trình làm mát có làm thất thoát nước do quá trình bốc hơi nước tại tháp giải nhiệt và làm mát tại các công đoạn. Theo các dự án tương tự nhà sản xuất cung cấp, lượng nước làm mát bổ sung hàng ngày ước tính khoảng Q8 = 3 m3/ngày. Tận dụng nguồn nước thải của dòng thải hệ thống RO cho nhu cầu này.
· Nước vệ sinh nhà xưởng: Theo Mục 2.10.2 QCVN 01:2021/BXD định mức nước sử dụng để vệ sinh nhà xưởng khoảng 2 lít/m2, diện tích nhà xưởng khoảng 1.843m2, do đó khối lượng nước cần vệ sinh nhà xưởng khoảng: Q9 = 1.843 x 2/1.000 = 3,7m3/ngày. Tận dụng nguồn nước thải của dòng thải hệ thống RO cho nhu cầu này.
· Nước cấp bổ sung lò hơi: Công suất lò hơi là 3 tấn hơi/giờ, thời gian vận hành 8 giờ/ngày, hơi tạo ra hàng ngày khoảng 32 tấn/ngày. Dự kiến xả đáy khoảng 4% lưu lượng nước cấp hơi và hiệu suất thu hồi nước ngưng 80%. Như vậy, nước cấp bổ sung nồi hơi hàng ngày khoảng: Q10 = 32/(1-4%)*20% = 5 m3/ngày.
· Nước cấp bổ sung hàng ngày cho hệ thống xử lý khí thải: Nước cho hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn, tuy nhiên hàng ngày cấp bù ước tính khoảng 5% lượng nước tuần hoàn vào hệ thống xử lý khí do bay hơi và bám vào bùn thải. Như vậy, lượng nước cấp bổ sung hàng ngày cho hệ thống xử lý khí thải khoảng: Q11 = 1,2 x 5% = 0,06 m3/ngày. 
· Nước cấp rửa lọc hệ thống xử lý nước cấp: Ước tính khoảng 3% nước cấp đầu vào để sử dụng cho quá trình rửa lọc hệ thống cấp nước (nguồn nước cấp khai thác chủ yếu cho hoạt động hệ thống RO, bổ sung nồi hơi, sinh hoạt, hệ thống xử lý khí thải nồi hơi). Như vậy, lượng nước cấp sử dụng cho quá trình rửa lọc hệ thống xử lý nước cấp khoảng: Q12 = 3% x (5 + 0,06 + 55,3 + 1) = 1,8 m3/ngày.
· Nước cấp cho tưới cây:  Theo mục 2.10.2 QCVN 01:2021/BXD, định mức nước tưới cây khoảng 3 lít/m2, diện tích cây xanh của dự án khoảng 2792m2. Như vậy, nhu cầu sử dụng nước tưới cây khoảng Q13 = 3 x 2.792/1000 = 8,4m3/ngày. Tận dụng nguồn nước thải của dòng thải hệ thống RO cho nhu cầu này.
· Nước rửa đường: Theo mục 2.10.2 QCVN 01:2021/BXD, định mức nước rửa đường khoảng 0,4 lít/m2, diện tích đường giao thông, sân của dự án khoảng 4.500m2. Như vậy, nhu cầu sử dụng nước tưới cây khoảng Q14 = 0,4 x 4.500/1000 = 1,8 m3/ngày. Tận dụng nguồn nước thải của dòng thải hệ thống RO cho nhu cầu này.
[bookmark: _Toc228936252]Bảng I.6. Tính toán nhu cầu sử dụng nước của Dự án
	TT
	Hạng mục
	Định mức
	Số lượng
	Nhu cầu cấp nước (m3/ngày)
	Căn cứ nước cấp

	I
	Hoạt động sinh hoạt
	 
	 
	1
	 

	1
	Sinh hoạt cán bộ, công nhân viên
	25 lít/người
	20
	0,5
	 Mục 5.1.4 TCVN 13606:2023

	2
	Bếp ăn
	25 lít/người
	20
	0,5
	 TCVN 4513:1988

	II
	Hoạt động sản xuất
	 
	 
	71,6
	 

	1
	Phân bổ nước cấp vào hệ thống RO
	60% tổng nước RO
	 
	55,3
	 

	-
	Nước cấp vào sản phẩm
	 
	 
	23,5
	 Quy mô công suất

	-
	Hệ thống máy rửa Chai, lon 
	0,05ml/chai/lon
	47756
	2,4
	 Dự án tương tự

	-
	Hệ thống CIP dây chuyền sản xuất
	1 mẻ CIP/ ngày
	 
	7,3
	Dự án tương tự

	2
	Nước cấp rửa lọc hệ thống RO
	5% nước cấp RO
	 
	2,8
	Dự án tương tự

	3
	Bổ sung nước làm mát của dây chuyền sản xuất
	 
	 
	3
	Dự án tương tự

	4
	Vệ sinh nhà xưởng
	2 lit/m2
	1843
	3,7
	Mục 2.10.2 QCVN 01:2021/BXD

	5
	Nước cấp bổ sung hàng ngày lò hơi
	4% xả đáy; 80% thu hồi nước ngưng
	 
	5
	 Dự án tương tự

	6
	Nước cấp bổ sung hàng ngày cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi
	5% lượng nước tuần hoàn vào hệ thống xử lý khí
	1,2 m3
	0,06
	 Dự án tương tự

	7
	Nước cấp cho quá trình rửa ngược hệ thống xử lý nước cấp
	3% nước cấp đầu vào
	 
	1,8
	 Dự án tương tự

	III
	Hoạt động khác
	 
	 
	10,2
	 

	1
	Tưới cây
	3 lít/m2
	2792m2
	8,4
	 Mục 2.10.2 QCVN 01:2021/BXD

	2
	Rửa đường
	0,4 lít/m2
	4418m2
	1,8
	

	 
	TỔNG
	 
	 
	82,8
	 

	 
	Tổng lưu lượng cấp nước ngày lớn nhất Qmax (K=1,2)
	 
	 
	99,4
	 


Như vậy, theo tính toán nhu cầu sử dụng nước lớn nhất của Dự án khoảng 99,4m3/ngày (không bao gồm nước phòng cháy chữa cháy) (chưa tính toán đến lượng nước dự kiến tái sử dụng).
Theo điều 39 Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014, đối loại nước sạch không được cấp từ hệ thống cấp nước tập trung, thì thối lượng nước thải được xác định thông qua đồng hồ đo lưu lượng nước thải. Tuy nhiên, ở giai đoạn này dự án chưa đi vào hoạt động, nên dự án tính toán lượng nước thải phát sinh lớn nhất bằng 100% khối lượng nước cấp. Ngoài ra, đối với nước thải từ hệ thống xử lý nước RO tương đối sạch, do đó được tái sử dụng 100% cho hoạt động hệ thống rửa lọc RO, hệ thống làm mát, vệ sinh nhà xưởng, tưới cây, rửa đường, hệ thống rửa ngược nước cấp, hệ thống xử lý khí thải,…, Cụ thể như sau: 
[bookmark: _Toc228936253]Bảng I.7. Tính toán lưu lượng nước thải dự kiến phát sinh của Dự án
	TT
	Hạng mục
	Nhu cầu cấp nước
	Nước thải
	Ghi chú

	I
	Hoạt động sinh hoạt
	1
	1
	 

	1
	Sinh hoạt cán bộ, công nhân viên
	0,5
	0,5
	NT=100%NC

	2
	Bếp ăn
	0,5
	0,5
	NT=100%NC

	II
	Hoạt động sản xuất
	71,6
	23,0
	 

	1
	Phân bổ nước cấp vào hệ thống RO
	55,3
	0,0
	Tái sử dụng 100% cho: hệ thống rửa lọc RO; hệ thống làm mát; vệ sinh nhà xưởng; tưới cây; rửa đường; hệ thống rửa ngược nước cấp

	-
	Nước cấp vào sản phẩm
	23,5
	0,0
	 Nước đi vào sản phẩm

	-
	Hệ thống máy rửa Chai, lon 
	2,4
	2,4
	NT=100%NC

	-
	Hệ thống CIP dây chuyền sản xuất
	7,3
	7,3
	NT=100%NC

	2
	Nước cấp rửa lọc hệ thống RO
	2,8
	2,8
	NT=100%NC

	3
	Nước làm mát của dây chuyền sản xuất
	5
	0
	Bay hơi

	4
	Vệ sinh nhà xưởng
	3,7
	3,7
	NT=100%NC

	5
	Nước cấp bổ sung hàng ngày lò hơi
	5
	5
	NT=100%NC

	6
	Nước cấp bổ sung hàng ngày cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi
	0,06
	0,06
	NT=100%NC

	7
	Nước cấp cho quá trình rửa ngược hệ thống xử lý nước cấp
	1,8
	1,8
	NT=100%NC

	III
	Hoạt động khác
	10,2
	0,0
	 

	1
	Tưới cây
	8,4
	0,0
	Bay hơi, thấm vào đất

	2
	Rửa đường
	1,8
	0,0
	

	 
	TỔNG
	82,8
	24,0
	 

	 
	Tổng lưu lượng cấp nước ngày lớn nhất Qmax (K=1,2)
	99,4
	28,8
	 


Như vậy, lưu lượng phát sinh nước thải của Dự án khoảng 28,8m3/ngày.đêm. 
Dựa trên nhu cầu sử dụng nước và khối lượng nước thải phát sinh, lập sơ đồ cân bằng nước của Dự án như sau:

Tổng nhu cầu sử dụng nước 62,7 m3/ngày
Hoạt động sinh hoạt 
Sinh hoạt 
Bếp ăn 
Hoạt động sản xuất 
Hệ thống RO 
Sản phẩm 
Rửa chai/lon 
CIP hệ thống 
Rửa lọc RO 
Làm mát 
Vệ sinh nhà xưởng 
HT XL KT 
Rửa ngược HTXLNC 
Tưới cây 
Rửa đường 
Lò hơi 
Hệ thống XLNT công suất 30m3/ ngày.đêm
1m3/ngàyy
61,7m3/ngàyy
0,5m3/ngàyy
0,5m3/ngàyy
0,5m3/ngàyy
0,5m3/ngàyy
55,3m3/ngày
5m3/ngày
1,4 m3/ng
5m3/ngày
22,1m3/ngày
0,4m3/ng
5m3/ng
3,7m3/ng
0,06m3/ng
8,4m3/ng
1,8m3/ng
0,4m3/ng
2,8m3/ng
3,7m3/ng
0,06m3/ng
23,5m3/ngày
2,4m3/ngày
7,3m3/ngày
2,4m3/ngày
7,3m3/ngày
Bay hơi
Thấm vào đất, bay hơi
Sông Đáy
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1.5. [bookmark: _Toc229152486]Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư
1.5.1. [bookmark: _Toc229152487]Hiện trạng và các hạng mục xây dựng công trình của Dự án
Dự án có tổng diện tích đất khoảng 10.321m2. Diện tích xây dựng khoảng 2.832,5m2, có mật độ xây dựng 27,4%, mật độ cây xanh 26,4%.
Hiện nay, hiện trạng dự án đã có sẵn mặt bằng nhà xưởng, lò hơi, các công trình phụ trợ và công trình bảo vệ môi trường (hệ thống xử lý nước thải (chưa lắp đặt thiết bị); hệ thống thu gom, thoát nước thải, nước mưa; hệ thống xử lý khí thải; kho chứa chất thải).
[bookmark: _Toc228936254]Bảng I.8. Danh mục các hạng mục công trình
	[bookmark: _Hlk229583381]TT
	Tên hạng mục
	Diện tích xây dựng (m2)
	Diện tích sàn xây dựng (m2)
	Số tầng
	Ghi chú

	I
	Các công trình chính
	
	
	
	

	1
	Nhà xưởng sản xuất
	1.843
	2.759
	2
	Đã xây dựng, chưa lắp đặt thiết bị

	2
	Nhà nồi hơi
	467
	467
	1
	Đã xây dựng và lắp đặt thiết bị

	3
	Nhà gia công cơ khí
	120
	120
	1
	Đã xây dựng

	4
	Kho hóa chất
	8
	8
	1
	Đã xây dựng

	II
	Các công trình phụ trợ
	
	
	
	

	1
	Nhà để xe máy
	90
	90
	1
	Đã xây dựng

	2
	Tháp làm mát
	44,5
	44,5
	1
	Chưa lắp đặt

	3
	Nhà trạm bơm
	45,0
	45,0
	1
	Đã xây dựng

	4
	Bể nước sinh hoạt + PCCC (150m3)
	271
	271
	1
	Đã xây dựng

	5
	Nhà vệ sinh
	24
	24
	1
	Đã xây dựng

	6
	Bãi cỏ - cây xanh
	2.729
	
	1
	

	7
	Sân đường nội bộ
	4.418
	
	
	

	III
	Các công trình bảo vệ môi trường
	
	
	
	

	1
	Hệ thống xử lý nước thải
	190
	190
	
	Đã xây dựng, chưa lắp đặt thiết bị

	2
	Hệ thống xử lý khí thải
	-
	-
	
	Đặt trong nhà nồi hơi

	3
	Kho xử lý chất thải nguy hại
	7,2
	7,2
	1
	Chưa xây dựng

	4
	Kho chất thải công nghiệp thông thường
	4,8
	4,8
	1
	Chưa xây dựng

	5
	Hệ thống xử lý nước cấp
	60
	60
	1
	Chưa xây dựng

	
	TỔNG
	10.321
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Hình I.11. Mặt bằng bố trí các hạng mục công trình của Dự án
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	Nhà xưởng sản xuất
	Khu vực nhà nồi hơi
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	Nồi hơi và hệ thống xử lý khí thải
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	Trạm xử lý nước giếng khoan
	Trạm xử lý nước thải 


[bookmark: _Toc228936329]Hình I.12. Hình ảnh hiện trạng dự án tại thời điểm lập hồ sơ đề xuất cấp GPMT
1.5.2. [bookmark: _Toc229152488]Thông tin lò hơi
Dự án đã lắp đặt 01 lò hơi 3 tấn đặt tại vị trí cuối dự án gần trạm xử lý nước thải:
· Công suất nhiệt định mức: 3 tấn hơi/h
· Áp suất thiết kế: 10kg/cm2
· Áp suất làm việc: 6 kg/cm2
· Nhiệt độ làm việc cao nhất: 160OC
· Nhiên liệu sử dụng: Củi, mùn cưa, viên nén
· Nhiệt trị cấp của nguyên liệu: 2000 kcl
· Hiệu suất nhiệt: 75%
· 01 hệ thống xử lý khí thải có lưu lượng quạt hút 15.000m3/h.
1.5.3. [bookmark: _Toc229152489]Danh mục máy móc thiết bị
Dự án dự kiến lắp đặt các máy móc thiết bị phục vụ cho giai đoạn vận hành như sau:
[bookmark: _Toc228936255]Bảng I.9. Danh mục máy móc thiết bị của dự án
	[bookmark: _Hlk229583564]TT
	Tên máy
	Số lượng
	Xuất xứ
	Năm sản xuất
	Tình trạng hoạt động

	1
	Máy thổi chai
	1
	Trung Quốc
	2025
	Tốt, mới

	2
	Máy chiết rót, rửa, đóng nắp nước lọc
	1
	Trung Quốc
	2024
	Tốt, mới

	3
	Máy chiết rót, viền mí lon, rửa nắp lon cho nước có ga
	1
	Trung Quốc
	2024
	Mới, tốt

	4
	Máy chiết rót, viền mí lon, rửa nắp lon cho nước giải khát không ga
	1
	Trung Quốc
	2024
	Mới, tốt

	5
	Bộ bão hòa CO2
	1
	Trung Quốc
	2024
	Mới, tốt

	6
	Máy thanh trùng
	1
	Trung Quốc
	2024
	Mới, tốt

	7
	Máy rửa lon
	2
	Trung Quốc
	2024
	Mới, tốt

	8
	Dàn nấu và phối trộn đồ uống
	1
	Trung Quốc
	2024
	Mới, tốt






[image: ]
Hình I.13. Mặt bằng bố trí các thiết bị sản xuất tại nhà xưởng


1.5.4. [bookmark: _Toc229152490]Nguồn vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án
a) Nguồn vốn đầu tư dự án
- Nguồn vốn tự có góp vốn của nhà đầu tư và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác của nhà đầu tư.
- Tổng mức đầu tư dự án khoảng: 26.000.000.000 đồng.
b) Tiến độ thực hiện Dự án
Tiến độ thực hiện dự án như sau:
+ Từ tháng 04/2026 đến tháng 07/2026: Thực hiện các thủ tục lập hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư.
+ Từ tháng 08/2026 đến tháng 09/2026: Lắp đặt thiết bị, máy móc, hoàn thiện dự án.
+ Từ tháng 12/2026: Bắt đầu vận hành chính thức.



Chương II. [bookmark: _Toc229152491]                                                                                                             SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI MÔI TRƯỜNG
2.1. [bookmark: _Toc229152492]Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
Dự án “Nhà máy sản xuất nước giải khát AMAZON” nằm tại thôn Tảo Khê, xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội phù hợp với:
· Sự phù hợp của Cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, phân vùng môi trường:
· Phù hợp với Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/07/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể:
· Dự án đã chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường bằng cách giảm thiểu tác động đến môi trường từ hoạt động sản xuất của dự án dựa trên việc đánh giá dự báo phát sinh chất thải, tính chất chất thải và xây dựng các công trình xử lý chất thải (hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải) đi kèm cùng với quá trình hoạt động dự án đảm bảo đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn đầu ra theo quy định pháp luật hiện hành.
· Dự án tuân thủ thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại tại nguồn  (bố trí các thùng khác nhau chứa các loại chất thải), thực hiện các biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường và yêu cầu kỹ thuật.
· Dự án sử dụng hệ thống chiếu sáng bằng đèn led và các loại vật liệu, thiết bị tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường; tăng tối đa diện tích cây xanh… để hướng tới công trình có kiến trúc xanh.
· Dự án tái sử dụng tối đa nguồn nước thải sau xử lý của dự án vào các công đoạn có nhu cầu sử dụng nước không yêu cầu đòi hỏi cao về chất lượng.
· Dự án phù hợp Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể: Dự án áp dụng các công trình, biện pháp giảm thiểu các tác động xấu gây ô nhiễm môi trường, các sự cố môi trường giai đoạn vận hành đảm bảo theo quy định của pháp luật là phù hợp với mục tiêu của chiến lược bảo vệ quốc gia.
· Sự phù hợp của dự án với Quy hoạch tỉnh
· Dự án phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội tại văn bản số 1081/QĐ-TTg ngày 06/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1823/QĐ-TTg ngày 24/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/07/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tất cả các quy hoạch đều xác định nhiệm vụ về môi trường là nhiệm vụ cấp bách.
· Dự án phù hợp với Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể Dự án sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại, tự động khép kín và không nằm trong danh mục dự án gây ô nhiễm môi trường.
2.2. [bookmark: _Toc229152493]Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường
Trong giai đoạn hoạt động, Dự án có phát sinh nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, khí thải và chất thải rắn. 
· Đối với khí thải
Hoạt động sản xuất của Dự án có phát sinh khí thải từ khu vực nồi hơi. Dự án đã lắp đặt và xây dựng hệ thống xử lý khí thải bằng công nghệ cylon kết hợp với làm ướt để xử lý toàn bộ khí thải gây ô nhiễm phát sinh trong quá trình hoạt động. Ngoài ra, dự án lựa chọn nguồn nhiên liệu cho nồi hơi là củi, mùn cưa và viên nén, đây là những nhiên liệu ít gây phát sinh khí độc ra môi trường.
Như vậy, nguồn khí thải của Dự án đều có biện pháp xử lý trước khi ra ngoài môi trường không khí xung quanh.
· Đối với chất thải rắn
Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại được thu gom, lưu trữ và sẽ liên hệ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định. 
Như vậy, nguồn chất thải này của Dự án không trực tiếp xả ra môi trường.
· Đối với nước thải
Dự án “Nhà máy sản xuất nước giải khát AMAZON” được triển khai tại thôn Tảo Khê, xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội. Dự án có phát sinh nước thải có lưu lượng lớn nhất khoảng 30m3/ngày.đêm với chất lượng nước xả vào nguồn tiếp nhận đạt QCVN 40:2025/BTNMT cột A.
Nguồn tiếp nhận của Dự án là sông Đáy. 
Theo quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 06/04/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sông Đáy đoạn khu vực dự án không thuộc đối tượng quy hoạch khai thác cấp nước sinh hoạt tập trung.
Việc đánh giá khả năng chịu tải nguồn nước mặt được thực hiện theo Thông tư số 95/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
· Đặc điểm thủy văn nguồn tiếp nhận: 
Sông Đáy là sông nội địa lớn khu vực đồng bằng Bắc Bộ, tiếp nhận dòng chảy từ hệ thống sông Hồng và các phụ lưu vùng Hà Nội – Hà Nam – Ninh Bình.
Đoạn sông Đáy qua khu vực xã Hồng Sơn có chế độ thủy văn phân hóa theo mùa:
· Mùa mưa (tháng 5 – tháng 10): lưu lượng lớn, mực nước tăng, khả năng pha loãng cao.
· Mùa cạn (tháng 11 – tháng 4 năm sau): lưu lượng giảm, xuất hiện thời kỳ kiệt vào các tháng 1–3.
Căn cứ tài liệu quy hoạch thủy lợi, đặc điểm lưu vực và điều kiện dòng chảy khu vực, lưu lượng mùa cạn đoạn sông Đáy qua khu vực được ước tính khoảng 40 – 70 m³/s. Để đánh giá theo hướng an toàn, lựa chọn: Qs = 40 m3/s.
· Phương pháp tính toán:
Khả năng chịu tải nguồn nước đối với từng thông số ô nhiễm được xác định theo phương pháp gián tiếp:
Ltn =Ltđ - Lnn - Ltt + NPtđ         (1)
Trong đó:
Ltn: Khả năng chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm (kg/ngày)
Ltđ: Tải lượng tối đa của từng thông số chất lượng nước mặt đối với đoạn sông (kg/ngày)
Lnn: Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của đoạn sông (kg/ngày)
Ltt: Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải (kg/ngày)
NPtđ: Tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do quá trình biến đổi xảy ra trong đoạn sông (kg/ngày) (Tuy nhiên, không có đủ dữ liệu tin cậy nên NPtđ = 0)
(i)  Xác định tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt
Dự án đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại điểm tiếp nhận tại 03 ngày liên tiếp và lựa chọn các thông số để đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải là: TSS, BOD5, COD, Tổng N, Tổng P (phù hợp với đặc trưng nước thải của dự án).
Tải lượng tối đa của thông số nước mặt áp dụng công thức tại khoản 1 điều 10:
Ltđ = Cqc x Qs x 86,4         (2)
Trong đó:
· Cqc: Giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt (mg/l) (Áp dụng theo mục đích sử dụng nước được quy hoạch là mức B của QCVN 08:2023/BTNMT).
· Qs: Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá (m3/s) – Theo các tài liệu quy hoạch và đặc điểm thủy văn lưu vực sông Đáy đoạn qua xã Hồng Sơn (huyện Mỹ Đức cũ) vào mùa cạn có lưu lượng dòng chảy ước khoảng 40-70m3/s. Để đánh giá theo hướng an toàn lựa chọn giá trị Qs = 60m3/s.
· 86,4: Hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị tính là mg/L, m3/s thành đơn vị tính kg/ngày).
· 
Bảng II.1. Tải lượng tối đa của các thông số nước mặt
	TT
	Thông số
	Cqc (mg/l)
	Qs (m3/s)
	Ltđ (kg/ngày)

	1
	TSS
	15
	40
	51.840

	2
	BOD5
	6
	40
	20.736

	3
	COD
	15
	40
	51.840

	4
	Tổng N
	1,5
	40
	5.184

	5
	Tổng P
	0,3
	40
	1.036,8


(ii) Xác định tải lượng thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước mặt
Tải lượng thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước mặt được tính toán theo công thức tại khoản 1 điều 11 của thông tư, cụ thể:
Lnn = Cnn x Qs x 86,4    (3)
Trong đó:
· Cnn: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt (mg/l) – Kết quả quan trắc trung bình 03 lần lấy mẫu nước mặt.
· Qs: Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá (m3/s) - Qs = 40m3/s.
· 86,4: Hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị tính là mg/L, m3/s thành đơn vị tính kg/ngày).
Bảng II.2. Bảng tính tải lượng thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước mặt
	TT
	Thông số
	Cnn (mg/l)
	Qs (m3/s)
	Lnn (kg/ngày)

	1
	TSS
	29,33
	40
	101.376

	2
	BOD5
	11,33
	40
	39.168

	3
	COD
	20,67
	40
	71.424

	4
	Tổng N
	4,12
	40
	14.227,2

	5
	Tổng P
	0,25
	40
	875,52


(iii) Tính toán tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải
Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải được tính toán theo công thức tại khoản 1 điều 12 của thông tư:
Ltt = Lt + Ld     (4)
Trong đó:
Lt: Tải lượng thông số ô nhiễm từ nguồn ô nhiễm điểm
Ld: Tải lượng thông số ô nhiễm từ nguồn ô nhiễm diện (Tải lượng nguồn ô nhiễm diện chủ yếu từ khu dân cư, nông nghiệp, nước mưa chảy tràn dọc lưu vực; do thiếu số liệu điều tra chi tiết nên xem xét ở mức nền hiện trạng chất lượng nước đã phản ánh gián tiếp trong tải lượng hiện có của nguồn nước, Ld=0).
Công thức tải lượng ô nhiễm từ nguồn điểm như sau: 
Lt = Ct x Qt x 86,4
Trong đó: 
Ct: Kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước xả thải đoạn sông (mg/l) (do dự án là dự án mới, nước thải đầu ra đạt cột A QCVN 40:2025/BTNMT nên lựa chọn thông số giới hạn cho phép của quy chuẩn để tính toán)
Qt: Lưu lượng lớn nhất của nguồn nước xả thải vào đoạn sông (m3/s) – Qt = 30m3/ngày.đêm = 0,000347m3/s.
Bảng II.3. Bảng tính toán tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải
	TT
	Thông số
	Ct (mg/l)
	Qt (m3/s)
	Lt (kg/ngày)
	Ltt (kg/ngày)

	1
	TSS
	40
	0,000347
	1,199
	1,199

	2
	BOD5
	40
	0,000347
	1,199
	1,199

	3
	COD
	65
	0,000347
	1,949
	1,949

	4
	Tổng N
	20
	0,000347
	0,600
	0,600

	5
	Tổng P
	4
	0,000347
	0,120
	0,120


Từ những thông số tính toán trên, tính toán khả năng chịu tải của sông đối với nước thải của dự án như sau:
Bảng II.4. Tính khả năng chịu tải của sông đối với nước thải của dự án
	TT
	Thông số
	Ltd (kg/ngày)
	Lnn (kg/ngày)
	Ltt (kg/ngày)
	NPtd (kg/ngày)
	Ltn (kg/ngày)

	1
	TSS
	51840
	101376
	1,199
	0
	-49.537,2

	2
	BOD5
	20736
	39168
	1,199
	0
	-18.433,2

	3
	COD
	51840
	71424
	1,949
	0
	-19.585,9

	4
	Tổng N
	5184
	14227,2
	0,600
	0
	-9.043,8

	5
	Tổng P
	1036,8
	875,52
	0,120
	0
	161,2


Nhận xét:
Kết quả tính toán cho thấy các thông số TSS, BOD₅, COD và Tổng N có giá trị âm, thể hiện tải lượng ô nhiễm hiện trạng của đoạn sông tiếp nhận đã vượt tải lượng tối đa theo mục tiêu chất lượng nước mặt mức B. Điều này phản ánh nguồn nước khu vực đang chịu tác động tổng hợp từ nhiều nguồn thải hiện hữu trong lưu vực như nước thải sinh hoạt, sản xuất, nông nghiệp và dòng chảy từ thượng lưu.
Tuy nhiên, cần xem xét riêng đối với nguồn thải của dự án:
· Lưu lượng xả thải chỉ 30 m³/ngày.đêm, rất nhỏ so với lưu lượng mùa cạn của sông Đáy (40 m³/s).
· Tỷ lệ lưu lượng xả so với lưu lượng sông: 0,000347/40×100=0,00087%
· Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2025/BTNMT cột A trước khi xả thải.
· Tải lượng ô nhiễm bổ sung từ dự án là rất nhỏ so với tải lượng đang tồn tại trong nguồn nước.
Đối với thông số Tổng P, nguồn nước vẫn còn khả năng tiếp nhận bổ sung. Mặc dù theo phép tính bảo thủ, một số thông số đã tiệm cận hoặc vượt khả năng chịu tải của nguồn nước, nhưng nguồn thải của dự án có quy mô nhỏ, chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn nghiêm ngặt cột A, tải lượng bổ sung không đáng kể, do đó:
· Không làm suy giảm đáng kể chất lượng nước sông Đáy;
· Không ảnh hưởng đáng kể đến chức năng tiếp nhận của nguồn nước;
· Phù hợp xem xét cấp phép xả nước thải khi dự án vận hành đúng công suất và duy trì hệ thống xử lý ổn định.
Chủ dự án cam kết:
· Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải;
· Không xả thải vượt lưu lượng cho phép;
· Quan trắc định kỳ theo quy định;
· Ngừng xả thải khi hệ thống xử lý gặp sự cố.



Chương III. [bookmark: _Toc229152494]                                                                                                 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN                     DỰ ÁN ĐẦU TƯ
3.1. [bookmark: _Toc229152495]Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật
3.1.1. [bookmark: _Toc229152496]Thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án
a) Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án
Trong quá trình thi công và vận hành dự án, Dự án có phát sinh nước thải, khí thải, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại. Các chất thải này sẽ tác động đến các thành phần môi trường là nguồn tiếp nhận, cụ thể:
[bookmark: _Toc228936256]Bảng III.1. Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi Dự án
	Giai đoạn
	Hoạt động
	Thành phần môi trường chịu tác động
	Tác động chính

	Thi công xây dựng
	Lắp đặt thiết bị
	Môi trường không khí, nước mặt, nước dưới đất, đất
	· Ô nhiễm không khí từ bụi, khí thải
· Nước thải gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước dưới đất nếu không được thu gom, xử lý
· Chất thải rắn, chất thải nguy hại gây ô nhiễm đất, gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước của khu vực nếu không được thu gom, xử lý.

	
	Thi công hoàn thiện
	
	

	
	Hoạt động của máy móc thi công
	
	

	Vận hành
	Hoạt động giao thông trong phạm vi dự án
	Môi trường không khí, đất, nước mặt, nước dưới đất
	Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông, gây ô nhiễm không khí

	
	Hoạt động sản xuất, nồi hơi
	
	· CTR (sinh hoạt, công nghiệp thông thường); CTNH nếu không được thu gom, thuê đơn vị chức năng xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước dưới đất.
· Khí thải từ nồi hơi nếu không được thu gom xử lý sẽ gây ô nhiễm không khí.
· Nước thải sản xuất và sinh hoạt nếu không được thu gom và xử lý triệt để sẽ gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước dưới đất.

	
	Hoạt động của máy phát điện
	
	Bụi, khí thải từ máy phát điện nếu không lựa chọn nhiên liệu sạch, thiết bị sẽ gây ô nhiễm không khí


b) Chất lượng của các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án
Khu vực thực hiện dự án tại thôn Tảo Khê, xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội là khu vực sản xuất xen kẽ dân cư và đất nông nghiệp. Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án gồm môi trường không khí, nước mặt, đất và môi trường âm thanh.
· Môi trường không khí:
Chất lượng không khí khu vực nhìn chung tương đối tốt, chưa ghi nhận nguồn phát thải công nghiệp lớn tập trung. Nguồn gây tác động chủ yếu là giao thông nội vùng, hoạt động dân sinh và bụi phát sinh cục bộ theo thời tiết.
· Môi trường nước mặt:
Nguồn nước mặt chịu tác động trực tiếp là sông Đáy. Qua khảo sát và kết quả lấy mẫu phục vụ hồ sơ cho thấy chất lượng nước chịu ảnh hưởng tổng hợp của nước thải sinh hoạt, nước tưới tiêu nông nghiệp và dòng chảy từ thượng lưu. Một số chỉ tiêu hữu cơ và chất rắn lơ lửng có xu hướng cao, thể hiện nguồn nước đã có áp lực tiếp nhận nước thải nhất định.
· Môi trường đất:
Hiện trạng sử dụng đất khu vực chủ yếu là đất sản xuất, đất ở nông thôn và hạ tầng giao thông địa phương. Chưa ghi nhận dấu hiệu ô nhiễm đất nghiêm trọng.
· Tiếng ồn, độ rung:
Mức ồn nền khu vực chủ yếu từ hoạt động giao thông và sinh hoạt dân cư, biến động theo thời gian trong ngày, chưa có dấu hiệu vượt mức đáng kể.
c) Số liệu, thông tin về đa dạng sinh học có thể bị tác động bởi dự án
Khu đất thực hiện dự án có diện tích chủ yếu là đất công nghiệp do chủ dự án quản lý, trước đây là khu vực xây dựng xưởng nuôi tằm và trồng dâu, tuy nhiên từ những năm 1998 đến năm 2014 không hoạt động. Đến năm 2014, Chủ dự án trực tiếp tiếp quản và được chuyển đổi sang trồng cây thuốc nam. Ngoài ra, xung quanh dự án là cánh đồng. Do đó, đặc điểm của dự án cũng được coi có hệ sinh thái tương đối đơn giản, ít thành phần loài đặc hữu.
· Thảm thực vật: Chủ yếu là các loài cây nông nghiệp (Cây thuốc cà gai leo, cây ăn quả). Ngoài ra, còn có một số loài cỏ dại phổ biến như cỏ gấu, cỏ lồng vực, rau muống cạn, cây bụi mọc hoang.
· Động vật: 
+ Gồm các loài thủy sinh nhỏ trong ao như cá rô, cá trê, cá trắm, cua đồng, ốc, ếch nhái,…
+ Các loài chim đồng ruộng phổ biến: Chim sẻ, chim sâu,… thường xuất hiện.
+ Một số loài bò sát nhỏ (rắn, thằng lằn đồng) và côn trùng (chuồn chuồn, bướm, ong, muỗi,…) phân bố rải rác.
+ Tại khu vực dự án chưa ghi nhận loài quý hiếm thuộc sách Đỏ Việt Nam hoặc Danh mực loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.
· Đa dạng sinh học: Do diện tích dự án là khu đất canh tác truyền thống, bị tác động mạnh từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt của công nhân, nên tính đa dạng sinh học không cao, chủ yếu gồm loài phổ biến, thích nghi rộng.
3.1.2. [bookmark: _Toc229152497]Các đối tượng nhạy cảm về môi trường bị tác động của dự án
a) Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động của dự án 
Trên cơ sở vị trí thực hiện dự án, trong quá trình thi công lắp đặt cũng như hoạt động của Dự án sẽ gây ảnh hưởng đến các đối tượng xung quanh, báo cáo đã nhận dạng các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động của dự án, cụ thể:
· Vị trí của Dự án so với khu dân cư:
Khoảng cách từ Dự án đến khu dân cư tập trung gần nhất:
+ Khu dân cư thôn Nghi Lộc: Cách khoảng 230m về phía Đông Nam
+ Khu dân cư thôn Đặng Hà: Cách khoảng 650m về phía Đông.
+ Khu dân cư thôn Phù Văn: Cách khoảng 600m về phía Bắc.
+ Khu dân cư thôn Tảo Khê: Cách khoảng 750m về phía Nam.
Theo QCVN 01:2025/BTNMT về khoảng cách an toàn môi trường đối với khu dân cư của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn tác động xấu đến sức khỏe con người, Dự án có 01 trạm xử lý nước thải có công suất 30m3/ngày.đêm được xử lý bằng phương pháp cơ học, hóa lý và sinh học, do đó khoảng cách an toàn từ trạm xử lý đến khu dân cư là 100m. 
Từ trạm xử lý nước thải của Dự án đến các khu dân cư xung quanh gần nhất là 230m. Do đó vị trí thực hiện đặt trạm xử lý nước thải của Dự án đáp ứng khoảng cách an toàn đối với khu dân cư.
· Đối với hệ thống kênh mương, sông, ao hồ:
+ Sông Đáy: Giáp ranh dự án về phía Nam.
+ Hệ thống mương xây xung quanh dự án về phía Tây và Bắc.
Trong quá trình vận hành Dự án sẽ tác động đến hệ thống kênh mương, sông Đáy nếu dự án không có biện pháp thu gom chất thải rắn và nước thải không được xử lý. Do đó, dự án có đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn vận hành và thi công lắp đặt tại Chương IV Báo cáo, nhằm hạn chế tối đa các tác động đến nguồn thủy lợi trên.
· Các công trình kiến trúc, đối tượng kinh tế - xã hội:
Khu đất Dự án không có công trình kiến trúc, công trình văn hóa, tôn giáo và di tích lịch sử đặc biệt hay đối tượng kinh tế - xã hội đặc biệt. Lân cận khu vực Dự án không có vườn quốc gia, khu bảo tồn, di tích, những vùng nhạy cảm môi trường.
Khoảng cách từ Dự án đến các đối tượng kinh tế - xã hội đặc biệt như sau:
· Chùa Đại Bi: Khoảng 400m về phía Đông Nam dự án.
· Trường tiểu học Sơn Công: Khoảng 420m về phía Đông Nam dự án.
Vì vậy, trong quá trình vận hành, dự án phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, thể hiện chi tiết tại Chương IV Báo cáo, nhằm hạn chế tối đa các tác động đến đối tượng trên.
b) Danh mục và hiện trạng các loài thực vật, động vật hoang dã, trong đó có các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loại đặc hữu có trong vùng có thể bị tác động do dự án; số liệu, thông tin về đa dạng sinh học biển và đất ngập nước ven biển có thể bị tác động bởi dự án
Trong khu vực thực hiện Dự án không có các loài thực vật, động vật hoang dã, trong đó có các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loại đặc hữu. 
3.2. [bookmark: _Toc229152498]Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án
3.2.1. [bookmark: _Toc229152499]Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải
a) Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải
· Vị trí địa lý
Khu vực tiếp nhận nước thải là sông Đáy thuộc địa phận xã Hồng Sơn nằm trong vùng chuyển tiếp giữa khu vực đồng bằng và bán sơn địa phía Nam Hà Nội, có mạng lưới giao thông kết nối tương đối thuận lợi với các tuyến đường liên xã, liên huyện cũ và các trục giao thông khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa và giao thương của dự án.
Dự án nằm trong khu dân cư nông thôn hiện hữu, khu vực đã có hạ tầng điện, giao thông và cấp thoát nước cơ bản, thuận lợi cho việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất.
· Địa hình, địa mạo
Địa hình khu vực tương đối bằng phẳng, cao độ nền ổn định, ít chia cắt, phù hợp cho xây dựng công trình công nghiệp quy mô vừa và nhỏ. Khu vực không có địa hình dốc lớn, không nằm trong vùng núi cao hay khu vực có nguy cơ sạt lở đất.
Địa chất công trình khu vực chủ yếu là nền đất đồng bằng, thành phần đất phổ biến gồm lớp đất canh tác, đất sét pha, cát pha và lớp đất nền ổn định phía dưới, thuận lợi cho xây dựng công trình sau khi gia cố nền móng theo thiết kế.
· Khí tượng
Khu vực dự án mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió mùa của thành phố Hà Nội, có 04 mùa rõ rệt:
· Mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều;
· Mùa đông lạnh và khô hơn;
· Hướng gió chủ đạo thay đổi theo mùa.
(i)  Nhiệt độ không khí
Nhiệt độ không khí có ảnh hưởng đến sự lan truyền và chuyển hóa các chất ở nhiễm trong không khí gần mặt đất và nguồn nước. Nhiệt độ không khỉ càng cao thì tác động của các yếu tố càng mạnh, tốc độ lan truyền và chuyển hóa các chất ô nhiễm trong môi trường càng lớn. Nhiệt độ trung bình năm tại khu vực dự án khoảng 25,3-25,9oC. Kết quả theo dõi thay đổi nhiệt độ tại khu vực dự án được thể hiện qua bảng sau:
[bookmark: _Toc228936257]Bảng III.2. Nhiệt độ không khí trung bình tháng
Đơn vị: oC
	Năm/tháng
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024

	Tháng 1
	19,6
	16,9
	18,6
	18,2
	18,4

	Tháng 2
	19,6
	20,9
	15,3
	20,7
	19,6

	Tháng 3
	23,2
	22,5
	23,1
	22,7
	22,1

	Tháng 4
	22,3
	25,6
	24,8
	25,5
	28,3

	Tháng 5
	29,9
	29,7
	26,8
	29,5
	28,8

	Tháng 6
	32,1
	31,6
	31,4
	30,4
	30,9

	Tháng 7
	31,6
	30,8
	30,6
	31,5
	30,4

	Tháng 8
	29,3
	30,5
	29,9
	29,8
	30,4

	Tháng 9
	29,2
	28,7
	29
	29,1
	29,2

	Tháng 10
	24,8
	24,6
	26,2
	27,8
	27,6

	Tháng 11
	23,9
	22,5
	26
	24,4
	25,2

	Tháng 12
	18,6
	19,4
	17,8
	19,8
	19,6

	Trung bình tháng
	25,3
	25,3
	25,0
	25,8
	25,9


(nguồn: Cục thống kê – trạm Láng (Hà Nội)
(ii) Độ ẩm
Theo số liệu của Cục Thống kê - trạm Láng (Hà Nội), từ năm 2020 tới năm 2024, độ ẩm không khí trung bình tháng là khoảng 73,9% - 75,2%, lớn nhất 83% (năm 2021, 2024), nhỏ nhất 63% (năm 2024). Độ ẩm lớn nhất thường vào tháng 1, 2, 3 và hanh khô nhất vào tháng 10,11,12. Các giá trị độ ẩm tương đối trung bình tháng được thể hiện dưới bảng sau:

[bookmark: _Toc228936258]Bảng III.3. Độ ẩm trung bình tháng
Đơn vị: %
	Năm/tháng
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024

	Tháng 1
	79
	67
	80
	66
	80

	Tháng 2
	80
	77
	76
	79
	83

	Tháng 3
	82
	83
	82
	78
	81

	Tháng 4
	79
	83
	75
	82
	79

	Tháng 5
	74
	78
	78
	75
	79

	Tháng 6
	67
	69
	71
	75
	74

	Tháng 7
	70
	73
	76
	70
	77

	Tháng 8
	81
	74
	77
	77
	76

	Tháng 9
	78
	79
	75
	77
	79

	Tháng 10
	73
	77
	67
	67
	67

	Tháng 11
	70
	72
	74
	71
	64

	Tháng 12
	67
	68
	60
	70
	63

	Trung bình tháng
	75,0
	75,0
	74,3
	73,9
	75,2


(nguồn: Cục thống kê – trạm Láng (Hà Nội)
(iii) Nắng
Thống kê về số giờ nắng tại trạm Láng – Hà Nội tại bảng sau:
[bookmark: _Toc228936259]Bảng III.4. Tổng số giờ nắng 
Đơn vị: Giờ
	Năm/tháng
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024

	Tháng 1
	59,8
	79,2
	39,9
	83,8
	33,2

	Tháng 2
	48,6
	76
	30,9
	57,5
	45,2

	Tháng 3
	42,8
	22,6
	41,2
	74,8
	56,3

	Tháng 4
	57,3
	71,6
	121,7
	49,3
	101,9

	Tháng 5
	179,9
	197,4
	91,4
	176,7
	100,9

	Tháng 6
	214,8
	169,8
	169,6
	155,3
	127,9

	Tháng 7
	195,8
	207,3
	174,7
	205
	137

	Tháng 8
	118,9
	163,4
	145,1
	119,9
	144,6

	Tháng 9
	111,2
	134,8
	118,7
	117,1
	118,4

	Tháng 10
	88,9
	88
	163,6
	142,5
	183,4

	Tháng 11
	119,6
	98,7
	120
	138,4
	146,3

	Tháng 12
	81,9
	106,6
	91,4
	82,9
	82,1

	Trung bình tháng
	110,0
	118,0
	109,0
	116,9
	106,4


(nguồn: Cục thống kê – trạm Láng (Hà Nội)
(iv) Lượng mưa
Lượng mưa các tháng tại trạm Láng những năm gần đây được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc228936260]Bảng III.5. Lượng mưa các tháng trong năm
Đơn vị: mm
	Năm/tháng
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024

	Tháng 1
	157
	1
	46,8
	8
	53,8

	Tháng 2
	27,5
	66,7
	103,7
	24,2
	12,8

	Tháng 3
	200,1
	38,5
	47,2
	7,6
	32,2

	Tháng 4
	88,1
	129
	68,7
	72
	41,6

	Tháng 5
	128,1
	123,6
	414,9
	64,2
	213,3

	Tháng 6
	171,4
	313
	296,9
	375,4
	196,6

	Tháng 7
	121,1
	246,6
	392,5
	134,6
	339,7

	Tháng 8
	389
	266,3
	486,3
	358,8
	306

	Tháng 9
	204,1
	384,3
	242
	269,7
	697,6

	Tháng 10
	224,7
	368,9
	84,4
	22,4
	47,4

	Tháng 11
	34,1
	13,6
	7,8
	61
	0,6

	Tháng 12
	1,2
	0,7
	13,7
	21,6
	3,7

	Trung bình tháng
	145,5
	162,7
	183,7
	118,3
	162,1


(nguồn: Cục thống kê – trạm Láng (Hà Nội)
Lượng mưa bình quân trong khu vực nghiên cứu nhỏ hơn lượng mưa trung bình năm trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. 
Tháng có lượng mưa cao: tháng 6, 7, 8,9
 Tháng có lượng mưa thấp: tháng 1, 2, 3, 11, 12 
Lượng mưa tháng lớn nhất đo được là 697,6 mm (tháng 9/2024). 
Lượng mưa tháng nhỏ nhất đo được là 0,6 mm (tháng 11/2024). 
(v) Gió
Thành phố Hà Nội nói riêng, các tỉnh miền Bắc nói chung chịu ảnh hưởng của gió mùa. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau (mùa khô) chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và từ tháng 5 đến tháng 10 (mùa mưa), chịu ảnh hưởng của gió Đông Nam.
Mùa Đông, gió thường thổi tập trung ở hai hướng: Bắc- Đông Bắc – Đông Nam. Trong nửa đầu mùa đông, các hướng Bắc – Đông Bắc trội hơn, nhưng từ tháng 2 trở đi, các hướng Đông – Đông Nam lại chiếm ưu thế.
Mùa hè gió thường có hướng Nam, Đông Nam với tần suất 60-70%. Gió Tây khô nóng thường xuất hiện vài ngày vào nửa đầu mùa hè và nhìn chung ít ảnh hưởng tới nền khí hậu của vùng.
[bookmark: _Toc228936261]Bảng III.6. Tốc độ gió trung bình các tháng tại Hà Nội
Đơn vị: m/s
	Năm/tháng
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024

	Tháng 1
	2,3
	2,4
	2,9
	2,5
	2,3

	Tháng 2
	1,9
	2,2
	3,0
	2,7
	2,2

	Tháng 3
	1,7
	1,9
	2,0
	1,9
	1,8

	Tháng 4
	2,1
	2,2
	2,1
	1,7
	2,1

	Tháng 5
	1,5
	1,9
	2,1
	1,8
	1,9

	Tháng 6
	2,2
	2,3
	2,1
	2,7
	2,2

	Tháng 7
	1,5
	1,9
	2,4
	2,2
	1,9

	Tháng 8
	2,9
	3,1
	3,5
	2,6
	2,9

	Tháng 9
	2,7
	2,2
	4,0
	2,7
	2,1

	Tháng 10
	1,8
	1,9
	4,2
	1,8
	1,8

	Tháng 11
	2,3
	2,4
	1,9
	2,5
	2,3

	Tháng 12
	4,1
	3,7
	2,9
	2,5
	3,5

	Trung bình tháng
	2,25
	2,34
	2,8
	2,3
	2,25


(nguồn: Niêm giám thống kê thành phố Hà Nội)
Điều kiện khí hậu khu vực nhìn chung thuận lợi cho hoạt động sản xuất công nghiệp và bố trí các công trình môi trường.
b) Hệ thống sông suối, kênh, rạch, hồ ao khu vực tiếp nhận nước thải; chế độ thủy văn/hải văn của nguồn nước
· Xác định nguồn tiếp nhận nước thải
Theo điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025, nguồn tiếp nhận nước thải là các dạng tích tụ nước tự nhiên, nhân tạo có mục đích sử dụng xác định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. 
Sông Đáy có mục đích là tiêu thoát nước, thủy lợi, dẫn dòng và tiếp nhận nước mặt khu vực phía Tây Nam Hà Nội, cung cấp nước cho sản xuất tưới tiêu, cấp nước thô cho hoạt động sinh hoạt.
Do đó, Sông Đáy được xác định là nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án.
· Chế độ thủy văn của ao chứa
Chế độ thủy văn của Sông Đáy mang đặc trưng của hệ thống sông vùng đồng bằng Bắc Bộ, chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ mưa theo mùa, sự điều tiết của các công trình thủy lợi đầu mối và diễn biến dòng chảy từ thượng lưu. Mực nước, lưu lượng và vận tốc dòng chảy biến động rõ rệt giữa mùa mưa và mùa khô.
(i)  Diễn biến dòng chảy mùa lũ
Mùa lũ trên hệ thống Sông Đáy thường bắt đầu từ khoảng tháng 6 đến tháng 10 hằng năm, trùng với mùa mưa khu vực Bắc Bộ. Trong thời kỳ này:
· Lưu lượng dòng chảy tăng nhanh sau các đợt mưa lớn diện rộng;
· Mực nước sông dâng cao;
· Vận tốc dòng chảy tăng;
· Khả năng pha loãng, phân tán các chất ô nhiễm tốt hơn mùa kiệt.
Dòng chảy mùa lũ của Sông Đáy ngoài lượng nước mưa tự nhiên còn chịu ảnh hưởng của việc tiêu thoát nước nội đồng, nước từ các phụ lưu và chế độ vận hành các công trình thủy lợi liên quan trong lưu vực.
(ii) Diễn biến dòng chảy mùa kiệt
Mùa kiệt thường kéo dài từ khoảng tháng 11 năm trước đến tháng 5 năm sau, trong đó thời gian từ tháng 12 đến tháng 4 là giai đoạn dòng chảy suy giảm rõ rệt.
Đặc điểm mùa kiệt:
· Lượng mưa thấp;
· Nguồn bổ cập dòng chảy giảm;
· Mực nước sông thấp hơn mùa mưa;
· Vận tốc dòng chảy nhỏ;
· Khả năng tự làm sạch và pha loãng của nguồn nước giảm.
Trong mùa kiệt, chất lượng nước sông có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các nguồn thải sinh hoạt, sản xuất và nước mặt khu vực lân cận.
(iii) Thời kỳ kiệt nhất trong năm
Thời kỳ kiệt nhất của Sông Đáy đoạn qua khu vực Dự án thường rơi vào khoảng tháng 1 đến tháng 3 hằng năm, đặc biệt vào cuối mùa đông – đầu mùa xuân khi:
· Lượng mưa rất thấp;
· Nhu cầu khai thác nước tưới tiêu gia tăng;
· Dòng chảy bổ sung từ thượng nguồn hạn chế.
Trong giai đoạn này, dòng sông xuất hiện tình trạng dòng chảy chậm, mực nước thấp, khả năng tiếp nhận và pha loãng nước thải giảm so với các thời điểm khác trong năm.
(iv) Lưu lượng dòng chảy kiệt nhất trong năm
Hiện nay chưa có số liệu đo đạc thủy văn chuyên ngành công bố riêng cho mặt cắt Sông Đáy tại khu vực xã Hồng Sơn. Căn cứ đặc điểm thủy văn khu vực, lưu lượng dòng chảy kiệt nhất đoạn sông này dao động theo từng năm và chịu ảnh hưởng mạnh của điều tiết thủy lợi.
Để phục vụ đánh giá môi trường sơ bộ, có thể tham khảo lưu lượng dòng chảy kiệt ở mức thấp từ khoảng:
· 1,0 – 5,0 m³/s trong điều kiện kiệt thông thường;
· Trường hợp bất lợi cục bộ có thể thấp hơn tùy thời điểm và chế độ điều tiết.
Chế độ thủy văn của Sông Đáy đoạn qua khu vực dự án biến động theo mùa rõ rệt, mùa mưa có khả năng tiếp nhận tốt hơn, mùa kiệt khả năng tự làm sạch giảm. Với lưu lượng xả thải của dự án nhỏ và nước thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường, hoạt động xả thải của dự án không làm ảnh hưởng đáng kể đến chế độ thủy văn và khả năng tiếp nhận của nguồn nước khi vận hành đúng thiết kế.
3.2.2. [bookmark: _Toc229152500]Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải
Để đánh giá chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải, Chủ dự án đã phối hợp với đơn vị quan trắc là Trung tâm môi trường và Sản xuất sạch tiến hành lấy mẫu nước mặt tại Sông Đáy – gần điểm xả nước thải dự kiến. Cụ thể:
· Vị trí lấy mẫu: Gần trạm bơm nước tại Sông Đáy (gần khu vực dự kiến xả nước thải).
· Tần suất lấy mẫu: 03 đợt
+ Đợt 1: Ngày 22/04/2026
+ Đợt 2: Ngày 23/04/2026
+ Đợt 3: Ngày 24/04/2026.
· Kết quả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải, thể hiện chi tiết tại bảng sau:
[bookmark: _Toc228936262]Bảng III.7. Kết quả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án
	TT
	Thông số phân tích
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 
08:2023/ BTNMT

	
	
	
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	Mức B

	1 
	pH
	-
	6,32
	6,39
	6,53
	6,5-8,5

	2 
	DO
	mg/l
	5,3
	4,1
	4,8
	≥5,0

	3 
	TSS
	mg/l
	22
	32
	34
	≤15

	4 
	BOD5 (20 oC)
	mg/l
	7
	18
	9
	≤6

	5 
	COD
	mg/l
	13
	33
	16
	≤15

	6 
	Tổng N
	mg/l
	4,3
	4,9
	3,15
	≤1,5

	7 
	Tổng P
	mg/l
	0,24
	0,19
	0,33
	≤0,3

	8
	Tổng Coliforms
	MPN/ 100ml
	640
	1.100
	750
	≤5.000


(nguồn: Phiếu kết quả Trung tâm môi trường và Sản xuất sạch)
Ghi chú: 
· QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
· Mức B tại Bảng 1: Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy hòa tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.
· (1): Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe của con người
Nhận xét:
Chất lượng nước mặt tại Sông Đáy (nguồn tiếp nhận nước thải của dự án) tại thời điểm khảo sát thực hiện lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường chỉ đạt chất lượng nước xấu. Do đó, nguồn nước mặt này chỉ đáp ứng cho mục đích sản xuất công nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. 
3.2.3. [bookmark: _Toc229152501]Mô tả các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải
Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là Sông Đáy, đoạn chảy qua khu vực thôn Tảo Khê, xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội (địa giới hành chính cũ thuộc xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội). Đây là tuyến sông có vai trò quan trọng trong hệ thống thủy lợi, tiêu thoát nước và phục vụ nhu cầu dân sinh khu vực phía Nam thành phố Hà Nội.
Căn cứ khảo sát hiện trạng khu vực và đặc điểm sử dụng nguồn nước mặt tại địa phương, hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải của dự án chủ yếu như sau:
a) Hoạt động phục vụ tưới tiêu nông nghiệp
Sông Đáy và hệ thống kênh, mương liên thông là nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp khu vực xã Hồng Sơn và các vùng lân cận.
Mục đích sử dụng chính:
· Cấp nước tưới cho cây lúa, hoa màu và cây trồng ngắn ngày;
· Tiêu úng trong mùa mưa;
· Điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Các vị trí lấy nước tưới chủ yếu là các trạm bơm, cống lấy nước hoặc các cửa dẫn nước vào hệ thống kênh nội đồng phân bố dọc tuyến sông.
Khoảng cách từ các điểm khai thác nước tưới đến vị trí dự kiến xả thải nhìn chung nằm trong phạm vi khu vực lân cận ven sông và thay đổi theo từng công trình cụ thể.
b) Hoạt động tiêu thoát nước khu dân cư và khu vực sản xuất
Sông Đáy tiếp nhận nước mưa chảy tràn, nước tiêu thoát từ khu dân cư, đất nông nghiệp và các khu vực sản xuất nhỏ lẻ thông qua hệ thống mương, rãnh thoát nước khu vực.
Mục đích sử dụng:
· Tiêu thoát nước mùa mưa;
· Ổn định hệ thống thủy lợi khu vực;
· Hạn chế ngập úng cục bộ.
Đây là chức năng thường xuyên của tuyến sông tại khu vực dự án.
c) Hoạt động nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ, dân sinh
Tại một số khu vực ven sông và ao hồ liên thông có thể phát sinh các hoạt động:
· Nuôi cá quy mô hộ gia đình;
· Lấy nước phục vụ vệ sinh chuồng trại, rửa dụng cụ sản xuất;
· Sử dụng nước cho mục đích dân sinh không thường xuyên.
Các hoạt động này mang tính nhỏ lẻ, phân tán, không tập trung thành vùng khai thác quy mô lớn.
d)Các công trình khai thác, sử dụng nước chính xung quanh khu vực xả thải:
Qua rà soát hiện trạng khu vực, chưa ghi nhận công trình cấp nước sinh hoạt tập trung quy mô lớn lấy nước trực tiếp từ Sông Đáy tại vị trí gần điểm xả thải của dự án.
Các công trình khai thác nước hiện hữu chủ yếu gồm:
· Trạm bơm tưới tiêu nông nghiệp;
· Cống điều tiết thủy lợi;
· Cửa lấy nước vào kênh mương nội đồng;
· Điểm lấy nước dân sinh nhỏ lẻ.
Các công trình này phân bố dọc tuyến sông, khoảng cách cụ thể phụ thuộc vị trí từng công trình thực tế.
e) Vị trí và khoảng cách tương đối so với điểm xả thải dự kiến
Điểm xả thải của dự án được bố trí xả ra Sông Đáy sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Khu vực xung quanh điểm xả chủ yếu là đất nông nghiệp, khu dân cư nông thôn và hệ thống thủy lợi.
Trong phạm vi lân cận điểm xả:
· Không nằm trong khu vực bảo hộ vệ sinh công trình cấp nước sinh hoạt tập trung;
· Không nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên hoặc khu vực nhạy cảm đặc biệt về môi trường;
· Không ghi nhận điểm khai thác nước sinh hoạt tập trung quy mô lớn ngay sát vị trí xả thải.
g) Đánh giá ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, sử dụng nước
Với lưu lượng xả thải của dự án khoảng 30 m³/ngày.đêm, quy mô nhỏ; nước thải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra nguồn tiếp nhận, hoạt động xả thải của dự án cơ bản không gây ảnh hưởng đáng kể đến các mục đích khai thác, sử dụng nước hiện hữu tại khu vực tiếp nhận.
Dự án sẽ thực hiện:
· Vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải;
· Quan trắc chất lượng nước thải đầu ra theo quy định;
· Kiểm soát chặt chẽ trong mùa kiệt;
· Dừng xả thải khi có sự cố môi trường.
Hiện trạng khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải chủ yếu phục vụ tưới tiêu nông nghiệp, tiêu thoát nước, thủy lợi và nhu cầu dân sinh nhỏ lẻ. Không ghi nhận công trình khai thác nước sinh hoạt tập trung quy mô lớn nằm gần điểm xả thải của dự án. Do đó, với quy mô xả thải nhỏ và nước thải đạt quy chuẩn môi trường, dự án không làm ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực.
3.2.4. [bookmark: _Toc229152502]Mô tả hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải
Khu vực Dự án nằm trên tuyến Sông Đáy đoạn qua vùng nông thôn ngoại thành, hiện trạng sử dụng đất xung quanh chủ yếu là đất nông nghiệp, khu dân cư nông thôn, ao hồ nhỏ, tuyến đường giao thông liên xã và một số cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ lẻ. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận chủ yếu phát sinh từ sinh hoạt dân cư, hoạt động nông nghiệp, chăn nuôi và cơ sở sản xuất nhỏ trong khu vực.
a) Thống kê các đối tượng xả nước thải trong khu vực
Qua khảo sát hiện trạng sử dụng đất và đặc điểm dân cư khu vực lân cận, các nguồn xả nước thải chính vào Sông Đáy đoạn qua khu vực dự án gồm:
[bookmark: _Toc228936263]Bảng III.8. Các đối tượng xả thải xung quanh dự án
	TT
	Đối tượng xả thải
	Vị trí tương đối
	Khoảng cách đến vị trí xả dự kiến

	1
	Khu dân cư thôn Tảo Khê, Nghi Lộc, Hoàng Dương
	Hai bên tuyến đường dân sinh ven sông
	230-750m

	2
	Hệ thống mương/rãnh thoát nước khu dân cư
	Chảy ra sông tại nhiều cửa xả nhỏ
	100-500m

	3
	Khu vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi nhỏ lẻ
	Ven sông và khu đất nông nghiệp phía trong bãi sông
	100-1000m

	4
	Cơ sở sản xuất nhỏ lẻ (cơ khí, kho bãi)
	Ven đường liên xã
	250-500m


b) Mô tả về nguồn nước thải của từng tối tượng xả nước thải trong khu vực
· Đối với nước thải sinh hoạt khu dân cư:
· Nguồn phát sinh: Hộ gia đình, nhà ở dân cư, hàng quán nhỏ lẻ,…
· Thành phần ô nhiễm chính: BOD5, COD, TSS, amoni, Tổng Nitơ, Photpho tổng, dầu mỡ động thực vật, vi sinh vật (coliform).
· Lưu lượng: Phát sinh phân tán, phụ thuộc quy mô dân cư; tăng vào sáng và chiều tối.
· Chế độ xả: Xả gián đoạn, theo sinh hoạt hàng ngày; qua bể tự hoại, mương thoát nước hoặc xả trực tiếp.
· Đối với nước thải từ hệ thống kênh mương/rãnh thoát nước khu dân cư:
· Nguồn phát sinh: Thu gom nước thải sinh hoạt; nước rửa sân, vệ sinh; nước mưa đầu mùa.
· Thành phần ô nhiễm: Chất hữu cơ, cặn lơ lửng, dầu mỡ, vi sinh.
· Lưu lượng: Dao động theo từng thời điểm, theo mùa; tăng mạnh khi trời mưa.
· Chế độ xả thải: Chảy liên tục hoặc gián đoạn theo cao độ tự nhiên.
· Nước thải nông nghiệp, chăn nuôi nhỏ lẻ:
· Nguồn phát sinh: Nước rửa chuồng trại, nước vệ sinh khu chăn nuôi, nước tưới tiêu hồi lưu, nước rửa dụng cụ sản xuất.
· Thông số ô nhiễm chính: TSS, BOD5, COD, Tổng N, Tổng P, vi sinh, dư lượng hữu cơ.
· Lưu lượng: Nhỏ lẻ, phân tán, tăng theo mùa.
· Chế độ xả: Không liên tục, theo thời điểm vệ sinh hoặc theo mùa sản xuất.
· Cơ sở sản xuất
· Nguồn phát sinh: hoạt động sinh hoạt, vệ sinh nhà xưởng.
· Thành phần ô nhiễm chính: BOD5, COD, TSS, dầu mỡ khoáng
· Lưu lượng: Nhỏ, theo thời gian hoạt động của cơ sở
· Chế độ xả: Gián đoạn trong ngày.
Khu vực tiếp nhận nước thải của dự án không tập trung nguồn thải công nghiệp quy mô lớn; các nguồn xả hiện hữu chủ yếu là: sinh hoạt dân cư; thoát nước mặt; nông nghiệp, chăn nuôi nhỏ lẻ; cơ sở sản xuất quy mô nhỏ. Do đó, áp lực ô nhiễm nền của nguồn tiếp nhận chủ yếu đến từ nguồn thải phân tán và theo mùa.
Dự án có lưu lượng xả thải tối đa 30 m³/ngày.đêm, quy mô nhỏ; nước thải được thu gom, xử lý đạt Cột A - QCVN 40:2025/BTNMT trước khi xả vào Sông Đáy. So với hiện trạng các nguồn thải phân tán trong khu vực, nguồn thải của dự án:
· Được kiểm soát tập trung;
· Có hệ thống xử lý đạt quy chuẩn;
· Lưu lượng ổn định, nhỏ;
· Ít gây tác động đến nguồn nước tiếp nhận.
Hiện trạng xả nước thải vào Sông Đáy khu vực dự án chủ yếu từ khu dân cư, mương thoát nước, sản xuất nông nghiệp và nguồn phân tán nhỏ lẻ. Không ghi nhận nguồn xả công nghiệp lớn tập trung gần vị trí xả dự kiến. Với việc xử lý đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả thải, nước thải của dự án không làm gia tăng đáng kể áp lực môi trường đối với nguồn nước tiếp nhận khu vực.
3.3. [bookmark: _Toc229152503]Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án
3.3.1. [bookmark: _Toc229152504]Kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường khu vực tiếp nhận các loại chất thải của dự án
Để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án trước khi triển khai xây dựng, Chủ dự án đã phối hợp với đơn vị có chức năng quan trắc môi trường là Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch (Vimcert 027) tiến hành lấy mẫu, phân tích môi trường đất, nước mặt, không khí nơi thực hiện dự án.
· Thời gian lấy mẫu: 03 đợt
+ Đợt 1: Ngày 22/04/2026
+ Đợt 2: Ngày 23/04/2026
+ Đợt 3: Ngày 24/04/2026.
· Vị trí lấy mẫu: Được lựa chọn trong quá trình khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án (yếu tố hướng gió chủ đạo). Vị trí lựa chọn lấy mẫu mang tính đại diện cho khu vực khảo sát.
[bookmark: _Toc228936264]Bảng III.9. Vị trí lấy mẫu hiện trạng môi trường nền dự án
	TT
	Vị trí các điểm quan trắc
	Ký hiệu
	Tọa độ

	
	
	
	X
	Y

	I
	Môi trường không khí xung quanh
	
	
	

	1
	Khu vực cổng Dự án
	K1
	2296524
	574331

	2
	Khu vực cuối nhà máy, gần hệ thống xử lý nước thải
	K2
	2296661
	574201

	II
	Môi trường nước mặt
	
	
	

	1
	Nước sông Đáy gần vị trí xả nước thải
	NM1
	2296493
	574310

	III
	Môi trường đất
	
	
	

	1
	Trong khu vực dự án
	Đ1
	2296623
	574243

	IV
	Môi trường nước dưới đất
	
	
	

	1
	Tại giếng khoan của Dự án
	NN1
	2296661
	574210


[image: ]
[bookmark: _Toc228936330]Hình III.1. Sơ đồ vị trí lấy mẫu môi trường nền của Dự án
Các phương pháp đo đạc, lấy mẫu ngoài hiện trường, đo nhanh, bảo quản, vận chuyển, xử lý và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm được thực hiện theo các quy định của các Tiêu chuẩn và QCVN hiện hành.
Kết quả quan trắc chất lượng môi trường đất, nước, không khí thể hiện tại các bảng sau:
[bookmark: _Toc228936265]Bảng III.10. Kết quả chất lượng môi trường đất của dự án
	TT
	Thông số phân tích
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 03:2023/ BTNMT Loại 3

	
	
	
	Đ1
	Đ2
	Đ3
	

	1 
	Cd
	mg/kg
	0,67
	0,7
	0,67
	60

	2 
	Cu
	mg/kg
	19,27
	25,57
	21,27
	2.000

	3 
	As
	mg/kg
	0,4
	0,44
	0,38
	200

	4 
	Pb
	mg/kg
	22,3
	24
	18,1
	700

	5 
	Zn
	mg/kg
	51
	67,5
	60,83
	2.000


(nguồn: Phiếu kết quả Trung tâm môi trường và Sản xuất sạch)
Ghi chú:
QCVN 03:2023/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất loại 3 – Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
[bookmark: _Toc228936266]Bảng III.11. Kết quả chất lượng nước dưới đất của dự án
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 09:2023/ BTNMT

	
	
	
	Đ1
	Đ2
	Đ3
	

	1
	PH
	-
	6,34
	6,45
	6,41
	5,8-8,5

	2
	TDS
	mg/L
	484
	425
	451
	1.500

	3
	Độ cứng (tính theo CaCO3)
	mg/L
	288
	248
	264
	500

	4
	Arsenic (As)
	mg/L
	<0,0015
	<0,0015
	<0,0015
	0,05

	5
	Mangan (Mn)
	mg/L
	<0,048
	<0,048
	<0,048
	0,5

	6
	Sắt (Ferrum) (Fe)
	mg/L
	<0,12
	<0,12
	<0,12
	5

	7
	Chỉ số permanganat
	mg/L
	<0.9
	<0.9
	<0.9
	4

	8
	Amoni (NH4+ tính theo Nitơ)
	mg/L
	0,68
	<0,03
	<0,03
	1

	9
	Nitrate (NO3- tính theo N)
	mg/L
	4,11
	0,98
	1,61
	15

	10
	Chloride (Cl-)
	mg/L
	173
	161
	163
	250


(nguồn: Phiếu kết quả Trung tâm môi trường và Sản xuất sạch)

[bookmark: _Toc228936267]Bảng III.12. Kết quả chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn tại khu vực dự án
	TT
	Thông số 
	Đơn vị
	Kết quả
	Giới hạn cho phép (trung bình 01 giờ) 

	
	
	
	Đợt 1
	Đợt 2 
	Đợt 3 
	

	
	
	
	K1
	K2
	K1
	K2
	K1
	K2
	

	1
	Nhiệt độ
	oC
	32,2
	31,9
	26,7
	26,8
	26,2
	26,5
	-

	2
	Độ ẩm
	%rH
	70,8
	71,5
	81,4
	81,9
	80,2
	81,2
	-

	3
	Tốc độ gió
	m/s
	0,4
	0,6
	0,6
	0,5
	0,5
	0,6
	-

	4
	Độ rung
	dB
	36,1
	36,4
	35,8
	36,2
	34,8
	35,6
	

	5
	Tiếng ồn
	dBA
	58,6
	60,1
	60,3
	60,9
	59,3
	61,2
	70(2)

	6
	Bụi lơ lửng
	µg/Nm3
	103
	98
	92
	87
	90
	85
	300(1)

	7
	SO2
	µg/Nm3
	64
	62
	58
	59
	69
	64
	350(1)

	8
	[bookmark: RANGE!B32]CO
	µg/Nm3
	<7.500
	<7500
	<7500
	<7500
	<7500
	<7500
	30.000(1)

	
	NO2 
	µg/Nm3
	53
	59
	65
	69
	67
	61
	200(1)


(nguồn: Phiếu kết quả Trung tâm môi trường và Sản xuất sạch)
Ghi chú: 
1): QCVN 05:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
 (2): QCVN 26:2025/BNNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn.
 (3): QCVN 27:2025/BNNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Độ rung.
(-): Không qui định
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Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn với đặc điểm môi trường tự nhiên khu vực dự án:
Căn cứ kết quả đo đạc, lấy mẫu và phân tích hiện trạng môi trường khu vực dự án, bao gồm chất lượng môi trường đất và môi trường không khí xung quanh, nước dưới đất cho thấy điều kiện môi trường tự nhiên tại khu vực thực hiện dự án nhìn chung còn tương đối tốt và chưa có dấu hiệu ô nhiễm nghiêm trọng.
Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tại sông Đáy – nguồn tiếp nhận nước thải của dự án (Bảng III.7) cho thấy chất lượng nước trung bình, phù hợp cho mục đích cấp nước nông nghiệp, công nghiệp nếu có biện pháp xử lý phù hợp.
Đối với môi trường không khí xung quanh, kết quả quan trắc tại các vị trí trong và xung quanh khu vực dự án cho thấy các thông số bụi tổng, SO₂, NO₂, CO và các thông số tiếng ồn đều nằm trong giới hạn cho phép theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về chất lượng không khí và tiếng ồn môi trường. Điều này cho thấy khu vực dự án hiện chưa chịu tác động đáng kể từ các nguồn phát thải công nghiệp hoặc giao thông quy mô lớn.
Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất tại khu vực dự án cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn môi trường đất hiện hành, chưa phát hiện dấu hiệu ô nhiễm kim loại nặng hoặc các chất độc hại trong đất. Điều này phản ánh khu vực dự án chủ yếu là đất nông nghiệp và đất dân cư hiện trạng, chưa chịu tác động từ các hoạt động sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm đất.
Từ các kết quả khảo sát và đánh giá hiện trạng môi trường nêu trên có thể nhận thấy rằng chất lượng các thành phần môi trường khu vực dự án hiện vẫn ở mức tương đối tốt, phù hợp với điều kiện phát triển dự án. Địa điểm lựa chọn thực hiện dự án không nằm trong khu vực có hệ sinh thái nhạy cảm, khu bảo tồn thiên nhiên hoặc khu vực cần bảo vệ nghiêm ngặt về môi trường. Do đó, việc triển khai dự án tại vị trí này được đánh giá là phù hợp với đặc điểm môi trường tự nhiên khu vực, đồng thời với việc áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công và vận hành, dự án sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng môi trường xung quanh.
3.4. [bookmark: _Toc229152505]Đánh giá được hiện trạng các thành phần môi trường khu vực dự án trước khi triển khai xây dựng
· Chất lượng nước mặt: 
Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tại Bảng III.2 cho thấy chất lượng nước mặt khu vực lấy mẫu cho thấy chất lượng nước trung bình, phù hợp cho mục đích cấp nước nông nghiệp, công nghiệp nếu có biện pháp xử lý phù hợp.
· Chất lượng không khí xung quanh: Từ kết quả quan trắc không khí xung quanh tại Bảng III.12 tại 02 vị trí xung quanh dự án cho thấy chất lượng môi trường không khí ở đây tương đối tốt.
· Chất lượng môi trường đất: Từ kết quả quan trắc môi trường nền tại Bảng III.10 cho thấy chất lượng đất ở những chỉ tiêu thực hiện phân tích tương đối tốt chưa có dấu hiệu ô nhiễm.
· Chất lượng môi trường nước dưới đất: Từ kết quả quan trắc môi trường nền tại Bảng III.11 cho thấy chất lượng đất ở những chỉ tiêu thực hiện phân tích tương đối tốt chưa có dấu hiệu ô nhiễm.
 


Chương IV. [bookmark: _Toc229152506]                                                                                                          ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA                            DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP         BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
4.1. [bookmark: _Toc229152507]Đánh giá, dự báo tác động môi trường
4.1.1. [bookmark: _Toc229152508]Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn triển khai, thi công xây dựng dự án đầu tư
Dự án đã có hiện trạng mặt bằng nhà xưởng sẵn và tập kết thiết bị tại xưởng, trong giai đoạn triển khai, thi công xây dựng dự án chỉ diễn ra hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị.
a) Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất
Dự án được thực hiện trong phạm vi dự án đã được Bộ Nông nghiệp và phát triển và nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) giao đất và được định hướng phát triển các ngành nghề công nghiệp theo văn bản số 742/QĐ/BNN-ĐMDN ngày 16/03/2006.
Như vậy, dự án không gây tác động đối với việc chiếm dụng đất của dự án.
b) Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng
Khu đất thực hiện dự án là khu đất đã có hiện trạng mặt bằng nhà xưởng và các công trình phụ trợ kèm theo đi kèm, do đó không thực hiện phá dỡ, di dời nhà cửa, cây cối và các công trình xây dựng, dân cư. Do đó, dự án không gây tác động do việc giải phóng mặt bằng.
c) Khai thác vật liệu xây dựng phục vụ dự án
Dự án không thực hiện khai thác vật liệu.
d) Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị
Hiện nay, hiện trạng dự án đã có đầy đủ cơ sở mặt bằng nhà xưởng và công trình phụ trợ kèm theo. Ngoài ra, các máy móc đã được tập kết tại nhà xưởng, do đó tại giai đoạn này, dự án không gây tác động do việc hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị. 
e) Thi công các hạng mục công trình của dự án đối với các dự án đối với các dự án có công trình xây dựng
Trong quá trình lắp đặt thiết bị, có phát sinh nước thải sinh hoạt, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung. 
(i) Nguồn phát sinh nước thải
· Nước thải sinh hoạt
Theo tính toán tại mục 1.4.1, tổng lượng nước cung cấp cho hoạt động sinh hoạt của công nhân lắp đặt máy móc thiết bị khoảng 0,5 m3/ngày.đêm.
Theo Điều 39, Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014, lượng nước thải tính bằng 100% nước cấp. Do đó, khối lượng nước thải sinh hoạt phát sinh giai đoạn lắp đặt khoảng 0,5m3/ngày.đêm.
Căn cứ theo hướng dẫn trong TCVN 7957:2023 và theo giáo trình công nghệ và công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ - PGS.TS Trần Đức Hạ, tải lượng các chất ô nhiễm do mỗi người hàng ngày thải vào môi trường nếu không được xử lý như sau:
[bookmark: _Toc228936268]Bảng IV.1. Khối lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt           giai đoạn thi công
	TT
	Chất ô nhiễm
	Khối lượng (g/người/ ngày)
	Tải lượng chất ô nhiễm/ngày (g)
	Nồng độ (mg/l)
	QCVN 14:2025/ BTNMT/A

	1
	Chất rắn lơ lửng
	60 - 65(1)
	600-650
	1.200-1.300
	≤50

	2
	Nhu cầu oxy sinh học (BOD5)
	55 - 60(1)
	550-600
	1.100-1.200
	≤30

	3
	Tổng Phôtpho
	1,1-2,2(1)
	11-22
	22-44
	≤2,0

	4
	Tổng Nitơ
	6-17(2)
	60-170
	120-340
	≤25

	5
	Amoni (NH4+)
	8 - 10,5(1)
	80-105
	160-210
	≤4


(Nguồn: (1) Theo TCVN 7957:2023; (2) Theo giáo trình công nghệ và công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ - PGS.TS Trần Đức Hạ).
Nước thải sinh hoạt không được xử lý có nồng độ các chất ô nhiễm cao hơn nhiều so với quy chuẩn QCVN 14:2025/BTNMT cột A tại Bảng 1, áp dụng đối với nguồn tiếp nhận có lưu lượng F ≤ 2.000 m³/ngày. Nếu không có hệ thống thu gom và xử lý thì hàng ngày sẽ có một lượng chất ô nhiễm thải ra môi trường. Đây là nguồn ô nhiễm đáng kể, tác động trực tiếp tới môi trường sống của công nhân và nhân dân quanh khu vực hạng mục công trình, gây dịch bệnh và ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường nước dưới đất và nước mặt. Lượng nước thải sinh hoạt này chủ dự án sẽ có biện pháp xử lý thích hợp để hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực.
· Nước mưa chảy tràn
Trong giai đoạn thi công, nước mưa từ dự án sẽ được thu vào hệ thống cống thoát nước theo thiết kế của dự án đã xây dựng. Cường độ thoát nước mưa khu vực dự án được tính toán theo TCVN 7957:2023, với công thức:
q= (A(1+ClogP)*K)/(t+b)n
Trong đó:
q: Cường độ mưa (l/s.ha)
t: Thời gian dòng chảy mưa (phút), t=15 phút
P: chu kỳ lập lại trận mưa tính toán (năm) P=5 năm.
K: Hệ số tính đến tác động của yếu tổ biến đổi khí hậu đối với cường độ mưa. Lấy =1
A, C, b, n - Tham số xác định theo điều kiện mưa của khu vực dự án, theo bảng A.1 phụ lục A TCVN 7957:2023 Báo cáo lựa chọn hệ số tham số gần khu vực thực hiện dự án là thành phố Hà Nội, cụ thể tham số được chọn theo Bảng A.1 phụ lục A, TCVN 7957:2023: A = 5890; C = 0,65; b = 20; n = 0,84
Như vậy, cường độ mưa tính toán khoảng: q=432,3l/s.ha.
Lưu lượng nước mưa chảy vào tuyến cống Q (L/s) được xác định theo công thức mục 4.1.1 TCVN 7957:2023:
Q=q.F.β.ψ
q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha)
F: Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha) F= 1,032ha
β: Hệ số phân bố mưa β =1.
Ψ: Hệ số dòng chảy ψ =0,77
Các thông số được sử dụng để tính toán lưu lượng nước mưa chảy tràn giai đoạn vận hành dự án như sau:
Lưu lượng tính toán thoát nước mưa của tuyến cống là: Q= 343,5 l/s = 0,34m3/s.
Thành phần các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn trong giai đoạn lắp đặt thiết bị tương đối sạch, vì toàn bộ bề mặt được thay thế bằng các công trình kiến trúc, đường bê tông và các khu trồng cây xanh. Mặt khác, dự án sẽ bố trí nhân viên vệ sinh thu gom rác thải thường xuyên, mặt bằng sân bãi sạch sẽ nên có thể coi mức độ ô nhiễm bởi nước mưa chảy tràn là không đáng kể. Nước mưa sẽ được thoát theo hệ thống thoát nước riêng và đấu nối vào hệ thống thoát nước mặt của khu vực.
(ii) Nguồn phát sinh khí thải
· Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sử dụng xe máy, ô tô của công nhân thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị
Trong quá trình thi công lắp đặt máy móc thiết bị, các phương tiện đi lại (xe máy, xe ô tô) của công nhân viên, công nhân thi công ra vào khu vực Dự án sẽ phát sinh lượng khí thải phát tán vào môi trường xung quanh.
· Số lượng xe gắn máy: khoảng 9 xe (ước tính 90% công nhân có sử dụng xe gắn máy). Như vậy 01 ngày có khoảng 36 lượt xe (do công nhân ăn trưa ở nhà không ăn tại Dự án).
· Số lượng xe oto: 01 chiếc. Như vậy có khoảng 04 lượt xe/ngày.
Theo văn bản số 1074/BTNMT-KSONMT ngày 21/02/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát thải bụi và khí thải từ nguồn thải điểm, nguồn diện và nguồn di động, tính toán mức phát thải của chất ô nhiễm theo công thức sau:
Eij = Fcj x EFij x số lượt xe
Trong đó:
Eij: Mức phát thải của chất ô nhiễm I do sử dụng loại nhiên liệu j của phương tiện giao thông được xem xét (g/s)
FCj: Tốc độ di chuyển của phương tiện giao thông xem xét sử dụng loại nhiên liệu (j) (km). 
EFij: Hệ số phát thải chất ô nhiễm I sử dụng nhiên liệu j (g/km).
Thời gian thi công: 01 ca/ngày, 8h/ca.
[bookmark: _Toc228936269]Bảng IV.2. Hệ số phát thải chất ô nhiễm và mức phát thải chất ô nhiễm của dự án giai đoạn lắp đặt thiết bị
	TT
	Chất ô nhiễm
	Số lượt xe
	Hệ số ô nhiễm (g/km)
	Mức phát thải E (mg/(m.s))

	
	
	Xe máy
	ô tô
	Xe máy 
	ô tô có số lượng chỗ ngồi < 9 chỗ
	

	1
	CO
	36
	4
	5,491
	10,816
	0,0669

	2
	HC
	36
	4
	1,803
	1,607
	0,0198

	3
	NOx
	36
	4
	0,195
	0,945
	0,003

	4
	Bụi
	 
	4
	 
	0,012
	0,0000133


Xét nguồn đường ở độ cao gần mặt đất, gió thổi vuông góc với nguồn đường, khi đó nồng độ bụi trung bình tại một điểm bất kỳ trong không khí được xác định theo mô hình cải biên của Sutton như sau:
[image: ]
Trong đó:
C: Nồng độ chất ô nhiễm trong khống khí (mg/m3)
Co: Nồng độ chất ô nhiễm của môi trường nền khu vực Dự án 
E: Nguồn thải (mg/m/s)
Z: Độ cao của điểm tính (m), lấy z=1,5
σz : Hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của khoảng cách x theo hướng thổi; σz = 0,53.x0,73
u: Tốc độ gió trung bình (m/s), lấy u = 0,5m/s
h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), h =0,5m
(Phạm Ngọc Đăng, 1997, Môi trường không khí, NXB KH&KT, Hà Nội)
Kết quả tính toán nồng độ bụi theo khoảng cách (x) và độ cao (z) được thể hiện ở bảng sau:
[bookmark: _Toc228936270]Bảng IV.3. Nồng độ các chất ô nhiễm khí thai từ các loại xe máy và ô tô trong giai đoạn lắp đặt thiết bị phục vụ dự án
Đơn vị: mg/m3
	Khoảng cách x (m)
	CO 
	HC 
	NOx 
	Bụi 

	5
	7,5416
	0,0123
	0,06420
	0,092508

	10
	7,5417
	0,0123
	0,06420
	0,092508

	50
	7,5229
	0,0068
	0,06336
	0,092505

	100
	7,5138
	0,0041
	0,06295
	0,092503

	QCVN 05:2023/BTNMT
	30
	-
	0,2
	0,3



Nhận xét: 
Ô nhiễm bụi, khí thải có tác động trong toàn bộ khu vực dự án với tải lượng tương đối thấp và khi phát thải ra môi trường xung quanh, nồng độ các chất ô nhiễm này sẽ được giảm thiểu bởi các yếu tố môi trường như khả năng hấp thụ của cây xanh, pha loãng... Tuy nhiên, hoạt động này sẽ tác động nhất định tới công nhân làm việc tại dự án.
· Tác động do khí thải từ hoạt động cơ khí
Giai đoạn lắp đặt các thiết bị phải sử dụng đến quá trình hàn các chi tiết. Khi hàn, các loại hoá chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại như: CO, NOx,... có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân.
Trong quá trình thi công một số hoạt động sẽ phát sinh bụi và khí thải độc hại, đặc biệt là từ quá trình hàn để kết nối các kết cấu với nhau.
+ Khi hàn các loại hóa chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe công nhân lao động. Bụi phát sinh trong quá trình hàn: Chủ yếu là bụi, kim loại, đặc điểm của loại bụi này là có tỷ khối cao do thành phần chủ yếu là kim loại nên không có khả năng phát tán rộng. Nguồn tác động trực tiếp là công nhân lao động.
Theo nghiên cứu của Ban quản lý an toàn và sức khỏe lao động Hoa Kỳ (OSHA), các phân tử khói hàn được hình thành chính từ sự bay hơi của kim loại và của các chất hàn khi nóng chảy. Khi nguội đi, những hơi này ngưng tụ và phản ứng với Oxy trong khí quyển hình thành nên các phân tử nhỏ mịn. Các phân tử khí này có kích thước rất nhỏ, từ 0,01-1µm tại nguồn và 1-2µm ở vùng thở của công nhân, do đó có thể đi vào phổi và ngưng tụ trên đó, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ hô hấp của công nhân trực tiếp tham gia công đoạn hàn. Ngoài ra, công nhân nếu tiếp xúc nhiều với khói hàn dễ mắc bệnh viêm phế quản, viêm phổi, hen suyễn và các bệnh về da, mắt,…
+ Khí thải phát sinh từ công đoạn hàn các kết cấu thép chứa MnO2; SiO2; Fe2O3; Cr2O3 với các thành phần như sau:
[bookmark: _Toc228936271]Bảng IV.4. Thành phần bụi khói một số loại que hàn
	Loại que hàn
	MnO2 (%)
	SiO2 (%)
	Fe2O3 (%)
	Cr2O3 (%)

	Que hàn baza UONI 13/4s
	1,1-8,8/4,2
	7,03-7,1/7,06
	3,3-62,2/47,2
	0,002-0,002/0,001

	Que hàn Austent bazo
	-
	0,29-0,37/0,33
	89,9-96,5/93,1
	-


(nguồn: TS. Ngô Lê Thông, Công nghệ hàn điện nóng chảy (Tập 1))
Lượng thải: Các loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân lao động. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình hàn như sau:
[bookmark: _Toc228936272]Bảng IV.5. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn
	Chất ô nhiễm
	Đường kính que hàn (mm)

	
	2,5
	3,25
	4
	5
	6

	Khói hàn (có chứa các chất ô nhiễm khác) (mg/1 que hàn)
	285
	508
	706
	1.100
	1.578

	CO (mg/1 que hàn)
	10
	15
	25
	35
	50

	NOx (mg/1 que hàn)
	12
	20
	30
	45
	70


(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, môi trường không khí, NXB khoa học kỹ thuật 2000)
Trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, Dự án sử dụng đến hoạt động hàn: Khi hàn các loại hóa chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe công nhân lao động. Bụi phát sinh trong quá trình hàn: Chủ yếu là bụi, kim loại, đặc điểm của loại bụi này là có tỷ khối cao do thành phần chủ yếu là kim loại nên không có khả năng phát tán rộng. Nguồn tác động trực tiếp là công nhân lao động. Theo nghiên cứu của Ban quản lý an toàn và sức khỏe lao động Hoa Kỳ (OSHA), các phân tử khói hàn được hình thành chính từ sự bay hơi của kim loại và của các chất hàn khi nóng chảy. Khi nguội đi, những hơi này ngưng tụ và phản ứng với Oxy trong khí quyển hình thành nên các phân tử nhỏ mịn. Thành phần và mức độ khói sinh ra trong quá trình này khác nhau, tùy thuộc vào kỹ thuật hàn, cấu tạo của que hàn và lõi hàn. Các phân tử khí này có kích thước rất nhỏ, từ 0,01-1µm tại nguồn và 1-2µm ở vùng thở của công nhân, do đó có thể đi vào phổi và ngưng tụ trên đó, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ hô hấp của công nhân trực tiếp tham gia
công đoạn hàn. Ngoài ra, công nhân nếu tiếp xúc nhiều với khói hàn dễ mắc bệnh viêm phế quản, viêm phổi, hen suyễn và các bệnh về da, mắt,…
Theo ước tính, trong giai đoạn này, sử dụng 480 kg que hàn, tính toán mỗi ngày nhà máy sẽ sử dụng khoảng 6,67 kg que hàn. Đường kính que hàn ước tính khoảng 2,5 mm và 20 que/kg tương đương với mức sử dụng là 133 que/ngày có thể dự báo lượng khí thải phát sinh từ công đoạn hàn như sau:
+ Khói hàn: 133 x 285 = 37.905 mg/ngày
+ CO: 133 x 10 = 1330 mg/ngày
+ NOx: 133 x 20 = 2660 mg/ngày
Nồng độ các khí ô nhiễm do hoạt động hàn tạo ra trong không khí:
C(mg/m3) = E / (8xV) (mg/m3)
Trong đó:
+ E: Tải lượng bụi, khí thải (mg)
+ Thể tích khu vực bị ảnh hưởng: V (m3) = (S x H) Thay số vào công thức ta có kết quả như bảng dưới đây:
(với S khu vực lắp đặt = 2.759m2 và H = 9,1 m (Chiều cao nhà xưởng)).
[bookmark: _Toc228936273]Bảng IV.6. Nồng độ các chất ô nhiễm không khí do hoạt động hàn
	TT
	Thông số
	Nồng độ
	QCVN 05:2023/BTNMT (trung bình 8h)
	QCVN 03:2019/BYT

	1
	Khói hàn (bụi chứa kim loại)
	0,241
	-
	-

	2
	CO
	0,008
	10
	40

	3
	NO2
	0,017
	-
	20


+ Bụi phát sinh trong quá trình hàn: Chủ yếu là bụi kim loại. Bụi có tỷ khối cao do thành phần chủ yếu là kim loại nên không có khả năng phát tán rộng. Tuy nhiên, bụi kim loại phát sinh từ quá trình hàn tuy có kích thước nhỏ nhưng thường có vận tốc cao và kèm theo nhiệt nên khi tiếp xúc với da có thể gây bỏng.
+ Khí thải cũng được sinh ra từ các công đoạn hàn: Trong quá trình hàn các kết cấu thép, các loại hoá chất chứa trong que hàn khi cháy phát sinh ra khói có chứa các chất độc hại có thể gây ô nhiễm môi trường và sức khoẻ công nhân lao động.
+ Các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình hàn điện là nguyên nhân gây ra các bệnh về đường hô hấp như gây khó thở, hen suyễn,... các bệnh về da (dị ứng, mẩn ngứa,...).
Nhận xét chung: Dựa vào bảng tính toán trên, cho thấy tải lượng khí ô nhiễm
sinh ra trong quá trình hàn có chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép trong QCVN
05:2023/BTNMT và QCVN 03: 2019/BYT. Hơn nữa, trong quá trình khoan, Dự án sẽ trang bị bảo hộ lao động cũng như bố trí thời gian làm việc hợp lý cho công nhân nên nguồn thải này hoàn toàn có thể được khống chế, giảm thiểu.
· Bụi từ quá trình khoan định vị để cấy bu lông tại chân máy: 
Trước khi lắp đặt dây chuyền sản xuất, thiết bị sản xuất, dự án sẽ tiến hành khoan định vị, cấy bu lông, lắp máy và bắt đinh vít, cho nên, hoạt động khoan trên nền bê tông của nhà xưởng sẽ phát sinh bụi lơ lửng gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của công nhân làm việc. Tuy nhiên, thời gian khoan diễn ra không liên tục suốt 8h làm việc trong ngày, mỗi lần khoan rải rác từ 1 – 2h, quá trình khoan diễn ra trong nhà xưởng được thiết kế thông thoáng nên giảm thiểu được tác động do bụi gây ra cho công nhân. Hơn nữa, trong quá trình khoan, Dự án sẽ trang bị bảo hộ lao động cũng như bố trí thời gian làm việc hợp lý cho công nhân nên nguồn thải này hoàn toàn có thể được khống chế, giảm thiểu.
(iii) Nguồn phát sinh chất thải rắn
· Chất thải rắn thông thường
Chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị:
· Gỗ (dạng tấm mỏng, bảo vệ bên ngoài): 15 kg/ tháng
· Nhựa, nylon (che phủ, bao gói): 3kg/ tháng
· Xốp (dạng viên và dạng tấm ép, để chống sốc, chống va đập): 2kg/ tháng
· Giấy vụn, bìa carton (bao gói hoặc chống va đập): 8 kg/ tháng
· Đầu mẩu sắt thép: 5 kg/ tháng
Các chất thải này chỉ phát sinh trong quá trình dỡ các bộ phận của máy móc, thiết bị trong dây chuyền (phát sinh gián đoạn).
Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân tham gia lắp đặt máy móc thiết bị có thành phần tương đối phức tạp: bao bì nhựa, thủy tinh và các chất thải có hàm lượng hữu cơ cao, có khả năng phân hủy sinh học (như: vỏ rau củ quả, thực phẩm thừa…). Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức phát sinh rác thải sinh hoạt là 0,8 kg/người/ngày. Vậy có thể ước tính lượng rác thải sinh hoạt trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị như sau: 0,8 kg/người/ngày x 10 người= 8 kg/ngày
· Chất thải nguy hại
Trong giai đoạn này, chất thải nguy hại chủ yếu là bao bì cứng thải bằng nhựa, que hàn thải, vỏ thùng đựng kim loại…. Cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc228936274]Bảng IV.7. Danh mục chất thải nguy hại giai đoạn lắp đặt thiết bị
	TT
	Tên chất thải
	Mã CTNH
	Khối lượng (kg/giai đoạn)
	Phân loại

	1
	Bao bì cứng thải bằng nhựa
	18 01 03
	15
	Kiểm soát

	2
	Que hàn thải có các kim loại nặng hoặc thành phần nguy hại
	07 04 01
	3,5
	Kiểm soát

	3
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại 
	18 02 01
	5,5
	Kiểm soát

	
	TỔNG
	
	24
	


Mặc dù lượng chất thải phát sinh nhỏ nhưng đây là những chất khó phân huỷ, tồn tại lâu dài trong môi trường, và có ảnh hưởng đáng kể tới môi trường. Vì vậy, Chủ Dự án cần có biện pháp và quản lý lượng chất thải này.
(iv) Tiếng ồn, độ rung
· Tiếng ồn
Trong quá trình trình lắp ráp máy móc thiết bị, việc phát sinh tiếng ồn là không thể tránh khỏi. Tiếng ồn phát sinh chủ yếu dao động trong khoảng 65 – 75 dBA, giá trị cao nhất có thể đạt 85 – 95 dBA. Tuy nhiên, tiếng ồn phát sinh không liên tục, tần suất phát sinh tiếng ồn > 85 dBA rất nhỏ. Mặt khác, quá trình lắp đặt được thực hiện trong nhà xưởng đã được xây dựng của Dự án nên khả năng phát tán tiếng ồn ra xung quanh là không đáng kể.
Do đó, đánh giá ảnh hưởng của tiếng ồn trong giai đoạn này tới khu vực xung quanh là không đáng kể. Tiếng ồn chỉ ảnh hưởng chủ yếu tới người công nhân trực tiếp tham gia lắp ráp dây chuyền sản xuất.
Bất kỳ một hoạt động sản xuất nào cũng đều phát sinh chất thải. Do vậy khi dự án này đi vào hoạt động cũng sẽ làm phát sinh một số loại chất thải và tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng xấu tới môi trường.
· Độ rung
- Nguồn phát sinh
Độ rung phát sinh do hoạt động của các xe tải trong quá trình vận chuyển nguyên, vật liệu, chất thải và các thiết bị và hoạt động của máy móc.
- Tác động: Độ rung lớn sẽ gây tác động xấu đến sức khỏe của công nhân trực tiếp làm việc cũng như chất lượng các công trình xung quanh dự án. Tuy nhiên, trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị, Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp phù hợp để hạn chế tối đa mức độ tác động từ độ rung.
f) Làm sạch đường ống, làm sạch các thiết bị sản xuất, công trình bảo vệ môi trường của dự án
Trong giai đoạn lắp đặt thiết bị và hoàn thiện công trình, trước khi đưa dây chuyền sản xuất vào vận hành chính thức, dự án thực hiện công tác làm sạch đường ống công nghệ, vệ sinh thiết bị sản xuất, bồn chứa, máy móc và các công trình bảo vệ môi trường nhằm loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ, cặn bám, tạp chất phát sinh trong quá trình gia công, vận chuyển, lắp ráp và thi công.
Hoạt động này là công đoạn cần thiết để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn thực phẩm, vệ sinh công nghiệp và khả năng vận hành ổn định của hệ thống.
· Hoạt động làm sạch dự kiến gồm:
· Súc rửa đường ống cấp nước, đường ống công nghệ, đường ống hơi, đường ống dẫn sản phẩm;
· Vệ sinh bồn chứa, bể phối trộn, máy chiết rót, băng tải, máy rửa chai/lon, thiết bị đóng gói;
· Vệ sinh hệ thống RO, lọc tinh, cột lọc nước cấp;
· Làm sạch hệ thống xử lý nước thải, bể thu gom, bể điều hòa, bể sinh học, đường ống thu gom;
· Làm sạch quạt hút, đường ống thu gom khí thải, tháp xử lý khí;
· Lau chùi sàn nhà xưởng, khu vực lắp đặt thiết bị.
Việc làm sạch chủ yếu sử dụng nước sạch, nước đã xử lý, giẻ lau công nghiệp, dung dịch tẩy rửa thông dụng, một số hóa chất CIP chuyên dụng (nếu cần) với liều lượng nhỏ.
· Nguồn phát sinh chất thải:
- Nước thải vệ sinh thiết bị:
Nước thải phát sinh từ quá trình súc rửa đường ống, vệ sinh bồn chứa, máy móc và công trình môi trường.
Thành phần chủ yếu gồm: Cặn bẩn, bụi kim loại, bụi nhựa; Dầu mỡ bôi trơn còn sót lại; Chất rắn lơ lửng; Hóa chất tẩy rửa nồng độ thấp; Cặn bám trong đường ống.
Khối lượng phát sinh không lớn, mang tính thời điểm trong giai đoạn hoàn thiện.
· Chất thải rắn: Bao gồm giẻ lau, bao bì hóa chất; cặn bẩn thu gom từ đường ống, thiết bị; vật tư thay thế nhỏ lẻ; rác sinh hoạt của công nhân lắp đặt.
·  Khí thải, mùi: Phát sinh không đáng kể, chủ yếu là: hơi dung dịch tẩy rửa; mùi dầu mỡ tồn dư; bụi vệ sinh khô cục bộ.
- Tiếng ồn, rung: Phát sinh từ máy bơm thử áp, thiết bị chạy thử, máy nén khí, dụng cụ cầm tay; mức độ nhỏ và ngắn hạn.
· Mức độ tác động:
Hoạt động làm sạch diễn ra trong thời gian ngắn, quy mô nhỏ, mang tính cục bộ và chỉ phát sinh một lần trước khi vận hành chính thức. Do đó mức độ tác động đến môi trường xung quanh được đánh giá là thấp, tạm thời và có thể kiểm soát được nếu thực hiện đúng biện pháp quản lý.
4.1.2. [bookmark: _Toc229152509]Đánh giá tác động trong giai đoạn dự án đi vào vận hành
4.1.2.1. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải
a) Tác động của nước thải
· Nguồn phát sinh: 
· Nước thải sinh hoạt: Từ nhà vệ sinh do hoạt động sinh hoạt của công nhân và nhà ăn.
· Nước thải sản xuất: Từ hoạt động của công đoạn sản xuất (hệ thống máy rửa chai/lon; hệ thống CIP dây chuyền sản xuất; quá trình rửa lọc hệ thống RO; rửa lọc hệ thống xử lý nước cấp; vệ sinh nhà xưởng; xả đáy nồi hơi; hệ thống xử lý nước thải).
· Tính chất nước thải:
· Nước thải sinh hoạt: chủ yếu gồm các chất hữu cơ (COD, BOD5), chất dinh dưỡng (Tổng N, Tổng P, amoni, nitrat), chất rắn lơ lửng (TSS), vi sinh vật (Coliform).
· Nước thải sản xuất: 
+ Nước thải từ hệ thống máy rửa chai/lon: Bụi bẩn bám trên chai/lon; Cặn lơ lửng (TSS); Vi sinh vật bám bề mặt. 
+ Nước thải từ hệ thống CIP dây chuyền sản xuất: PH dao động lớn (kiềm (NaOH) hoặc axit thực phẩm tủy mẻ CIP); COD, BOD5 cao; chất hoạt động bề mặt. Đây là nguồn ô nhiễm chính trong nước thải sản xuất.
+ Nước thải từ quá trình rửa lọc hệ thống RO: TDS cao, độ cứng, muối hòa tan, cặn khoáng, PH dao động khi vệ sinh màng.
+ Nước thải từ rửa lọc hệ thống xử lý nước cấp: Cặn đất, cát; kim loại (sắt, mangan, asen); chất rắn lơ lửng.
+ Nước thải từ vệ sinh nhà xưởng: Bụi bẩm, bao bì vụn, dầu mỡ nhẹ, chất tẩy rửa thông thường. 
+ Nước thải xả đáy nồi hơi: TDS cao, cặn khoáng Mg, Ca, Silica, chất chống cáu cặn, nhiệt độ cao.
Như vậy, đặc trưng nước thải sản xuất của Dự án chủ yếu là chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học (đường, siro, đồ uống tồn dư); xe kẽ dòng thải kiềm/axit từ CIP; một phần dòng thải muối khoáng cao từ RO, nồi hơi. Đây là loại nước thải có khả năng xử lý tốt bằng công nghệ hóa lý kết hợp sinh học.
· Khối lượng nước thải phát sinh:
Theo tính toán tại mục 1.4.2, lưu lượng nước thải của dự án phát sinh như sau: 
	TT
	Hạng mục
	Nhu cầu cấp nước
	Nước thải
	Ghi chú

	I
	Hoạt động sinh hoạt
	1
	1
	 

	1
	Sinh hoạt cán bộ, công nhân viên
	0,5
	0,5
	NT=100%NC

	2
	Bếp ăn
	0,5
	0,5
	NT=100%NC

	II
	Hoạt động sản xuất
	71,6
	23,0
	 

	1
	Phân bổ nước cấp vào hệ thống RO
	55,3
	0,0
	Tái sử dụng 100% cho: hệ thống rửa lọc RO; hệ thống làm mát; vệ sinh nhà xưởng; tưới cây; rửa đường; hệ thống rửa ngược nước cấp

	-
	Nước cấp vào sản phẩm
	23,5
	0,0
	 Nước đi vào sản phẩm

	-
	Hệ thống máy rửa Chai, lon 
	2,4
	2,4
	NT=100%NC

	-
	Hệ thống CIP dây chuyền sản xuất
	7,3
	7,3
	NT=100%NC

	2
	Nước cấp rửa lọc hệ thống RO
	2,8
	2,8
	NT=100%NC

	3
	Nước làm mát của dây chuyền sản xuất
	5
	0
	Bay hơi

	4
	Vệ sinh nhà xưởng
	3,7
	3,7
	NT=100%NC

	5
	Nước cấp bổ sung hàng ngày lò hơi
	5
	5
	NT=100%NC

	6
	Nước cấp bổ sung hàng ngày cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi
	0,06
	0,06
	NT=100%NC

	7
	Nước cấp cho quá trình rửa ngược hệ thống xử lý nước cấp
	1,8
	1,8
	NT=100%NC

	III
	Hoạt động khác
	10,2
	0,0
	 

	1
	Tưới cây
	8,4
	0,0
	Bay hơi, thấm vào đất

	2
	Rửa đường
	1,8
	0,0
	

	 
	TỔNG
	82,8
	24,0
	 

	 
	Tổng lưu lượng cấp nước ngày lớn nhất Qmax (K=1,2)
	99,4
	28,8
	 


Như vậy lượng nước thải phát sinh lớn nhất khoảng 28,8 m3/ngày.đêm.
· Đánh giá các tác động
Trong quá trình hoạt động, dự án phát sinh nước thải gồm nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên và nước thải sản xuất từ dây chuyền sản xuất đồ uống. Nếu không được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường, các dòng nước thải này có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường đất, nước mặt, nước ngầm, hệ sinh thái và đời sống dân cư xung quanh.
Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là Sông Đáy, do đó việc kiểm soát chất lượng nước thải trước khi xả là yêu cầu bắt buộc.
· Tác động của nước thải sinh hoạt:
+ Đến môi trường nước mặt: Nếu xả trực tiếp ra nguồn tiếp nhận không qua hệ thống xử lý, sẽ làm gia tăng ô nhiễm hữu cơ gây giảm chất lượng nước sông Đáy, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng sinh vật thủy sinh; coliform, vi khuẩn gây bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, suy giảm chất lượng nguồn nước sử dụng dân sinh; gây ra hiện tượng phú dưỡng do nito và photo cao kích thích tảo phát triển, gât đục nước, suy giảm oxy.
+ Đến môi trường đất và nước ngầm: Nếu rò rỉ hoặc thấm xuống đất, ô nhiễm tầng đất mặt, tăng vi sinh vật gây bệnh, ảnh hưởng chất lượng nước dưới đất.
· Tác động của nước thải sản xuất: Đến môi trường nước mặt, tăng tải lượng hữu cơ (phát sinh mùi lên men nếu lưu giữ lâu); biến động PH (làm thay đổi PH nguồn nước, ảnh hưởng cá, thủy sinh; gây ăn mòn hệ thống thoát nước); tăng độ đục và cặn (gây lắng bùn đáy, giảm độ trong của nước, ảnh hưởng quang hợp thủy sinh).
· Tác động đến nguồn tiếp nhận là sông Đáy: Sông Đáy là nguồn nước có chức năng tiêu thoát nước, thủy lợi và tiếp nhận nước mặt khu vực. Trong mùa kiệt, lưu lượng sông giảm; khả năng pha loãng thấp; nguy cơ tác động từ nước thải cao hơn. Nếu nước thải không xử lý đạt chuẩn có thể gây  tăng ô nhiễm hữu cơ nền; suy giảm DO; ảnh hưởng sử dụng nước nông nghiệp; ảnh hưởng cảnh quan và chất lượng nước khu vực. Tuy nhiên, với lưu lượng xả thải của dự án khoảng 30 m³/ngày.đêm, quy mô nhỏ, nếu xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thì tác động là thấp.
· Tác động của nước mưa chảy tràn:
· Nguồn phát sinh: Nước mưa chảy tràn phát sinh trên toàn bộ diện tích dự án. Xét về bản chất, nước mưa không phải là nước thải. Tuy nhiên trong quá trình chảy tràn trên bề mặt, nước mưa sẽ cuốn theo các tạp chất gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận.
· Đánh giá dự báo các tác động: 
Khi xảy ra mưa to, nước mưa sẽ tạo ra dòng chảy trên mặt bằng khu vực dự án. Nước mưa chảy tràn từ dự án sẽ cuốn theo đất cát và các chất ô nhiễm trên bề mặt theo dòng chảy ra hệ thống thoát nước của khu vực và nguồn tiếp nhận. Nếu không áp dụng các biện pháp xử lý, lượng nước mưa này sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trường.
Trong giai đoạn vận hành cũng giống giai đoạn thi công lắp đặt thiết bị, nước mưa từ dự án sẽ được thu vào hệ thống cống thoát nước theo thiết kế của dự án đã xây dựng. Cường độ thoát nước mưa khu vực dự án được tính toán theo TCVN 7957:2023, với công thức:
q= (A(1+ClogP)*K)/(t+b)n
Trong đó:
q: Cường độ mưa (l/s.ha)
t: Thời gian dòng chảy mưa (phút), t=15 phút
P: chu kỳ lập lại trận mưa tính toán (năm) P=5 năm.
K: Hệ số tính đến tác động của yếu tổ biến đổi khí hậu đối với cường độ mưa. Lấy =1
A, C, b, n - Tham số xác định theo điều kiện mưa của khu vực dự án, theo bảng A.1 phụ lục A TCVN 7957:2023 Báo cáo lựa chọn hệ số tham số gần khu vực thực hiện dự án là thành phố Hà Nội, cụ thể tham số được chọn theo Bảng A.1 phụ lục A, TCVN 7957:2023: A = 5890; C = 0,65; b = 20; n = 0,84
Như vậy, cường độ mưa tính toán khoảng: q=432,3l/s.ha.
Lưu lượng nước mưa chảy vào tuyến cống Q (L/s) được xác định theo công thức mục 4.1.1 TCVN 7957:2023:
Q=q.F.β.ψ
q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha)
F: Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha) F= 1,032ha
β: Hệ số phân bố mưa β =1.
Ψ: Hệ số dòng chảy ψ =0,77
Các thông số được sử dụng để tính toán lưu lượng nước mưa chảy tràn giai đoạn vận hành dự án như sau:
Lưu lượng tính toán thoát nước mưa của tuyến cống là: Q= 343,5 l/s = 0,34m3/s.
Nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn như sau:
- Tổng nitơ (N) : 0,5 - 1,5 mg/l;
- Photpho (P) : 0,004 - 0,03 mg/l;
- Nhu cầu oxy hoá học (COD) : 10 - 20 mg/l;
- Chất rắn lơ lửng (SS) : 10 - 20 mg/l
- Mức độ tác động: Thấp. Bề mặt sân, đường thuộc khu vực thực hiện dự án đã được bê tông hóa, hệ thống cống, rãnh thoát nước mưa được đầu tư đồng bộ; công tác vệ sinh môi trường trong khu vực Công ty luôn được thực hiện tốt nên tác động của nước mưa chảy tràn là không đáng kể.
- Thời gian tác động: Các tác động có thể xảy ra trong suốt quá trình dự án đi vào hoạt động, tuy nhiên đây là loại tác động không liên tục, chỉ tập trung vào những ngày mưa.
b) Tác động của bụi, khí thải
· Nguồn phát sinh
Trong quá trình Dự án đi vào vận hành, các nguồn phát sinh khí thải của Dự án bao gồm:
· Bụi, khí thải phát sinh từ hệ thống nồi hơi.
· Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông ra/vào dự án
· Khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải.
· Đánh giá tác động
(i) Bụi, khí thải phát sinh từ hệ thống nồi hơi
Dự án có sử dụng lò hơi 3 tấn hơi/h. Nguyên liệu sử dụng là Biomass (củi, mùn cưa, trấu, viên nén,…).
Theo trình bày tại Chương I, khối lượng dự kiến biomass sử dụng khoảng 1.800 tấn/năm = 0,721 tấn/h.
Theo bảng 1.11 phụ lục của văn bản 1074/BTNMT-KSONMT ngày 21/2/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hệ số phát thải của lò hơi công nghiệp sử dụng củi như sau:
[bookmark: _Toc228936275]Bảng IV.8. Hệ số phát thải lò hơi công nghiệp sử dụng củi
	TT
	Chất ô nhiễm
	EF (kg/tấn nhiên liệu)

	1
	PM
	4,4

	2
	PM10
	3,916

	3
	PM2,5
	3,388

	4
	SO2
	0,015

	5
	NOx
	0,34


(nguồn: Bảng 1.11 phụ lục của văn bản 1074/BTNMT-KSONMT ngày 21/2/2024)
Mức phát thải ô nhiễm của nồi hơi trong khí thải được tính theo công thức:
Ei = (A x EFi/1000) x (100-ER)/100
Trong đó:
Ei: Mức phát thải của chất ô nhiễm I được phát thải từ nguồn thải (tấn/năm)
A: Dữ liệu hoạt động của nguồn thải (tấn nhiên liệu/năm)
EFi: Hệ số phát thải của chất ô nhiễm (i)
ER: Hiệu suất xử lý khí thải đối với chất ô nhiễm I %
[bookmark: _Toc228936276]Bảng IV.9. Mức phát thải chất ô nhiễm của lò hơi trong 1 giờ
	TT
	Chất ô nhiễm
	EF (kg/tấn nhiên liệu)
	Ei (kg/h)

	1
	PM
	4,4
	3,147

	2
	PM10
	3,916
	2,823

	3
	PM2,5
	3,388
	2,443

	4
	SO2
	0,015
	0,011

	5
	NOx
	0,34
	0,245


Xác định lưu lượng quạt hút:
Đối với lò hơi biomass, thực tế: định mức 01 kg nhiên liệu tạo khoảng 7-10Nm3 khí thải khô (lựa chọn 8,5Nm3). Sau khi nóng giãn nở ở 140-180OC tăng 1,4-1,6 lần.
Như vậy, lưu lượng khí thải chuẩn phát sinh khoảng: 721 kg/h x 8,5 Nm3 = 6.128 Nm3/h.
Quy đổi khí nóng thực tế khoảng: 6.128 x 1,6 = 9.805 m3/h.
Ngoài ra, do khí qua hệ thống xử lý khí thải (cyclon, tháp dập ướt, đường ống dài, cút nối, ống khói) do đó cần cộng dự phòng do trở lực khoảng 15-25%
Như vậy, lưu lượng quạt hút cần chọn khoảng: 9.805 x 125% = 12.256 m3/h.
Dự án lựa chọn quạt hút ly câm có lưu lượng 15.000m3/h với áp suất 4.000Pa, 22Kw.
Như vậy, nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh nếu không qua hệ thống xử lý được thể hiện như sau:
[bookmark: _Toc228936277]Bảng IV.10. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh không qua hệ thống xử lý khí thải
	TT
	Chất ô nhiễm
	Nồng độ (mg/Nm3)
	QCVN 19:2024/ BTNMT (Cột C)

	1
	PM
	209,801
	60

	2
	PM10
	188,229
	-

	3
	PM2,5
	162,850
	-

	4
	SO2
	0,721
	250

	5
	NOx
	16,343
	300


Nhận xét: Từ kết quả tính toán tại bảng IV.10 cho thấy, khí thải lò hơi từ nhiên liệu biomass (củi) nếu không được xử lý sẽ vượt quy chuẩn khí thải QCVN 19:2024/ BTNMT cột C về thông số bụi. Do đó, Dự án cần có biện pháp xử lý khí thải phát sinh đảm bảo đạt quy chuẩn trước khi xả ra ngoài môi trường.
(ii) Bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện giao thông, vận tải
Nguồn phát sinh bụi, khí thải trên đường giao thông nội bộ của Nhà máy chủ yếu từ hoạt động của phương tiện đi lại của cán bộ nhân viên của Nhà máy và xe vận chuyển nguyên vật liệu, hóa chất, thành phẩm. Thành phần của khí thải gồm: CO, SO2, NOx, bụi, muội khói,…
· Tính toán số lượt xe sử dụng trong ngày:
+ Xe vận chuyển nguyên vật liệu: 2.915,8 tấn/năm = 9,34 tấn/ngày. Như vậy, 01 ngày cần 02 chuyến xe chở hàng 5 tấn, tương đương 4 lượt xe oto tải 5 tấn/ngày
+ Xe vận chuyển sản phẩm: 6.107.000 lít sản phẩm/năm = 19.600 lít sản phẩm/năm. Như vậy, 01 ngày cần 04 chuyến xe chở hàng 5 tấn, tương đương 8 lượt xe oto tải 5 tấn/ngày.
+ Xe vận chuyển phụ khác: Khoảng 1 chuyến xe/ngày, tương đương với 2 lượt xe/ngày
+ Xe máy và ô tô cá nhân đi lại của cán bộ công nhân viên: Phương tiện đi lại của cán bộ công nhân viên dự kiến khoảng 90% lao động sử dụng xe máy và 10% sử dụng ô tô cá nhân. Số lao động làm việc tại dự án khoảng 20 người. Như vậy số lượng xe vận chuyển cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy là 18 xe máy và 2 ô tô dưới 9 chỗ, tương đương 36 lượt xe máy/ngày và 4 lượt xe ô tô/ngày.
Do số lượng xe vận chuyển CBCNV cùng ra vào dự án vào cùng thời điểm (Thời điểm đi làm và thời điểm tan ca) nên lưu lượng xe ra vào dự án lớn nhất được tính khi các phương tiện cùng hoạt động đồng thời. Đoạn đường tính toán nồng độ khí thải phát sinh do các phương tiện được tính từ cổng vào nhà xe với chiều dài khoảng 150m. 
Số lượng xe tải sẽ được điều phối không để các xe tải vào cùng 1 lúc.
[bookmark: _Toc228936278]Bảng IV.11. Lưu lượng xe vận chuyển ra vào Dự án dự kiến
	TT
	Loại phương tiện
	Lưu lượng xe ra vào (lượt/h)
	Quãng đường trong nhà máy (km)

	1
	Xe máy cá nhân
	36
	0,15

	2
	Xe hơi cá nhân
	4
	0,15

	3
	Xe tải 5 tấn
	2
	0,15


Tính toán tải lượng và nồng độ khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông
[bookmark: _Toc157164546]Hệ số phát sinh khí thải từ các phương tiện giao thông cơ giới theo Tier 2 (Trích bảng 1.22 - phụ lục 1, Văn bản số 1074/BTNMT-KSONMT ngày 21/2/2024  của Bộ Tài nguyên và môi trường) như sau:


[bookmark: _Toc170213652][bookmark: _Toc224482296][bookmark: _Toc228936279]Bảng IV.12. Hệ số phát thải ô nhiễm của các phương tiện giao thông
	Phương tiện
	Đơn vị
	Bụi
	CO
	NOx

	Xe máy (4 thì, chạy xăng)
	g/km
	0,014
	32,8
	0,225

	Xe ô tô con (Động cơ xăng)
	g/km
	0,0022
	37,3
	2,53

	Xe tải nặng (16-32 tấn), chạy dầu
	g/km
	0,418
	1,93
	10,7


[bookmark: _Toc482629517][bookmark: _Toc89029017]Giả sử các phương tiện đều hoạt động trong cùng 1 giờ, tải lượng phát thải các chất ô nhiễm của các phương tiện giao thông trong khu vực dự án được cho trong bảng sau:
[bookmark: _Toc170213653][bookmark: _Toc157164547][bookmark: _Toc224482297][bookmark: _Toc228936280]Bảng IV.13. Tải lượng chất ô nhiễm trong khí thải từ các phương tiện vận chuyển
	Loại xe
	Quãng đường (km)
	Số lượt xe/h
	Tải lượng (mg/m.h)

	
	
	
	Bụi
	CO
	NOx

	Xe máy (4 thì, chạy xăng)
	0,15
	81
	0,0756
	177,12
	1,215

	Xe ô tô con (Động cơ xăng)
	0,15
	5
	0,00132
	22,38
	1,518

	Xe tải nặng (16-32 tấn), chạy dầu
	0,15
	7
	0,1254
	0,579
	3,21

	Tổng
	0,20232
	200,079
	5,943

	Quy đổi đơn vị (mg/m.s)
	0,0000562
	0,05558
	0,00165


Để đánh giá nồng độ các chất ô nhiễm khuếch tán do các phương tiện vận chuyển gây ra sử dụng phương pháp mô hình hóa. Một trong số các mô trình sử dụng đối với nguồn đường là mô hình Sutton (Trang 97, Giáo trình cơ sở môi trường không khí, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2009, Phạm Ngọc Hồ, Đồng Kim Loan, Trịnh Thị Thanh). Xét nguồn đường dài hữu hạn, ở độ cao gần mặt đất, hướng gió thổi theo phương vuông góc với nguồn đường. Khi đó nồng độ trung bình các chất ô nhiễm tại điểm có tọa độ (x, z) được xác định bằng công thức sau:

Trong đó:
+ C: là nồng độ chất ô nhiễm trong môi trường không khí (mg/m3);
+ M: là tải lượng của chất gây ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s);
+ z: là độ cao của điểm tính toán (m); chiều cao lấy mẫu z = 1,5 m;
+ h: là độ cao của nguồn đường so với mặt đất xung quanh (m); h = 0,5 m;

+ u: Tốc độ gió trung bình theo hướng vuông góc với nguồn đường (m/s); u = 0,5 m/s.
: là hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương thẳng đứng (m);
+ x: Khoảng cách tính từ đường sang 2 bên (m). x được tính ở khoảng cách 10m.
Thay số và công thức mô hình Sutton ở trên ta có thể tính toán dự báo được nồng độ các chất gây ô nhiễm từ các phương tiện vận chuyển tác động đến các khoảng cách 10m như sau:
[bookmark: _Toc170213654][bookmark: _Toc157164548][bookmark: _Toc224482298][bookmark: _Toc407024967][bookmark: _Toc482629520][bookmark: _Toc89029020][bookmark: _Toc403835239]Bảng 3. 34: Kết quả tính toán phát tán nồng độ các chất ô nhiễm
	Thông số
	Nồng độ chất ô nhiễm theo khoảng cách tính từ tim đường (µg/m3)
	QCVN 05:2023/BTNMT (µg/m3)

	
	Nồng độ môi trường nền
	Nồng độ tính toán ở khoảng cách 10m
	Tổng
	

	Bụi
	92,5
	0,022
	92,5
	300

	NOx
	62,3
	0,028
	62,3
	200

	CO
	7000
	0,81
	7000
	30.000


Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
Đánh giá: Kết quả tính toán dự báo ở trên cho thấy trong nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải các phương tiện vận chuyển nằm trong giá trị giới hạn cho phép so với QCVN 05:2023/BTNMT.
- Không gian và thời gian tác động:
+ Không gian bị tác động: Hoạt động giao thông vận chuyển phát sinh khí thải tác động chủ yếu trong phạm vi dự án.
+ Thời gian tác động: Tác động không liên tục trong ngày và chỉ tác động chủ yếu vào giờ tan ca và đi làm.
(iii) Khí thải phát sinh từ bể kỵ khí của trạm xử lý nước thải
Trong quá trình vận hành của dự án, nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất có chứa nhiều các hợp chất hữu cơ. Theo kinh nghiệm vận hành một số dự án có công nghệ sản xuất tương tự tại Việt Nam tham khảo, trước khi qua hệ thống XLNT, thông số BOD5 trong nước thải là khoảng 1.008 mg/L, thông số COD trong nước thải là khoảng 496 mg/L. Vì các lý do trên, trong quá trình vận hành các trạm XLNT tập trung của dự án, một lượng lớn khí mêtan có thể phát sinh từ quá trình xử lý yếm khí. Theo tài liệu “2006 IPCC Guidelines for Nation Greenhouse Gas Inventories” Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), lượng khí CH4 phát sinh từ quá trình vận hành các mô đun XLNT của dự án được ước tính theo công thức như sau:
CH4 = ∑ [(TOWi – Si) × EFi]
Trong đó:
- CH4: tải lượng phát thải CH4 từ quá trình xử lý nước thải (kg/năm)
- TOWi: tổng số vật liệu hữu cơ phân hủy trong nước thải (kgCOD/năm). Công thức tính toán cụ thể như sau:
TOW = Q × COD × 365 
+ Q: lưu lượng nước thải phát sinh (m3/ngày)
+ COD: Hiệu số nhu cầu oxi sinh hóa của nước thải trước và sau bể kị khí. Với hiệu suất xử lý COD của bể kỵ khí tại trạm XLNT của dự án là khoảng 72%. Vậy hiệu số nhu cầu oxi sinh hóa của nước thải trước và sau bể khị khí là COD = 133,92 (g/m3)
- S: thành phần bùn hữu cơ loại bỏ (kgCOD/năm). Giả sử, trong quá trình vận hành bể kỵ khí, chủ dự án không tiến hành loại bỏ bùn thải. Do đó, S=0.
- EF: hệ số tải lượng phát thải CH4 (kg CH4/kg COD). Hệ số này được xác định theo công thức như sau:
EF = B0 × MCF.
+ B0: khả năng sản xuất CH4 tối đa (kg CH4/kgCOD). B0 = 0,25 kg CH4/kgCOD.
+ MCF: hệ số điều chỉnh mê tan. Chọn MCF = 1,0 (tương ứng với hạng mục bể kỵ khí).
Vậy EF = B0 × MCF= 0,25 × 1,0 = 0,25 kg CH4/kg COD.
[bookmark: _Toc224482304]Từ các điều kiện nêu trên, lượng khí mê tan phát sinh từ các bể kỵ khí tại trạm XLNT tập trung của dự án được tính toán và tổng hợp tại bảng dưới đây.
[bookmark: _Toc228936281]Bảng IV.14. Lượng khí metan phát sinh từ trạm XLNT trong giai đoạn vận hành của dự án
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Trạm XLNT 

	1
	Lưu lượng nước thải
	m3/ngày
	30

	2
	Tải lượng CH4 phát thải từ quá trình XLNT
	Tấn/năm
	0,366


Từ các số liệu dự báo được trình bày bảng IV.14 có thể thấy, lượng khí mê tan phát sinh từ trạm XLNT của dự án là tương đối lớn khoảng 1kg/ngày => lưu lượng khí CH4 phát sinh khoảng 0,058 m3/h (Khối lượng riêng của CH₄ ở điều kiện tiêu chuẩn (0°C, 1 atm) là 0,717 kg/m³).
 Lượng khí mê tan này nếu không có biện pháp xử lý phù hợp có thể gây ô nhiễm mỗi trường không khí trong nội vi nhà máy xung quanh khu vực trạm XLNT tập trung.
c) Về chất thải rắn
· Nguồn phát sinh:
· Rác thải sinh hoạt: Dự án có hoạt động nấu ăn, toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt chỉ phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, nấu ăn của các cán bộ, công nhân viên làm việc tại Dự án.
· Chất thải rắn thông thường: Phát sinh chủ yếu là các thùng chứa hương liệu, bao bì đựng đường, bao bì lỗi, nhãn mác hỏng, hệ thống xử lý nước thải, nước cấp... Thành phần là nhựa, giấy, vỏ bao bì có khả năng tái chế, bùn thải.
· Đánh giá tác động:
(i) Rác thải sinh hoạt
· Khối lượng phát sinh: Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức khối lượng CTRSH phát sinh là 0,8kg/người/ngày. Dự án có khoảng 20 công nhân. Như vậy, khối lượng phát sinh rác thải sinh hoạt của toàn bộ dự án khoảng 16 kg/ngày.
· Thành phần chất thải: Có thành phần các chất hữu cơ (chiếm khoảng 70%), giấy vụn, nilon, nhựa, kim loại, vật dụng sinh hoạt hàng ngày hư hỏng, gỗ,… nếu không được thu gom, xử lý thích hợp sẽ ảnh hưởng xấu tới môi trường sống, gây mất mỹ quan khu vực. Rác thải sinh hoạt hữu cơ khi phân hủy sinh ra mùi hôi, làm ô nhiễm đất và dịch bệnh cho con người thông qua vi khuẩn gây bệnh.
· Mức độ tác động: Nhỏ.
Khi Dự án đi vào hoạt động, Dự án sẽ ký hợp đồng thu gom vận chuyển với đơn vị có chức năng. Thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Do đó tác động đến môi trường là không đáng kể.
· Thời gian tác động: Trong suốt quá trình hoạt động của dự án.
· Phạm vi tác động: Trong khuôn viên dự án.
(ii) Tác động của chất thải rắn công nghiệp thông thường
· Khối lượng phát sinh: Tham khảo trên các dự án sản xuất tương tự và có quy mô tương đồng dự án, ước tính khối lượng chất thải rắn phát sinh như sau:
[bookmark: _Toc228936282]Bảng IV.15. Khối lượng chất thải rắn thông thường dự kiến phát sinh
	STT
	Tên Chất thải 
	Khối lượng (kg/năm)

	1
	Thùng, can nhựa không chứa TPNH 
	195

	2
	Giấy vụn, bìa carton thải bỏ  
	22

	3
	Bao bì nilon không chứa TPNH
	70

	Tổng cộng
	287


· Mức độ tác động: Nhỏ.
Khi Dự án đi vào hoạt động, Dự án sẽ ký hợp đồng thu gom vận chuyển với đơn vị có chức năng. Thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Do đó tác động đến môi trường là không đáng kể.
· Thời gian tác động: Trong suốt quá trình hoạt động của dự án.
· Phạm vi tác động: Trong khuôn viên dự án.
d) Về chất thải nguy hại
· Nguồn phát sinh
· Từ hoạt động văn phòng: hộp mực in đã qua sử dụng.
· Từ quá trình sản xuất: Bảo dưỡng máy móc định kỳ, bao bì đựng hóa chất.
· Từ quá trình xử lý nước thải: Bùn thải từ bể keo tụ, tủa bông.
· Thành phần: 
Hộp mực in hỏng, giẻ lau dính dầu mỡ, bao bì cứng bằng kim loại, bao bì cứng bằng nhựa, dầu thải, bùn thải từ trạm xử lý nước thải.
· Khối lượng
Tham khảo dựa trên các dự án trong nước có quy mô và công nghệ sản xuất tương tự, dự án dự kiến khối lượng chất thải nguy hại phát sinh như sau:
[bookmark: _Toc228936283]Bảng IV.16. Khối lượng chất thải nguy hại dự kiến phát sinh
	STT
	Tên chất thải
	Mã CTNH
	Số lượng trung bình (kg/năm)

	1
	Hộp mực in đã qua sử dụng*
	08 02 04
	5

	2
	Giẻ lau dính TPNH*
	18 02 01
	30

	3
	Bao bì cứng bằng kim loại chứa TPNH*
	18 01 02
	50

	4
	Bao bì cứng bằng nhựa chứa TPNH*
	18 01 03
	45

	5
	Dầu thải từ hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị
	17 02 03
	12

	6
	Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải*
	12 06 05
	7.600

	7
	Than hoạt tính (trong buồng hấp phụ) đã qua sử dụng từ quá trình xử lý khí thải
	12 01 04
	120

	Tổng
	7.862


Ghi chú: (*) là chất thải phải kiểm soát.
· Đánh giá tác động:
· Mức độ tác động: Trung bình.
Khi Dự án đi vào hoạt động, Dự án sẽ ký hợp đồng thu gom vận chuyển với đơn vị có chức năng. Thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Do đó tác động đến môi trường là không đáng kể.
· Thời gian tác động: Trong suốt quá trình hoạt động của dự án.
· Phạm vi tác động: Trong khuôn viên dự án.
4.1.2.2. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải
a) Tác động của tiếng ồn, độ rung
Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động thì tiếng ồn, độ rung phát sinh chủ yếu là do các nguồn sau:
- Tiếng ồn phát sinh do các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất và hoạt động vận chuyển sản phẩm phát sinh tiếng ồn liên tục.
- Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các máy móc sản xuất phát sinh liên tục trong ca sản xuất, chủ yếu như: rửa chai, hệ thống máy pha chế, máy nén khí.
- Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của các máy móc của phòng xử lý nước RO phát sinh trong thời điểm hoạt động.
Mức độ tác động: Trung bình
Thời gian tác động: Trong suốt thời gian hoạt động của Dự án.
b) Tác động của nhiệt dư
· Nguồn phát sinh: Nhiệt dư phát sinh chủ yếu ở công đoạn nấu nước pha chế (gia nhiệt nước nguyên liệu, hòa tan nguyên liệu, bồn phối trộn); công đoạn hấp tiệt trùng sản phẩm (thanh trùng non, hấp nhiệt bằng hơi, gia nhiệt đường ống thiết bị); từ thiết bị phụ trợ (bề mặt đường ống hơi, bồn chứa nóng, hơi thoát khi xả, khu vực lò hơi).
· Tác động môi trường:
+ Tăng nhiệt độ không khí trong nhà xưởng: Tăng nhiệt độ khu vực sản xuất, giảm sự thông thoáng, oi nóng cục bộ.
+ Tăng độ ẩm không khí: Do quá trình hơi thoát ra, gây ngưng tụ hơi, trơn trượt sàn, ẩm thiết bị.
+ Ảnh hưởng đến người lao động: Mệt mỏi, mất nước, giảm năng suất lao động, stress nhiệt.
+ Ảnh hưởng thiết bị: Tăng ăn mòn kim loại do hơi ẩm; giảm tuổi thọ điện, tủ điều khiển; hư hỏng vật liệu bao bì lưu kho gần nguồn nóng.
· Mức độ tác động: Trung bình
· Thời gian tác động: Trong suốt quá trình sản xuát.
· Phạm vi tác động: Trong nhà xưởng sản xuất.
4.1.2.3. Đánh giá tác động đối với nguồn nước công trình thủy lợi
Khu vực dự án nằm trong phạm vi có hệ thống sông, kênh mương và công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu, tiêu thoát nước nông nghiệp của địa phương. Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là Sông Đáy, đồng thời khu vực xung quanh còn có các tuyến mương nội đồng, kênh dẫn và hệ thống tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, việc đánh giá tác động của dự án đến nguồn nước công trình thủy lợi là cần thiết.
· Các nguồn có khả năng tác động đến công trình thủy lợi
Trong quá trình hoạt động, các yếu tố có thể ảnh hưởng đến nguồn nước công trình thủy lợi gồm:
· Nước thải sinh hoạt
· Nước thải sản xuất
· Nước mưa chảy tràn
· Sự cố môi trường (rò rỉ hóa chất, sự cố hệ thống xử lý nước thải, tắc nghẽn thoát nước).
· Đánh giá tác động đến nguồn nước công trình thủy lợi
· Tác động đến chất lượng nước: Nếu nước thải không được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn mà chảy vào kênh mương thủy lợi có thể gây tăng BOD, COD, TSS; tăng hàm lượng N, P; phát sinh mùi hôi; phát triển rong rêu, tảo; suy giảm chất lượng nước tưới tiêu.
· Tác động đến khả năng dẫn nước: Bùn cặn, rác thải, bao bì phát sinh nếu không quản lý tốt có thể gây bồi lắng mương dẫn; tắc nghẽn cống rãnh; giảm khả năng tiêu thoát nước mùa mưa.
· Tác động đến sản xuất nông nghiệp: Nếu nguồn nước tưới bị ô nhiễm có thể ảnh hưởng cây trồng; phát sinh mùi tại đồng ruộng; ảnh hưởng môi trường canh tác.
· Tác động do sự cố: Khi xảy ra sự cố tràn nước thải, hóa chất hoặc mất kiểm soát xả thải có thể gây ảnh hưởng cục bộ đến hệ thống thủy lợi khu vực.
· Đánh giá mức độ tác động: Nhỏ.
4.2. [bookmark: _Toc229152510]Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
4.2.1. [bookmark: _Toc229152511]Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án
a) Về nước thải
· Nước thải sinh hoạt
Tổng số công nhân lắp đặt máy móc thiết bị là 10 người/ngày, lượng nước thải phát sinh hàng ngày khoảng 0,5 m3/ngày đêm. Dự án thực hiện biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt của công nhân lắp đặt máy móc, thiết bị như sau:
- Công nhân lắp đặt máy móc, thiết bị sẽ được đặt cơm hộp để ăn hoặc về nhà, ra ngoài ăn, không ăn tại dự án.
- Sử dụng nhà vệ sinh hiện có của dự án đã xây dựng hoàn thiện. Nước thải được dẫn vào bể tự hoại hiện có, sau đó chảy về trạm xử lý nước thải của Dự án đã xây dựng trước khi xả nước thải ra ngoài môi trường.
· Nước mưa chảy tràn
- Sử dụng hệ thống thu gom và thoát nước mưa hiện có  đã xây dựng hoàn thiện.
- Nhằm giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn tại khu vực thực hiện dự án đến môi trường trong giai đoạn lắp đặt thiết bị, Chủ dự án thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của lực lượng tham gia lắp đặt thiết bị.
b) Về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải nguy hại
· Rác thải sinh hoạt:
· Trong giai đoạn thi công xây dựng, không tổ chức ăn ở cho công nhân trong phạm vi dự án.
· Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trường cho công nhân lắp đặt;
· Phổ biến cho công nhân các quy định về bảo vệ môi trường;
· Trang bị thùng rác (bố trí thùng khác màu để dễ phân loại)
· Tuyên truyền, nâng cao ý thức cho công nhân bỏ rác đúng nơi quy định nhằm đảm bảo việc phân loại rác ngay tại nguồn. 
· Phương án thu gom, xử lý: Giao nhiệm vụ cho tổ dọn vệ sinh của Dự án có
trách nhiệm thu gom, phân loại và lưu chứa tại các thùng chứa rồi chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo quy định của pháp luật.
· Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị dịch vụ VSMT có đủ chức năng để thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo từng loại phát sinh theo quy định của pháp luật.
· Rác thải xây dựng
· Hạn chế tối đa chất thải phát sinh trong quá trình lắp ráp thiết bị, tăng cường quản lý, giám sát quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị.
· Các phế liệu có thể tái chế như bao bì, nilon, các mẩu kim loại, gỗ… được thu gom, phân loại, tập trung vào khu vực quy định.
· Các chất thải không có khả năng tái chế hay tái sử dụng được thu gom vào vị trí kho rác chứa CTR thông thường.
· Chủ dự án cam kết sẽ phối hợp với đơn vị thi công thu gom và phân loại toàn bộ CTR thông thường phát sinh và lưu giữ tại khu vực lưu giữ CTR thông thường diện tích khoảng 4,8 m2 của dự án đã xây dựng.
· Khu vực lưu trú được bố trí bên cạnh nhà xưởng.
· Chủ dự án sẽ liên hệ ký với đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển rác thải này đi xử lý theo đúngquy định của pháp luật.
· Chất thải nguy hại
Chủ dự án sẽ thực hiện phân loại chất thải nguy hại trong thời gian lắp đặt máy móc thiết bị CTNH được tập trung riêng biệt 3 thùng chứa có nắp đậy kín có dán tên và mã chất thải. Dự án đã bố trí khu lưu giữ chất thải nguy thải ở cạnh xưởng sản xuất, cạnh khu lưu giữ chất thải rắn thông thường có cấu tạo: Sàn BTXM kín khít, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải và vị trí khu lưu giữ phải đặt cách xa nguồn nước đang sử dụng và hợp đồng với các đơn vị có chức năng vận chuyển đến nơi xử lý đúng quy định.
c) Công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường bụi, khí thải
· Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện giao thông đi vào dự án
· Tổ chức giao thông hợp lý trong khuôn viên dự án
· Luôn dọn vệ sinh lối đi lại để tránh phát tán bụi.
· Yêu cầu công nhân phải tắt máy khi vào dự án.
· Hạn chế tốc độ lái xe ra vào khu vực thực hiện dự án.
· Giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ công đoạn hàn
· Lựa chọn công nghệ hàn phù hợp: Ưu tiên sử dụng máy hàn điện hiện đại, hiệu suất cao; Sử dụng que hàn, dây hàn đạt tiêu chuẩn chất lượng; Điều chỉnh dòng điện hàn phù hợp để giảm phát sinh khói hàn.
· Hạn chế hàn cắt tại hiện trường: Gia công sẵn cấu kiện tại xưởng khi có thể; Chỉ thực hiện các mối nối cần thiết tại công trường; Giảm thời gian hàn kéo dài liên tục.
· Bố trí vị trí hàn hợp lý: Thực hiện tại khu vực thông thoáng; Tránh hàn gần khu vực văn phòng, kho nguyên liệu, nơi tập trung người lao động; Không hàn tại khu vực có vật liệu dễ cháy nổ.
· Thông gió tự nhiên và cưỡng bức: Mở cửa thông gió nhà xưởng khi thi công; Bố trí quạt hút cục bộ tại vị trí hàn trong khu vực kín; Sử dụng quạt thông gió di động khi cần thiết.
· Biện pháp tổ chức thi công: Bố trí thời gian hàn vào giờ hành chính; Không hàn đồng loạt nhiều điểm trong không gian kín; Sắp xếp tiến độ thi công hợp lý để giảm thời gian phát sinh khí thải.
· Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động: Trang bị khẩu trang lọc bụi/khói hàn cho công nhân; Sử dụng kính hàn, găng tay, quần áo bảo hộ; Bố trí nghỉ giải lao tại khu vực thông thoáng; Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho công nhân hàn.
· Biện pháp phòng cháy chữa cháy: ố trí bình chữa cháy tại khu vực hàn; Thu dọn vật liệu dễ cháy trước khi thi công; Kiểm tra dây điện, máy hàn trước khi sử dụng; Có người giám sát an toàn khi hàn trên cao hoặc khu vực nguy cơ cháy.
· Quản lý chất thải phát sinh: Thu gom đầu que hàn, xỉ hàn, phế liệu kim loại; Phân loại và chuyển giao đơn vị thu hồi/phế liệu; Không để rơi vãi trong khu vực thi công.
d) Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
- Các phương tiện vận chuyển hạn chế dùng còi trong khu đông người.
- Quy định tốc độ của xe và máy móc khi hoạt động trong khu vực thực hiện dự án.
- Lắp đặt các thiết bị giảm tiếng ồn, độ rung cho các máy móc có tiếng ồn, độ rung cao như: máy hàn, cắt,… Không sử dụng các máy móc thi công đã cũ, hệ thống giảm âm bị hỏng vì chúng sẽ gây ra ô nhiễm tiếng ồn rất lớn. Thường xuyên bảo dưỡng bộ phận giảm âm ở các thiết bị máy móc thi công.
- Công nhân thi công sẽ được trang bị các thiết bị hạn chế hoặc chống ồn như mũ bảo hiểm, chụp tai
đ) Các biện pháp bảo vệ môi trường khác
· Trường hợp công trình xây dựng gây ô nhiễm môi trường khu vực lân cận, để vật tư, vật liệu và thiết bị thi công gây cản trở giao thông công cộng thì phải ngừng thi công xây dựng. Chủ dự án, nhà thầu thi công xây dựng sẽ có biện pháp khắc phục hậu quả; việc thi công xây dựng sẽ chỉ tiếp tục khi chủ dự án, nhà thầu thi công xây dựng đã hoàn thành việc khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại và bảo đảm không làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực lân cận.
· Chủ dự án và các nhà thầu thi công quản lý chặt chẽ lao động.
· Chủ dự án và các nhà thầu thi công sẽ khai báo tạm trú tạm vắng với địa phương để thực hiện quản lý tốt nhân khẩu.
· Phổ biến quản triệt công nhân lao động nghiêm túc thực hiện an ninh trật tự không gây mất đoàn kết với người dân xung quanh. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cờ bạc, nghiện hút trong đội ngũ công nhân.
· Chủ dự án kiên quyết và hỗ trợ địa phương tăng cường cán bộ quản lý an ninh, trật tự tại địa phương.
· Phân công lực lượng bảo vệ công trường, không cho người không phận sự ra vào công trường.
· Chủ dự án và các nhà thầu thi công báo cáo các cơ quan chức năng nếu tìm thấy bất kỳ tài sản khảo sát hoặc tài sản văn hóa (tìm thấy tình cờ) trong lòng đất.
· Những biện pháp giảm thiểu sẽ được đưa vào những tài liệu chính thức cho các nhà thầu thi công và cuối cùng vào hợp đồng xây dựng, các tài liệu này sẽ là những yêu cầu bắt buộc cho các nhà thầu khi tiến hành thi công xây dựng.
· Đảm bảo trách nhiệm và nghĩa vụ của các nhà thầu xây dựng trong việc BVMT trong giai đoạn thi công xây dựng dự án.
4.3. [bookmark: _Toc229152512]Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành
a) Về công trình, biện pháp xử lý nước thải
Dự án thiết kế xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa và hệ thống thu gom, thoát nước thải. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa được tách biệt với hệ thống thu gom, thoát nước thải.
· Thu gom và thoát nước mưa
Toàn bộ nước mưa của dự án được thiết kế thu gom như sau:
Nước mưa từ mái
Nước mưa chảy tràn
Song chắn rác
Hệ thống thu gom nước mưa 
02 cửa xả thoát nước mưa 
Kênh mương nội đồng
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· Nước mưa chảy tràn từ mái các nhà xưởng: Được thu gom vào đường ống PVC D110 với chiều dài mỗi ống khoảng 9-10m/ống.
· Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn là rãnh bê tông có kích thước 400x 800m. Phía trên rãnh thoát nước có các tấm đan bằng BTCT để tránh rác thải rắn, lá cây, đất, đá… bị cuốn theo nước mưa có thể làm tắc rãnh thoát nước và độ dốc của rãnh thoát nước là 0,2 – 0,3% không để nước mưa chảy tràn tự do. Ngoài ra có bố trí các hố ga BTCT kích thước 1000 x 1000 x1200mm để thu gom.
· Nước mưa tự chảy theo rãnh thu của hệ thống thu gom nước mưa.
· Thông số kỹ thuật của mạng lưới thu gom, thoát nước mưa được thể hiện dưới bảng sau:
[bookmark: _Toc224209192][bookmark: _Toc228936284]Bảng IV.17. Các hạng mục công trình thu gom thoát nước mưa
	STT
	Hạng mục
	Vật liệu 
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Đường ống thu nước mưa D110
	PVC
	m
	200

	2
	Rãnh thoát nước mưa (400x800)
	BTCT
	m 
	650

	3
	Hố ga thoát nước mưa (1000 x 1000 x1200)
	BTCT
	Cái 
	3


· Hướng thoát nước: Khu vực Dự án có lưu vực thoát nước chính nằm ở phía Nam và phía đông (mương thoát nước hiện trạng).
· Ngoài ra, Chủ Dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống dẫn nước mưa, kiểm tra phát hiện hỏng hóc để sửa chữa kịp thời; Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho hệ thống thoát nước mưa. Không để các loại rác thải xâm nhập vào đường thoát nước 
· Quy trình vận hành của hệ thống thoát nước của Dự án: Tự chảy ra bên ngoài nguồn tiếp nhận.
· Vị trí thoát nước mưa: 02 điểm xả
[bookmark: _Toc228936285]Bảng IV.18. Vị trí điểm thoát nước mưa của Dự án
	
	Vị trí xả
	Tọa độ 

	
	
	X
	Y

	Điểm xả 01
	Tại vị trí mương cạnh Dự án gần nhà xưởng sản xuất phía Tây dự án
	2296530
	574287

	Điểm xả 02
	Tại mương thoát nước hiện có gần vị trí lò hơi phía Đông dự án
	296645
	574230
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· Thu gom và thoát nước thải
· Hệ thống thu gom nước thải:
Nước thải nhà vệ sinh 
Bể tự hoại 
(V=8 m3)
Hố tách mỡ 
(V=0,8 m3)
Hệ thống thu gom nước thải của Dự án
Nước thải khu vực bếp ăn
Đạt QCVN 40:2025/BTNMT cột A
Nước thải CIP hệ thống, rửa chai/lon, vệ sinh sàn tại xưởng sản xuất
Hệ thống xử lý nước thải công suất 30 m3/ngày
Nước thải hệ thống XLKT, lò hơi
Nước thải rửa ngược hệ thống lọc RO
Nước thải rửa ngược hệ thống XLNC
Sông Đáy
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· Đối với nước thải sinh hoạt: 
- Nước thải nhà bếp: Nước thải nhà bếp đi qua hệ thống song chắn rác để tách các loại rác thải nhà ăn như rau, củ, thực phẩm thừa, loại,... rồi qua hố ga tách mỡ để dầu mỡ nổi lên trên không cuốn theo nước thải vào trong đường ống thu gom nước thải. 
Định kỳ hàng ngày hớt các váng dầu nổi lên trên để thu gom theo chất thải sinh hoạt. Rác thải bị ngăn lại trên song chắn rác được thu gom theo chất thải rắn sinh hoạt.
Nước thải sau khi qua hố ga tách dầu mỡ sẽ chảy vào đường ống PVC D90 tự chảy vào hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 30 m3/ngày đêm.
- Nước thải vệ sinh:
+ Nước thải từ các chậu rửa, nước thoát sàn thu về ống thoát nước rửa sau đó dẫn ra hệ thống thoát nước thải PVC D90 và chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 30 m3/ngày đêm.
+ Nước thải bệ xí thu gom qua đường ống PVC D110 chảy vào bể tự hoại (V= 8 m3), nước thải theo đường ống PVC D90 tự chảy vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của công suất 30 m3/ngày đêm.
· Đối với nước thải sản xuất: 
· Nước thải từ quá vệ sinh nhà xưởng sản xuất được thu gom các rãnh nhỏ kích thước 300x400mm trong xưởng và theo đường ống PVC D90 chảy vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của công suất 30 m3/ngày đêm.
· Nước thải từ quá trình CIP dây chuyền sản xuất, rửa chai/lon theo đường ống PVC D90 chảy vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của công suất 30 m3/ngày đêm.
· Nước thải rửa lọc của hệ thống lọc RO được thu gom theo đường ống PVC D90 chảy vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của công suất 30 m3/ngày đêm.
· Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi hàng ngày nước thải từ hệ thống dập bụi lò hơi và nước xả đáy lò hơi sẽ được thu gom theo đường ống PVC D90 chảy vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của công suất 30 m3/ngày đêm.
· Nước thải rửa lọc của hệ thống xử lý nước cấp được thu gom theo đường ống PVC D90 chảy hệ thống xử lý nước thải tập trung của công suất 30 m3/ngày đêm.
· Hệ thống thoát nước thải:
+ Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải công suất 30m3/ngày.đêm đạt QCVN 40:2025/BTNMT cột A.
+ Trước khi xả thải, nước thải sau xử lý sẽ tự chảy đường ống PVC D60 dài khoảng 190m dẫn ra sông Đáy hướng phía Đông Nam dự án.
[bookmark: _Toc228936286]Bảng IV.19. Dự kiến hệ thống thu gom và thoát nước thải của Dự án
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng toàn bộ dự án

	1
	Đường ống PVC D60
	m
	200

	2
	Đường ống PVC D90
	m
	230

	2
	Đường ống PVC 110
	m
	360


· Điểm xả nước thải sau xử lý:
+ Số lượng điểm xả: 01 điểm xả nước thải.
+ Lưu lượng xả tối đa: 30 m3/ngày.đêm.
[bookmark: _Hlk216689882]+ Vị trí xả nước thải: Sông Đáy gần trạm bơm nước tưới tiêu.
[bookmark: _Hlk215753447]+ Tọa độ điểm xả nước thải: X=2 296 500; Y= 574 314 (tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 3o).
+ Cửa xả: Ống thoát nước có đường kính D60.
+ Phương thức xả nước thải: Nước thải sau khi được xử lý tại hệ thống XLNT (bể khử trùng) sẽ tự chảy vào 01 tuyến ống PVC D60 đến cửa xả ra sông Đáy.
+ Chế độ xả nước thải: Liên tục
+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Đáy 
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[bookmark: _Toc228936334]Hình IV.4. Sơ đồ vị trí thu gom, thoát nước thải của Dự án
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· Xử lý nước thải sinh hoạt sơ bộ bằng bể tự hoại
Dự án đã xây dựng 01 bể tự hoại để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt trước khi dẫn về hệ thống thu gom và xử lý tập trung.
· Chức năng: Xử lý nước thải nhà xí của nhà vệ sinh. Bể tự hoại được thiết kế gồm 3 ngăn, hoạt động theo nguyên tắc tự chảy, có lớp lọc để khử mùi và màu trước khi thải ra bên ngoài. 
· Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 03 ngăn:
[image: ]
[bookmark: _Toc141431068][bookmark: _Toc130562922][bookmark: _Toc118530040][bookmark: _Toc145597398][bookmark: _Toc150335770][bookmark: _Toc189562606][bookmark: _Toc228936335]Hình IV.5. Mô hình cấu tạo bể tự hoại
Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại: 
Bể tự hoại 03 ngăn là công trình làm đồng thời 02 chức năng lắng và phân hủy lắng cặn. Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí sẽ bị phân hủy, một phần tạo ra chất khí, một phần tạo ra chất vô cơ hòa tan. Nước thải khi qua bể lắng 01 sẽ tiếp tục qua bể lắng 02 và 03 trước khi thải ra ngoài. Hiệu quả xử lý của bể tự hoại nằm trong khoảng 60 – 65% SS, 35 – 45% BOD5 và COD.
· Hóa chất sử dụng: Không
· Trạm xử lý nước thải công suất 30m3/ngày.đêm
· Lựa chọn công suất: Theo tính toán lưu lượng nước thải của dự án phát sinh lớn nhất là 28,8m3/ngày.đêm. Do đó, lựa chọn công suất của trạm xử lý nước thải tập trung là 30m3/ngày.đêm. Khi tính toán lưu lượng nước thải phát sinh, đã lựa chọn hệ số không điều hòa K=1,2 nên khi lựa chọn công suất trạm XLNT sẽ không tính thêm hệ số K dự phòng.
· Lựa chọn công nghệ xử lý: Do tính chất nước thải của dự án chủ yếu là hữu cơ dễ phân hủy (đường, siro, đồ uống tồn dư), kiềm/axit từ CIP, muối khoán cao từ hệ thống xử lý nước cấp RO, nồi hơn, do đó ưu tiên các công nghệ đang được áp dụng xử lý hữu cơ dễ phân hủy ở Việt Nam xử lý hiệu quả để lựa chọn. Sau khi chủ dự án liên hệ với nhà thầu có chức năng thiết kế hệ thống xử lý nước thải đã lựa chọn công nghệ xử lý nước thải sinh học kết hợp hóa lý.
· Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải của Dự án được trình bày tại hình sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc228936336]Hình IV.6. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải công suất 30 m3/ngày.đêm
Thuyết minh sơ đồ công nghệ:
Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ được thu gom riêng bằng hệ thống đường ống thu gom kín, sau đó dẫn về bể thu gom của hệ thống xử lý nước thải.
Từ bể thu gom, nước thải được bơm lên bể điều hòa. Bể điều hòa có chức năng tiếp nhận, điều tiết lưu lượng và ổn định nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải trước khi đưa vào các công trình xử lý phía sau. Tại bể được lắp đặt hệ thống đĩa phân phối khí mịn cấp khí từ máy thổi khí nhằm khuấy trộn đều nước thải, tránh lắng cặn, hạn chế phát sinh mùi hôi và hỗ trợ quá trình oxy hóa một phần các chất hữu cơ dễ phân hủy. Việc bố trí bể điều hòa giúp hệ thống vận hành ổn định, giảm tải dao động lưu lượng, nâng cao hiệu quả xử lý của toàn bộ dây chuyền công nghệ.
Nước thải từ bể điều hòa tiếp tục được bơm sang bể yếm khí 03 ngăn. Tại đây, dưới tác động của quần thể vi sinh vật yếm khí, một phần các chất hữu cơ có trong nước thải được phân hủy, đồng thời giảm tải ô nhiễm cho công đoạn sinh học hiếu khí phía sau. Khí phát sinh trong quá trình phân hủy yếm khí (chủ yếu CH₄, H₂S và các khí có mùi) được thu gom qua đường ống dẫn khí và đưa lên thiết bị hấp phụ than hoạt tính. Khí thải đi từ dưới lên qua các lớp than hoạt tính bố trí trong bình hấp phụ, các hợp chất gây mùi được giữ lại trên bề mặt vật liệu hấp phụ trước khi thải ra môi trường. Than hoạt tính được thay thế định kỳ tùy theo tình trạng vận hành thực tế.
Sau công đoạn yếm khí, nước thải được bơm sang bể keo tụ. Tại đây, hóa chất keo tụ được châm vào bằng hệ thống định lượng. Dưới tác dụng của cánh khuấy cơ khí, hóa chất được phân tán đều trong nước thải, tạo điều kiện cho các hạt cặn keo, chất rắn lơ lửng và tạp chất kết dính hình thành các vi bông cặn.
Nước thải tiếp tục chảy sang bể tạo bông. Tại công trình này, hóa chất trợ keo tụ Polymer (dạng Anion) được bổ sung nhằm liên kết các vi bông cặn nhỏ thành các bông cặn có kích thước lớn hơn, tăng khả năng lắng tách trong công đoạn kế tiếp.
Từ bể tạo bông, nước thải tự chảy sang bể lắng hóa lý. Tại đây, các bông cặn được hình thành trong quá trình keo tụ – tạo bông sẽ lắng xuống đáy bể dưới tác dụng của trọng lực. Phần bùn lắng được thu gom định kỳ đưa về hệ thống xử lý bùn, phần nước trong phía trên tiếp tục chảy sang công trình xử lý sinh học.

Nước thải sau lắng được dẫn sang bể sinh học hiếu khí FBR. Trong bể được bố trí lớp giá thể vật liệu đệm có diện tích bề mặt riêng lớn để vi sinh vật bám dính và phát triển thành màng sinh học. Không khí được cấp liên tục từ máy thổi khí thông qua hệ thống đĩa phân phối khí mịn nhằm duy trì nồng độ oxy hòa tan thích hợp cho vi sinh vật hoạt động. Tại đây, các vi sinh vật hiếu khí sẽ phân hủy các chất hữu cơ hòa tan, chuyển hóa thành CO₂, H₂O và sinh khối mới, qua đó làm giảm đáng kể các chỉ tiêu ô nhiễm như BOD₅, COD.
Công nghệ sinh học hiếu khí FBR có ưu điểm hiệu suất xử lý cao, khả năng chịu tải và chống sốc tốt, lượng bùn phát sinh thấp, diện tích xây dựng nhỏ và thuận lợi trong công tác vận hành so với các công nghệ bùn hoạt tính truyền thống.
Hỗn hợp nước thải và bùn sinh học sau bể FBR được dẫn sang bể lắng II. Tại đây, bùn sinh học và màng vi sinh được tách khỏi nước bằng cơ chế lắng trọng lực. Phần bùn lắng dưới đáy bể được bơm tuần hoàn một phần trở lại bể FBR nhằm duy trì mật độ vi sinh cần thiết; phần bùn dư được bơm sang bể nén bùn để tiếp tục xử lý. Nước trong phía trên được thu qua máng tràn và dẫn sang công đoạn xử lý hoàn thiện.
Nước sau lắng II được đưa qua bể trung gian, sau đó dùng bơm cao áp bơm qua thiết bị lọc áp lực đa tầng. Trong bể lọc bố trí các lớp vật liệu lọc như sỏi đỡ, cát thạch anh, than hoạt tính, vật liệu lọc chuyên dụng… nhằm loại bỏ cặn lơ lửng còn sót lại, làm trong nước và khử mùi.
Sau công đoạn lọc, nước thải được dẫn sang bể khử trùng. Hóa chất khử trùng (Javen hoặc viên nén TCCA) được châm vào hệ thống nhằm tiêu diệt vi khuẩn, vi sinh vật gây bệnh còn tồn tại trong nước thải thông qua cơ chế oxy hóa màng tế bào. Thời gian tiếp xúc được duy trì phù hợp để đảm bảo hiệu quả khử trùng.
Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2025/BTNMT, cột A được cho tự chảy ra nguồn tiếp nhận là sông Đáy.
Bùn thải phát sinh từ các bể lắng và công đoạn xử lý hóa lý được thu gom về bể nén bùn, sau đó được quản lý, chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định hiện hành.



[bookmark: _Toc228936287]Bảng IV.20. Danh mục các hạng mục trạm xử lý nước thải
	TT
	Hạng mục
	Thể tích
tính toán 
(m3)
	Số lượng
	Chức năng

	1
	Bể thu gom
	30
	1
	Thu gom nước thải và tách cặn

	2
	Bể điều hòa
	30
	1
	Ổn định lưu lượng và tính chất nước thải

	3
	Bể kỵ khí
	100
	1
	Xử lý sinh học chất thải

	4
	Bể keo tụ
	15
	1
	Tăng quá trình phản ứng của chất thải

	5
	Bể tạo bông
	15
	1
	Tạo bông cặn từ quá trình keo tụ

	6
	Bể lắng I
	110
	1
	Lắng bùn sinh ra từ quá trình keo tụ   

	7
	Bể hiếu khí
	60
	1
	Phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải

	8
	Bể lắng II
	50
	1
	Lắng bùn sinh ra từ bể sinh học  

	9
	Bể trung gian
	10
	1
	Chứa nước sau lắng 2

	10
	Bể khử trùng
	3
	1
	Diệt vi sinh vật gây bệnh

	11
	Bể ổn định, nén bùn
	50
	1
	Chứa bùn từ bể lắng

	12
	Nhà điều hành
	4,3x10m
	1
	Đặt thiết bị và bồn chứa hóa chất



[bookmark: _Toc228936288]Bảng IV.21. Danh mục các thiết bị chính của trạm xử lý nước thải
	STT
	Tên, Thông số kỹ thuật thiết bị
	Thông số kỹ thuật thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Xuất xứ

	1
	Bơm nước thải bể thu gom
	Bơm chìm Q = 6m3/h, h = 10m, N = 1,5-2,2 kW
	cái
	02
	Taiwan

	2
	Mô tơ & cánh khuấy trộn bể keo tụ hoặc khuấy khí
	Vòng quay 50 vòng/phút, Mô tơ 1 phase 220V – 1,5kw, 50Hz, cánh khuấy Inox
	cái
	01
	Taiwan - VN

	3
	Mô tơ & cánh khuấy trộn bể tạo bông
	Vòng quay 60 vòng/phút, Mô tơ 1 phase 220V – 1.5kw, 50Hz, cánh khuấy Inox
	cái
	01
	Taiwan - VN

	4
	Mô tơ & cánh khuấy trộn hóa chất hoặc khí
	Vòng quay 50-100 vòng/phút, Mô tơ 3 phase 380V – 1,5kw, 50Hz, cánh khuấy Inox
	cái
	02
	Taiwan - VN

	5
	Khung đỡ mô tơ khuấy hóa chất
	Thép CT3 – Inox 304
	Bộ
	01
	VN

	6
	Bơm định lượng hoá chất  
	Q = 0 - 50lít/h, N = 40W
	Cái 
	03
	USA

	7
	Máy thổi khí
	Q = 5m3/phút , h = 5m, N = 4-5kW
	Cái 
	02
	Taiwan

	8
	Đĩa phân phối khi thô và mịn
	Cao su - uPVC
	Cái 
	80
	Taiwan

	9
	Bồn chứa hoá chất  
	PVC, V = 2.000lít
	Cái
	02
	VN


· Định mức tiêu hao hóa chất cho quá trình vận hành trạm XLNT:
Dựa trên thí nghiệm Jartest nước thải đầu vào các trạm xử lý nước thải tập trung của các dự án tương tự, dựa vào thực tế trong quá trình vận hành, người kỹ sư vận hành sẽ điều chỉnh theo thí nghiệm với mẫu nước thải đầu vào của trạm xử lý, để đưa ra định mức hóa chất phù hợp, nhằm tối ưu hiệu quả xử lý, cũng như chi phí vận hành.
Định mức sử dụng hóa chất cho quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 30m3/ngày.đêm như sau:
[bookmark: _Toc216086343][bookmark: _Toc228936289]Bảng IV.22. Nhu cầu hóa chất cho 1m3 nước thải
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Hóa chất khử trùng Javen ( NaOCl 10%)
	g/m3
	10-30

	2
	Hóa chất NaOH/H2SO4
	kg/m3
	Theo PH

	3
	PAC
	g/m3
	50-150

	4
	Polymer
	g/m3
	1-3


· Quy trình vận hành trạm xử lý nước thải tập trung công suất 30m3/ngày.đêm
Hệ thống xử lý nước thải của dự án có công suất thiết kế 30 m³/ngày.đêm, áp dụng công nghệ thu gom – điều hòa – yếm khí – keo tụ/tạo bông – lắng – sinh học hiếu khí FBR – lắng II – lọc – khử trùng. Để đảm bảo hiệu quả xử lý, tiết kiệm điện năng và hóa chất, chế độ vận hành được điều chỉnh phù hợp với lưu lượng nước thải thực tế phát sinh.
(i) Vận hành khi đạt 100% công suất thiết kế (Q ≈ 30 m³/ngày.đêm)
Đây là chế độ vận hành bình thường khi nhà máy hoạt động tối đa, nước thải phát sinh đầy đủ từ sản xuất và sinh hoạt.
+ Thu gom – điều hòa: Nước thải được thu gom liên tục về bể thu gom; Bơm nước thải từ hố thu gom sang bể điều hòa vận hành tự động theo phao mức; Máy thổi khí bể điều hòa hoạt động liên tục hoặc theo chu kỳ để khuấy trộn, chống lắng cặn và khử mùi. 
+ Xử lý kỵ khí: Nước thải từ bể điều hòa được bơm đều sang bể yếm khí; Duy trì thời gian lưu theo thiết kế; Theo dõi khí phát sinh và hệ thống hấp phụ than hoạt tính. 
+ Keo tụ – tạo bông – lắng I: Bơm định lượng PAC và Polymer hoạt động theo lưu lượng cài đặt;  Máy khuấy bể keo tụ/tạo bông vận hành liên tục; Bùn lắng được hút định kỳ về bể nén bùn. 
+ Sinh học hiếu khí: Máy thổi khí vận hành luân phiên 24/24h; Duy trì DO khoảng 2 – 4 mg/L; Theo dõi MLSS, màu bùn, mùi bể. 
+ Lắng II – lọc – khử trùng: Bơm tuần hoàn bùn hoạt động định kỳ; Bơm lọc áp lực vận hành theo mực nước bể trung gian; Châm Javen/TCCA đúng liều lượng; Nước sau xử lý đạt QCVN 40:2025/BTNMT, cột A. 
(ii)  Vận hành khi đạt khoảng 50% công suất thiết kế (Q ≈ 15 m³/ngày.đêm)
Áp dụng khi nhà máy sản xuất trung bình hoặc hoạt động một phần dây chuyền.
+ Thu gom – điều hòa: Vẫn thu gom toàn bộ nước thải về bể điều hòa; Tăng thời gian lưu trong bể điều hòa; Máy thổi khí hoạt động gián đoạn theo timer để tiết kiệm điện. 
+ Bơm chuyển nước thải: Giảm số lần bơm hoặc giảm thời gian chạy bơm; Bơm theo mẻ để duy trì tải ổn định cho các bể sau. 
+ Keo tụ – tạo bông: Giảm lượng PAC, Polymer tương ứng lưu lượng thực tế; Có thể vận hành theo mẻ 1–2 lần/ngày. 
+ Bể sinh học FBR:  Duy trì máy thổi khí nhưng giảm thời gian chạy luân phiên; Giữ ổn định sinh khối vi sinh, tránh thiếu tải kéo dài; Có thể bổ sung dinh dưỡng nếu nước thải quá loãng. 
+ Khử trùng: Giảm liều hóa chất theo lưu lượng đầu ra. 
(iii) Vận hành khi dưới 50% công suất thiết kế (Q < 15 m³/ngày.đêm)
Áp dụng khi nhà máy sản xuất ít, nghỉ luân phiên hoặc chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt.
+ Thu gom và lưu chứa: Toàn bộ nước thải thu về bể điều hòa; Có thể gom đủ lưu lượng rồi xử lý theo mẻ để tránh tải quá thấp. 
+ Điều hòa: Máy thổi khí chạy gián đoạn để tránh yếm khí và phát sinh mùi;  Kiểm soát pH, mùi nước thải. 
+ Keo tụ/lắng: Chỉ vận hành khi có đủ lượng nước cần xử lý; Điều chỉnh hóa chất theo thực tế, tránh dư thừa. 
+ Sinh học hiếu khí: Duy trì tối thiểu hệ vi sinh bằng chế độ sục khí định kỳ;  Nếu ngừng dài ngày cần cấp nguồn dinh dưỡng hoặc tuần hoàn nước để nuôi vi sinh. 
+ Khi ngừng sản xuất dài ngày: Xả bùn dư, vệ sinh thiết bị; Duy trì sục khí tối thiểu cho bể sinh học; Kiểm tra máy bơm, máy thổi khí định kỳ.
· Yêu cầu về quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý:
Nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải công suất 30m3/ngày.đêm đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2025/BTNMT, cột A.
b) Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
· Biện pháp xử lý mùi từ hệ thống xử lý nước thải tập trung
Khí, mùi phát sinh từ các bể xử lý của hệ thống XLNT tập trung công suất 30 m3/ngày được bắt nguồn chủ yếu từ bể kỵ khí. Để giảm thiểu mùi hôi do quá trình xử lý nước thải sinh ra, tại các bể kỵ khí được bố trí ống D90 thu gom mùi dẫn vào tháp xử lý mùi đặt tại nhà điều hành. 
- Thông số ô nhiễm đặc trưng: Các loại khí thải phát sinh từ hệ thống XLNTTT và gây ra mùi hôi thối khó chịu chủ yếu là H2S; NH3,CH4... Vì vậy biện pháp xử lý được thiết kế để có thể xử lý các loại khí gây mùi này. 
- Khí thải sau khi xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (cột C).
- Công suất thiết kế của hệ thống xử lý: 
Lưu lượng khí thải, mùi từ hệ thống XLNTTT:
QK=X x V
Trong đó:
X: Số lần thay đổi không khí (10-30): Chọn X=12
V: Thể tích (phần mặt bể thu khí).
V= Sbể x 0,5
Sbể: diện tích mặt bể thu khí: Sbể = 28,3m2
Vậy Thể tích mặt bể thu khí: V=14,19m3
· Lưu lượng khí thải, mùi phát sinh ước tính khoảng: QK = 170m3/h
· Lựa chọn quạt hút có lưu lượng tối thiểu là 200 m3/h.
- Công nghệ xử lý: Theo TCVN 7957:2023, có 02 phương án xử lý mùi là bằng tháp hấp phụ qua than hoạt tính hoặc hấp thụ qua NaOH. Qua khảo sát thị trường, các công nghệ hiện nay đang áp dụng phổ biến, sử dụng hiệu quả, Chủ dự án lựa chọn công nghệ này để xử lý mùi của hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ hấp phụ bằng than hoạt tính như sau:
Quy trình công nghệ: Khí thải, mùi  Quạt hút  Ống dẫn khí  Tháp xử lý (hấp phụ bằng than hoạt tính)  Ống thoát khí thải.
Thuyết minh quy trình công nghệ:
Toàn bộ khí thải (mùi) phát sinh từ quá trình xử lý nước thải được quạt hút đẩy vào hệ thống xử lý mùi. Trong tháp, khí thải đi từ dưới lên qua lớp than hấp phụ (than tổ ong), tại đây toàn bộ khí thải, mùi sẽ bị hấp phụ bởi than hoạt tính, phần khí thải đạt QCVN 19:2024/BTNMT cột C (tại mục các thiết bị xả thải khác) sẽ được thoát ra ngoài ống thoát khí vào môi trường không khí xung quanh bên ngoài.
[bookmark: _Toc228936290]Bảng IV.23. Chất lượng khí thải, mùi sau xử lý của hệ thống
	[bookmark: _Hlk216431460]TT
	Chất ô nhiễm
	Đơn vị tính
	QCVN 19:2024/ BTNMT cột C
	Ghi chú

	1
	H2S
	mg/Nm3
	8
	Mục thiết bị số thứ tự 06 tại Bảng 1

	2
	NH3
	mg/Nm3
	25
	Mục thiết bị số thứ tự 07 tại Bảng 1

	3
	Metyl mercaptan
	mg/Nm3
	15
	


Kích thước tháp xử lý khí: D x H = 600 x 1.200mm.
[bookmark: _Toc215673933]Khí thải sau xử lý theo ống thoát khí PVC D90 ra bên ngoài nhà vận hành.
[bookmark: _Toc228936291]Bảng IV.24. Danh mục thiết bị tháp xử lý mùi
	TT
	Danh mục
	Thông số kỹ thuật
	Xuất xứ
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Quạt hút khí
	· Lưu lượng:  200 m³/h, 
· Áp suất: 500 Pa, 
· Công suất: P=1,5KW/3FA/380V/50Hz
	Việt Nam
	Cái
	02

	2
	Tháp khử mùi
	· Kích thước: D x H = 600 x 1.200mm
· Vật liệu: Nhựa PVC
	Việt Nam
	Cái 
	01

	3
	Ống thoát khí
	Vật liệu: PVC D90
	Việt Nam
	Cái 
	01

	4
	Than hoạt tính
	· Loại: Than tổ ong
· Khối lượng: 100kg
	Việt Nam
	Bộ
	01


[bookmark: _Hlk211334097]Hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý mùi:
[bookmark: _Toc215673935][bookmark: _Toc228936292]Bảng IV.25. Quy trình vận hành thiết bị xử lý mùi
	STT
	Thiết Bị
	Quy Trình Vận Hành

	1
	Tháp xử lý mùi 
	Kiểm tra đồng hồ áp suất trên tháp hút mùi để điều chỉnh van điều tiết

	2
	Quạt hút khí thải
	Bước 1: Kiểm tra hiện trạng các bơm (Đo điện áp, dòng điện làm việc)
Bước 2:  Kiểm tra và làm sạch bơm (Kiểm tra vệ sinh lồng, cánh bơn, thân bơm). 
Bước 3: Bật máy ở chế độ “Auto”
Bước 4. Kiểm tra hoạt động của các phao mức.

	3
	Than hoạt tính
	· Tần suất thay thế than: 98 ngày.
· Chất thải than hoạt tính thải bỏ được chuyển vào kho chất thải nguy hại.


· Công trình xử lý khí thải nồi hơi
Dự án dự kiến sử dụng lò hơi đốt bằng củi với công suất sinh hơi 3 tấn/giờ. Hơi được sử dụng cung cấp nhiệt bằng hơi nước nóng cho các quá trình sản xuất gia nhiệt hệ thống phối trộn siro, …Cơ sở có 01 lò hơi. Khí thải phát sinh từ lò hơi, cơ sở đã lắp đặt hệ thống xử lý khí thải đảm bảo đạt quy chuẩn hiện hành.
Hệ thống thu gom khí thải của dự án như sau:

Quạt hút
Đường ống dẫn
Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 
Ống khói 
Môi trường
Khí thải từ lò hơi 
Đường ống thu gom













[bookmark: _Toc228936337]
Hình IV.7. Sơ đồ thu gom khí thải nồi hơi
Tại lò hơi, khí thải phát sinh theo đường ống thu gom được quạt hút đưa về hệ thống xử lý khí thải lò hơi. Khí sạch được thoát ra theo đường ống khói  và xả ra môi trường.








Khí thải
Bể tản nhiệt kín
Cyclon lọc bụi
Quạt hút
Tháp hấp thụ
Ống khói
Không khí sạch đạt QCVN 19:2024/BTNMT cột C
Bùn cặn
CTR
Dung dịch hấp thụ
















[bookmark: _Toc228936338]Hình IV.8. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải lò hơi
Khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu cho lò hơi (củi, mùn cưa, viên nén biomass hoặc nhiên liệu phù hợp khác) có chứa bụi tro bay, muội than, khí CO, NOx, SO₂ và hơi nóng. Để đảm bảo khí thải đạt quy chuẩn môi trường trước khi thải ra ngoài, dự án đầu tư hệ thống xử lý khí thải theo công nghệ quạt hút – cyclone – tháp dập bụi ướt – ống khói phát tán.
Quy trình hoạt động cụ thể như sau:
· Thu gom khí thải từ lò hơi: Khí thải phát sinh tại buồng đốt lò hơi được thu gom thông qua hệ thống chụp hút và đường ống dẫn kín. Quạt hút ly tâm được lắp đặt sau lò hơi có chức năng tạo áp suất âm, hút toàn bộ dòng khí thải từ buồng đốt đưa qua hệ thống xử lý, đồng thời duy trì sự lưu thông ổn định của dòng khí trong toàn bộ dây chuyền.
· Xử lý sơ cấp bằng Cyclone: Khí thải sau khi qua quạt hút được dẫn vào thiết bị Cyclone. Tại đây, dòng khí chuyển động xoáy ly tâm với tốc độ cao làm cho các hạt bụi, tro xỉ và cặn có kích thước lớn bị tách ra khỏi dòng khí do lực ly tâm, rơi xuống phễu chứa bụi phía dưới để thu gom định kỳ.
Cyclone có tác dụng: Loại bỏ bụi thô, tro bay kích thước lớn; Giảm tải lượng bụi cho công đoạn xử lý tiếp theo; Tăng hiệu quả tổng thể của hệ thống.
·  Xử lý tinh bằng tháp dập bụi ướt: Sau cyclone, khí thải tiếp tục được dẫn vào tháp dập bụi ướt. Tại đây được bố trí hệ thống béc phun sương tạo màn nước tiếp xúc trực tiếp với dòng khí thải đi từ dưới lên hoặc theo phương ngang tùy cấu tạo thiết bị. Nước sạch được cấp vào tháp để tạo dòng nước tuần hoàn. Khi khí thải tiếp xúc với các hạt sương nước: Bụi mịn, tro nhẹ còn lại bị giữ lại và cuốn theo nước; Một phần khí ô nhiễm hòa tan trong nước (SO₂, mùi khét, hơi nóng) được hấp thụ; Nhiệt độ khí thải được giảm xuống.
Nước sau khi thu bụi được dẫn về bể tuần hoàn, lắng cặn và tái sử dụng trở lại hệ thống phun sương nhằm tiết kiệm nước vận hành. Phần bùn cặn phát sinh được thu gom định kỳ để xử lý theo quy định.
·  Thải khí qua ống khói: Khí sau xử lý được dẫn qua ống khói có chiều cao thiết kế phù hợp để phát tán lên cao, tăng khả năng khuếch tán vào khí quyển, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Khí thải sau hệ thống xử lý đảm bảo đạt giới hạn cho phép theo QCVN 19:2024/BTNMT trước khi thải ra môi trường.
Hiệu quả xử lý của hệ thống:  Hệ thống cyclone kết hợp tháp dập bụi ướt có khả năng: Loại bỏ bụi tổng hiệu quả cao; Giảm bụi mịn và tro bay; Giảm nhiệt độ khí thải; Hấp thụ một phần SO₂ và mùi khói; Hạn chế phát tán khí ô nhiễm ra môi trường.
[bookmark: _Toc228936293]Bảng IV.26. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải lò hơi
	TT
	Hạng mục
	Thông số kỹ thuật
	Vật liệu
	Số lượng
	Chức năng

	1
	Ống khói
	D600
Chiều cao: 19m
	SUS304 dày 3mm  
	01
	Dẫn khói lên cao trước khí thải

	2
	Cyclon chùm lọc bụi khô 
	49 cyclon nhỏ, Ø 168x4
DxRxC=2,3mx2,2mx43,5m
	SS400
	01
	Lọc bụi thô

	3
	Tháp hấp thụ
	
	
	
	· 

	-
	Tháp hấp thụ 
	DxRxH=5,4m x 1,7m x 4,4m
	SUS304
	01
	· Hòa trộn khói thải và nước để xử lý khói
· Xử lý khí thải

	-
	Bể nước chứa dung dịch hấp thụ 
	DxRxH=5,4m x 2,7m x 5,4m
	BTCT
	01
	Giữ cặn lắng và dung dịch hấp thụ

	-
	Bơm nước tuần hoàn
	Công suất: 3kw
Lưu lượng: 6m3/h
H=100m
	
	02
	· Bơm phun dung dịch hấp thụ lên cylon ướt

	4
	Quạt hút
	- Công suất: 75 KW
- Lưu lượng hút: 15.000m3/h
	
	02
	· 01 quạt làm việc và 01 quạt dự phòng


Vận hành và bảo trì hệ thống xử lý khí thải lò hơi
Vận hành thiết bị:
Hệ thống được vận hành bởi hệ thống điều khiển trung tâm với các khởi hành sau:
- Khởi động hệ thống bảo về mất pha đầu nguồn: 
+ Công dụng: Để bảo vệ hệ thống bơm do mất pha hoặc tự động khởi động lại khi mất điện.
+ Vận hành: Ấn nút khởi động – lúc này đèn báo cấp nguồn 220VAC màu xanh sẽ sáng. (Muốn dừng ấn STOP)
* Điều khiển bơm lưu lượng.
Bơm tuần hoàn có thông số 6 m3/h, công suất 3Kw, H=100m.
· Công dụng: Hút nước từ bể khử khói cấp lên tháp khử khói
· Điều khiển: Chọn bơm 1 hoặc bơm 2 bằng cách xoay chuyển mạch chọn bơm vào vị trí cần chọn. Khi bơm chạy đèn báo bowm tuần hoàn làm việc sẽ sáng.
Điều kiện làm việc của hệ thống thu gom, xử lý khí thải lò hơi:
Trong quá trình hệ thống hoạt động, lượng nước trong bể sẽ bị bay hơi dẫn đến thiếu hụt nước trong bể. Vì vậy, cần lưu ý bổ sung nước bào bể liên tục bằng phao cấp nước tự động.
Quá trình lọc bụi và khử khói sẽ sinh ra nhiều bụi lắng tại bể, theo thời gian lượng bùn sẽ đầy lên ảnh hưởng đến việc hoạt động của bể. Vì vậy, cần định kỳ vệ sinh bùn trong bể tùy theo lượng cặn bẩn sinh ra, thông thường là 12 tháng/ 1 lần.
Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng bơm nước tuần hoàn, vệ sinh van lọc 1 tuần 1 lần.
· Biện pháp khống chế ô nhiễm từ các hoạt động phương tiện vận chuyển, bụi từ quá trình bốc dỡ nguyên liệu, sản phẩm:
· Ô nhiễm bụi mang tính phân tán, khó tập trung để xử lý, do vậy, chủ cơ sở đề xuất các giải pháp khống chế sau:
· Lập kế hoạch điều động các xe ô tô chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm ra vào công ty một cách hợp lý, khoa học.
· Trang bị các phương tiện BHLĐ cho công nhân bốc dỡ như: mũ, khẩu trang, áo BHLĐ.
· Không chở hàng hóa vượt quá tải trọng của xe ô tô.
· Các xe ô tô định kỳ bảo dưỡng và có bạt che chắn và sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường.
· Thường xuyên tưới nước rửa đường nội bộ, quét dọn các khu vực bốc dỡ hàng hóa, kho nguyên liệu nhằm giảm lượng bụi bị xe cuốn theo.
c) Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn
c1) Chất thải rắn sinh hoạt
· Biện pháp thu gom, lưu giữ chất thải:
Thực hiện phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt: Thực hiện theo điều 75 luật BVMT năm 2020, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được phân loại theo 3 nguyên tắc (1) chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; (2) chất thải thực phẩm; (3) chất thải rắn sinh hoạt khác.
+ Thu gom rác:
· Chất thải có khả năng tái chế như vỏ nhựa, vỏ lon, giấy văn phòng, ...: Thu gom tại khu vực chứa rác thông thường.
· Chất thải không có khả năng tái chế như nilon, thức ăn thừa, rau, quả ...: Thu gom, tập trung tại khu vực tập kết tại khu tập kết rác sinh hoạt đặt cạnh cổng dự án.
· Thiết bị lưu chứa: Dự án dự kiến Bố trí các thùng chứa có dung tích 20- 80 lít bằng nhựa có nắp đậy để thu gom, lưu giữ, phân loại rác trong khu vực văn phòng, khu vệ sinh, nhà xưởng…. Giao tổ vệ sinh Dự án có trách nhiệm thu gom, tập kết rác thải sinh hoạt tập trung về 01 xe đẩy 1 m3 khu tập kết rác thải sinh hoạt
· Phương án xử lý: Khi dự án đi vào vận hành, Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt hoặc đề nghị đơn vị chức năng ký hợp đồng với từng hộ gia đình, các công trình công cộng phát sinh rác thải để vận chuyển và xử lý CTRSH tại nơi quy định. Tần suất 01 ngày/lần.
c2) Chất thải rắn thông thường
Trong quá trình sản xuất, Công ty phát sinh chủ yếu là các thùng chứa hương liệu, bao bì đựng đường, bao bì lỗi..... và quá trình xử lý nước cấp.
Toàn bộ lượng chất thải rắn của Dự án dự kiến sẽ được phân loại theo bảng hướng dẫn phân loại rác của Công ty và được chứa vào các thùng riêng, có dán nhãn trong kho chứa. Các loại rác không tái chế được sẽ thu gom cùng với rác thải sinh hoạt. Các loại rác tái chế được sẽ đưa về kho lưu giữ.
Kho lưu chứa: có diện tích 4,8 m2 đặt cạnh bên ngoài nhà xưởng sản xuất gần kho lưu trữ chất thải nguy hại. Nhà kho được lợp inox, tường bao inox, mái che kín và ngăn cách với khu vực lưu giữ chất thải khác.
Công ty sẽ ký hợp đồng thu gom với đơn vị có chức năng thu gom theo đúng quy định.
c3) Chất thải nguy hại
Đối với các chất thải rắn công nghiệp kiểm soát phát sinh, dự án cam kết sẽ lưu giữ và thu gom, thuê đơn vị xử lý như đối với chất thải nguy hại. Các biện pháp, công trình lưu giữ chất thải nguy hại gồm:
-	Việc quản lý chất thải nguy hại bắt buộc sẽ thực hiện theo các quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
-	Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh từ dự án sẽ được tách riêng với các loại chất thải khác ngay tại nguồn, bằng việc cho vào các thùng chứa có thể tích từ 50 -80 lít/thùng có nắp đậy riêng biệt trên có dán nhãn cảnh báo. Riêng bùn thải được lưu giữ tại các bể chứa bùn của hệ thống xử lý nước thải.
-	Tần suất thu gom chất thải nguy hại khoảng: 06 tháng/1 lần (tùy thuộc vào CTNH thực tế phát sinh).
-	Vị trí lưu giữ chất thải nguy hại: Kho lưu chứa có diện tích 7,2 m2 đặt cạnh xưởng sản xuất. Nhà kho được lợp tôn, tường bao tôn và ngăn cách với khu vực lưu giữ chất thải khác. kết cấu xây dựng kho tuân thủ theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, có đầy đủ các dụng cụ PCCC, bể cát phòng ngừa và ứng phó sự cố,… theo đúng quy định của pháp luật về kho chứa chất thải. Bên trong bố trí 5 thùng chứa dung tích 60 lít để lưu chứa có dãn nhãn, tên chất thảo theo đúng quy định.
- Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng, có giấy phép thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo đúng quy định pháp luật.
d) Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
Để hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn, độ rung tới môi trường và sức khỏe của công nhân trực tiếp sản xuất, Cơ sở sẽ áp dụng các biện pháp sau:
- Thường xuyên theo dõi và bảo dưỡng máy móc thiết bị;
- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt, kiểm tra độ mòn chi tiết và thường kỳ cho mỡ bôi trơn các bộ phận chuyển động để giảm bớt tiếng ồn.
- Đối với người lao động tại những khu vực sản xuất có độ ồn cao phải được trang bị các thiết bị giảm âm chống ồn nhằm tránh các bệnh nghề nghiệp mắc phải.
- Thực hiện các chế độ làm việc hợp lý, điều chỉnh giảm bớt thời gian làm việc đối với người lao động phải tiếp xúc với nguồn ồn cao.
- Trồng cây xanh xung quanh cơ sở để giảm tiếng ồn.
Với những biện pháp trên sẽ đáp ứng tiếng ồn, độ rung nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn:
-	Tiếng ồn: QCVN 26:2025/BNNMT
-	Độ rung: QCVN 27:2025/BNNMT
đ) Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành
đ1) Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố trạm xử lý nước thải
· Biện pháp phòng ngừa sự cố
Để giảm thiểu sự cố khi vận hành trạm xử lý nước thải, người vận hành cần tuân thủ các nguyên tắc vận hành và biện pháp giảm thiếu sự cố trong vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải như sau:
· Nguyên tắc vận hành trạm:
·  Trước khi tiến hành vận hành hệ thống xử lý nước thải, phải kiểm tra toàn bộ hệ thống để đảm bảo an toàn khi vận hành: Kiểm tra các thiết bị điện, kiểm tra mức nước trong bể, kiểm tra các thiết bị khắc phục sự cố có đầy đủ không mới tiến hành thực hiện các thao tác khởi động hệ thống.
·  Trong quá trình vận hành, cán bộ vận hành phải tuân thủ đúng quy trình vận hành đã được đào tạo. Vì khi vận hành sai sẽ gây ra sự cố dẫn đến hỏng thiết bị hay dẫn đến nước sau xử lý không đạt tiêu chuẩn yêu cầu.
·  Mọi sự cố xảy ra tìm cách khắc phục kịp thời. Nếu không thể tự khắc phục, phải báo cáo cho lãnh đạo hoặc cán bộ kỹ thuật có trách nhiệm xem xét và đưa phương án xử lý.
· Có sổ theo dõi, nhật ký hàng ngày để theo dõi hệ thống xử lý. Đảm bảo được chất lượng cũng như khi có bất thường phải xử lý, khắc phục nhanh chóng.
· Nguyên tắc vận hành thiết bị:
·  Phải đọc kỹ hướng dẫn vận hành các thiết bị trước khi đưa thiết bị vào sử dụng.
·  Nhân viên vận hành trang bị bảo hộ lao động khi vận hành hệ thống xử lý nước thải.
·  Thiết bị trước khi khởi động phải được kiểm tra kỹ lưỡng về nguồn điện, về chế độ bôi trơn, dầu mỡ…để đảm bảo tuyệt đối an toàn khi vận hành.
·  Khi có sự cố, phải thực hiện ngay các thao tác trong sách hướng dẫn khắc phục sự cố đối với từng thiết bị. Tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố và biện pháp khắc phục đều được nói rõ trong sách hướng dẫn vận hành thiết bị của nhà sản xuất kèm theo.
· Nguyên tắc bảo dưỡng thiết bị:
·  Mỗi một thiết bị có chế độ bảo dưỡng, bảo trì riêng.
·  Phương pháp bảo dưỡng đối với từng thiết bị được nêu rõ trong sách hướng dẫn vận hành thiết bị của nhà sản xuất.
·  Phải thực hiện chế độ bảo dưỡng, thao tác tiến hành bảo dưỡng, thời gian cần bảo dưỡng thiết bị (thường tính theo giờ máy hoạt động) theo hướng dẫn vận hành thiết bị.
Trường hợp xảy ra sự cố cần xác định nguyên nhân và đưa ra biện pháp giải quyết. 
Dự án bố trí khoảng 01 cán bộ kỹ thuật phụ trách về vận hành hệ thống nhằm đảm bảo hệ thống luôn được kiểm tra, cũng như khắc phục khi có sự cố xảy ra.
· Biện pháp ứng phó sự cố
Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Luật sửa đổi 15 Luật năm 2025, cùng các văn bản quy định hướng dẫn hiện hành, không có quy định bắt buộc trạm xử lý nước thải sinh hoạt quy mô này phải bố trí hồ sự cố riêng biệt mà chỉ yêu cầu bảo đảm không xả nước thải chưa đạt quy chuẩn ra môi trường khi xảy ra sự cố. Do đó dự án lựa chọn phương án không bố trí hồ sự cố mà lựa chọn giải pháp kiểm soát kỹ thuật theo nguyên tắc (bảo đảm hiệu quả kiểm soát môi trường; phù hợp công nghệ xử lý; khả thi về vận hành và mặt bằng xây dựng).
Dự án đã tính toán thiết kế mặt bằng các bể xử lý đảm bảo thời gian lưu chứa tối đã của hệ thống khoảng 25 giờ (tương đương chức năng của hồ sự cố tạm thời).
Phương án ứng phó sự cố theo các trường hợp cụ thể như sau:
Trường hợp 1: Khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố như hỏng thiết bị nhanh chóng sửa chữa hoặc thay thế bằng thiết bị dự phòng trong thời gian ngắn để tiếp tục vận hành trạm xử lý nước thải.
Trường hợp 2: Trường hợp trạm XLNT gặp sự cố dẫn đến chất lượng nước thải đầu ra không đảm bảo tiêu chuẩn xả thải, Dự án sẽ không xả nước thải khi chưa đạt yêu cầu ra môi trường, nước thải tạm thời được lưu chứa bể điều hòa và các bể xử lý và tiến hành khắc phục sự cố. Trường hợp quá thời gian lưu chứa mà chưa khắc phục được sự cố, chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng hút đưa đi xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Trường hợp 3: Trường hợp trạm XLNT có lưu lượng thiết kế vượt công suất (trường hợp này rất hiếm xảy ra do công suất thiết kế dự kiến của TXLNT đã tính toán hệ số vượt tải, đảm bảo không bị vượt lưu lượng thiết kế, xử lý và nước thải): Chủ dự án sẽ tạm dừng hoạt động TXLNT, lưu chứa nước tạm thời trong toàn bộ các bể xử lý nước thải đã xây dựng. Trong trường hợp chờ khắc phục sự cố kéo dài quá thời gian cho phép lưu nước tại TXLNT, chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý.
Trường hợp 4: Mất điện, Dự án trang bị 1 máy phát điện dự phòng đủ công suất để duy trì vận hành các thiết bị hệ thống xử lý nước thải trong trường hợp mất điện. Cài đặt cảnh báo mực nước cao, cảm biến tự động dừng cấp nước thải đầu vào nếu mực nước vượt ngưỡng cho phép. Thường xuyên có người theo dõi và phản ứng kịp thời sự cố (mất điện, mực nước, thiết bị hỏng,..). Các thiết bị lắp đặt tại dự án được trang bị 1 thiết bị hoạt động, 1 thiết bị dựng phòng có thể luân phiên vận hành. 
Một số sự cố, nguyên nhân và cách khắc phục đối với hệ thống xử lý nước thải như sau:
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	STT
	Sự Cố Thường Gặp
	Nguyên Nhân
	Biện Pháp Khắc Phục

	1
	Tủ Điện – Điều Khiển:

	1.1
	Đèn – Còi Báo Sự Cố Hoạt Động
	Đèn Trạng Thái Thiết Bị Báo Đèn Vàng
	TH1: Thiết bị chạy quá dòng cài đặt Role nhiệt – Nhảy MCB.
Bước 1: Chuyển đổi nút từ “ON” thành “OFF” và chờ 15 - 20 phút
Bước 2: Kiểm tra và điều chỉnh giải nhiệt. Cài đặt lại rơle nhiệt 
Bước 3: Chuyển đổi aptomat sang vị trí “ON” và chuyển sang vị trí “AUTO”
Bước 4: Kiểm tra thời gian vận hành thiết bị ít nhất 30 phút.
TH2: Thiết bị hỏng – Nhảy MCB.
Bước 1: Tắt nút điều khiển
Bước 2: Thay thế thiết bị mới
Bước 3: Đặt lại công tắc trạng thái về vị trí “Auto”
Bước 4: Kiểm tra thời gian vận hành thiết bị ít nhất 30 phút.

	2
	Bơm Chìm Nước Thải:

	2.1
	Đèn Trạng Thái Thiết Bị Báo Đèn Vàng
	Máy bơm bị tắc do có rác dính vào đầu hút, nguyên nhân khiến cánh quạt không quay
	Bước 1: Tắt nút điều khiển
Bước 2: Vệ sinh thân máy bơm
Bước 3: Chuyển đổi Aptomat từ “OFF” sang “ON” và đặt lại nút điều khiển ở vị trí “Auto”
Bước 4: Kiểm tra thời gian vận hành thiết bị ít nhất 30 phút

	
	
	Bơm bị cháy hoặc kẹt vòng bi
	Bước 1: Tắt nút điều khiển và tháo bơm ra
Bước 2: Thay thế máy bơm mới
Bước 3: Để chuyển đổi Aptomat từ “OFF” sang “ON” và đặt lại nút điều khiển ở vị trí “Auto”
Bước 4: Kiểm tra thời gian vận hành thiết bị ít nhất 30 phút

	2.2
	Bơm Chạy Bình Thường Nhưng Không Lên Nước
	Bơm đường ống bị hỏng
	Kiểm tra và thay thế đường ống mới

	
	
	Kết nối giữa bơm và khớp nối tự động bị hở
	Lắp đặt lại máy bơm 

	
	
	Tắc ống bơm
	Làm sạch đường ống bằng nước sạch 

	
	
	Không mở van
	Mở van

	3
	Máy Thổi Khí:

	3.1
	Đèn Trạng Thái Hiện Mầu Vàng
	Động cơ của máy thổi khí bị cháy và kẹt vòng bi
	Bước 1: Tắt nút điều khiển và bộ nén khí.
Bước 2: Thay thế hoặc sửa chữa động cơ.
Bước 3: Chuyển đổi Aptomat từ “OFF” sang “ON” và đặt lại nút điều khiển ở vị trí “Auto”
Bước 4: Kiểm tra thời gian vận hành thiết bị ít nhất 30 phút

	
	
	Không mở van
	Mở van

	3.2
	Máy Chạy Nhưng Không Lên Khí
	Dây cu-roa bị đứt
	Tắt máy thổi khí và thay dây mới.

	
	
	Không mở van
	Mở van

	
	
	Ống dẫn khí bị vỡ (rò khí)
	Kiểm tra và thay thế đường ống mới

	4
	Bơm Định Lượng:

	4.1
	Đèn Trạng Thái Hiện Mầu Vàng
	Do Motor của máy bị hỏng dẫn đến nhày MCB – Báo đèn vàng.
	Bước 1: Chuyển công tắc trạng thái về “Off” và tháo máy ra.
Bước 2: Thay thế máy mới.
Bước 3: Chuyển đổi Aptomat từ “OFF” sang “ON” và đặt lại nút điều khiển ở vị trí “Auto”
Bước 4: Kiểm tra thời gian vận hành thiết bị ít nhất 30 phút.

	4.2
	Máy Chạy Bình Thường Nhưng Không Lên Nước
	Bị tắc đường ống, lupper
	Bước 1: Chuyển công tắc trạng thái về “Off”.
Bước 2: Vệ sinh, thông tắc đường ống, lupper.
Bước 3: Lắp lại đường ống và đặt lại nút điều khiển ở vị trí “Auto”

	
	
	Air buồng bơm
	Mở van xả air buồng bơm.

	5
	Ngăn Thiếu Khí:

	5.1
	Vi Sinh – Nước Có Mầu Đen, Mùi Hôi
	Do vi sinh già 
	Bổ sung thêm dưỡng chất như Đường để nuôi cấy lại vi sinh.

	
	
	Nhiều bùn, váng nổi do mật độ vi sinh cao, dư vi sinh.
	Bơm bớt bùn dư về bể chứa bùn, hút bùn định kì như hướng dẫn ở bảng “tiến độ thực hiện các công tác bảo trì bảo dưỡng”

	6
	Ngăn Hiếu Khí:

	6.1
	Vi Sinh – Nước Có Mầu Đen, Mùi Hôi
	Lượng khí cấp ít.
	Kiểm tra máy thổi khí, van cấp khí . Đảm bảo DO >3mg/l 

	
	
	Do vi sinh già 
	Bổ sung thêm dưỡng chất như Đường, đạm, men vi sinh để nuôi cấy lại vi sinh.

	6.2
	Bể Hiếu Khí Xuất Hiện Bọt 
	Do phát sinh lượng lớn nước thải của quá trình tẩy rửa, lau sàn nhiều xà phòng
	Điều chỉnh lượng khí cấp ít lại để không tạo ra nhiều bọt tuy nhiên phải đảm bảo đủ nồng độ DO hoặc bổ sung các loại hóa chất chống tạo bọt vào bể.

	
	
	Vi sinh chết
	Bổ sung thêm dưỡng chất như Đường, đạm, men vi sinh để nuôi cấy lại vi sinh hoặc mua bổ sung vi sinh tươi.

	7
	Ngăn Lắng

	7.1
	Bùn Nổi Nhiều Ở Bể Lắng.
	Do quá trình phân hủy Yếm Khí ở Bể Lắng
	Tăng cường tần suất hút bùn nổi như đã đề cập ở chương II.



- Trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố nghiêm trọng dẫn đến nồng độ các chất ô nhiễm vượt QCVN 14:2025/BTNMT cột A quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2025/BTNMT, cột A tại Bảng 1, áp dụng đối với nguồn tiếp nhận có lưu lượng F ≤ 2.000 m³/ngày nước thải sẽ tạm thời lưu tại bể điều hòa, và thông báo bộ phận liên quan tạm ngừng xả nước, khắc phục sữa chữa khi đạt tiếp tục vận hành.
- Đối với trường hợp có sự cố tại hệ thống xử lý nước thải, nước thải được tạm thời lưu chứa tại các bể xử lý, trường hợp quá thời gian chưa thể khắc phục sự cố chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định. 
[bookmark: _Toc200137904]đ2) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ
- Dự án có thiết kế các bản vẽ công trình kiến trúc, hạ tầng có biện pháp phòng cháy chữa cháy để thẩm tra thiết kế trước khi xây dựng dự án.
- Dự kiến bố trí các họng cứu hỏa tại các nga ba, ngã tư và gần các công trình công cộng tạo điều kiện thuận lợi cho xe cứu hỏa lấy nước khi cần thiết. Các họng cứu hỏa được bố trí trên phần hè của các tuyến đường quy hoạch.
- Bên trong các công trình cần được thiết kế phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định hiện hành.
đ3) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống thoát nước mưa, nước thải
- Trong giai đoạn vận hành, hệ thống thoát nước mưa – nước thải tại dự án có thể gặp một số sự cố sau: mưa lớn bất thường vượt tần suất thiết kế gây quá tải hệ thống, dẫn đến ngập úng cục bộ trong khu dân cư, đường ống hoặc hố ga bị bồi lắng, tắc nghẽn do rác thải, đất cát hoặc bùn cặn tích tụ lâu ngày, sự cố vỡ, rò rỏ ống dẫn nước thải do thi công và va chạm cơ giới hoặc lão hóa vật liệu.
- Để phòng ngừa và ứng phó sự cố của hệ thống thoát nước mưa, nước thải, dự án sử dụng các biện pháp như sau:
+ Sử dụng ống BTCT D300 có khả năng chịu nhiệt, chịu va đập rất tốt để vận chuyển nước thải bẩn. Thường xuyên kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nước mưa – nước thải định kỳ tránh bồi lắng, tắc nghẽn.
+ Yêu cầu hộ dân đấu nối nước thải đúng kỹ thuật, đảm bảo nước thải sinh hoạt qua bể tự hoại trước khi đưa vào hệ thống chung.
+ Trang bị máy bơm dự phòng tại các vị trí xung yếu để kịp thời bơm thoát khi xảy ra mưa lớn bất thường.
+ Khi phát hiện sự cố rò rỉ, tràn nước thải, cần cô lập khu vực, dựng rào chắn, biển báo, đồng thời huy động đơn vị vận hành xử lý ngay, tránh để lan rộng ra môi trường xung quanh.
đ4) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố vỡ đường ống cấp nước
· Nguyên nhân gây ra sự cố vỡ đường ống cấp nước thường xuất phát từ nhiều yếu tố kết hợp. Trước hết là chất lượng đường ống không đảm bảo hoặc vật liệu bị xuống cấp sau thời gian dài sử dụng, khiến ống mất khả năng chịu lực. Áp lực nước vượt quá thiết kế làm nứt vỡ các mối nối hoặc đoạn ống yếu.
· Để phòng ngừa và ứng phó với sự cố vỡ đường ống cấp nước, dự án sử dụng các biện pháp như sau:
+ Sử dụng ống cấp nước HDPE đạt tiêu chuẩn, chịu áp lực phù hợp, lắp đặt đúng kỹ thuật và đúng độ sâu.
+ Thiết kế hệ thống van khóa phân đoạn để dễ dàng cô lập khu vực khi xảy ra sự cố, hạn chế lan rộng ảnh hưởng.
+ Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ tuyến ống, đặc biệt tại các mối nối, đoạn giao cắt với đường giao thông hoặc công trình ngầm khác.
+ Khi xảy ra sự cố vỡ ống: lắp tức đóng van cấp nước tại các điểm gần nhất, cô lập khu vực bằng rào chắn và biển báo; tổ chức khắc phục, thay thế hoặc hàn nối ống trong thời gian sớm nhất. Sau khi sửa chữa, tiến hành súc xả, khử trùng đường ống trước khi cấp nước trở lại cho người dân, đảm bảo an toàn vệ sinh.
đ5) Phòng ngừa, ứng phó sự cố với hệ thống xử lý khí thải 
Để phòng ngừa sự cố của hệ thống xử lý khí thải, Nhà máy đang áp dụng các biện pháp như sau:
- Vận hành hệ thống xử lý khí thải theo đúng quy trình, giao cho 1 cán bộ, công nhân viên thực hiện và phải hiểu rõ về tính chất của khí thải đầu vào, quy trình xử lý, cấu tạo của các hệ thống cũng như đặc tính, chế độ hoạt động của các thiết bị xử lý, vị trí của các thiết bị xử lý… Do đó, người vận hành hệ thống cần thiết phải:
+ Phải ghi chép đầy đủ các thông số vận hành hàng ngày: Bổ sung hóa chất, tình trạng thiết bị bơm,…
+ Nhân viên kỹ thuật vận hành hệ thống phải được tập huấn và thao tác đúng cách khi có sự cố phát sinh và luôn có mặt tại vị trí khi vận hành.
+ Các bơm, quạt hút được kiểm tra thông số thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ 1 năm/lần.
+ Bố trí các bơm, quạt hút dự phòng khi bơm chính gặp sự cố để thay thế.
+ Định kỳ xúc cặn tại các bể hấp thụ, dập ướt.
+Trong trường hợp xảy ra sự cố không vận hành được hệ thống xử lý, Nhà máy sẽ dừng hoạt động nhằm đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất. Sau khi sự cố được khắc phục và bảo đảm hiệu quả xử lý, Nhà máy mới đi vào hoạt động trở lại.
đ6) Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
Để giảm thiểu sự cố rò rỉ hóa chất xảy ra cũng như giảm thiểu tác động nếu có xảy ra sự cố rò rỉ hóa chất. Dự án sẽ nghiêm túc áp dụng các biện pháp theo quy định về sự cố hóa chất. Một số các giải pháp được đề xuất để giảm thiểu sự cố rò rỉ hóa chất như:
- Xây dựng nội quy sử dụng kho chứa Hóa chất, quy chế sử dụng hóa chất như sau:
+ Vệ sinh nắp thùng hóa chất sạch sẽ trước và sau khi sử dụng;
+ Vệ sinh dụng cụ dùng để lấy hóa chất sạch sẽ sau khi sử dụng;
+ Giẻ lau sạch, giẻ lau dính chất phải để đúng nơi quy định;
+ Phải lau sạch sàn phòng/kho Hóa chất nếu có gây rò rỉ dầu, hóa chất trong quá trình thao tác;
+ Xây dựng và ghi đầy đủ Nhật ký ra vào phòng/kho Hóa chất;
- Bố trí, thiết kế kho chứa hóa chất đảm bảo tiêu chuẩn; các thùng chứa hóa chất đảm bảo phù hợp với hóa chất, không bị ăn mòn, phá hủy... Tránh va chạm, sử dụng vật nhọn trong kho chứa hóa chất dẫn đến làm thủng thùng chứa hóa chất, dẫn đến rò rỉ hóa chất;
- Trong quá trình nhập kho, cần kiểm tra kỹ bao bì, phuy can chứa đựng hóa chất để đảm bảo không có hiện tượng nứt vỡ thùng chứa, rách thủng bao bì, tránh hiện tượng rò rỉ tràn đổ. Nếu phát hiện có hiện tượng nứt vỡ, rách thủng thì phải để riêng và xử lý trước khi cho nhập kho;
- Lưu trữ hóa chất trong bao bì kín, bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa các nguồn nhiệt hoặc nguồn đánh lửa. Không lưu trữ trên sàn gỗ.
- Chủ đầu tư sẽ lập phương án ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất. Cụ thể như sau:
+ Khi xảy ra sự cố thì người phát hiện ra sự cố phải cáo báo ngay cho người chịu trách nhiệm an toàn tại Nhà máy để nhanh chóng ứng phó với sự cố. Người có trách nhiệm được phân công phải trực tiếp chỉ huy xử lý sự cố tràn đổ hóa chất.
+ Phụ trách kho phải báo động sơ tán những người không phận sự ra khỏi khu vực xảy ra sự cố, nếu có người bị nạn thì phải di chuyển ngay lập tức nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và tiến hành sơ cấp cứu trước khi chuyển cơ sở y tế.
+ Tập hợp những người được phân công nhiệm vụ và đã được đào tạo về xử lý sự cố hóa chất tại hiện trường tràn đổ, nắm tình hình chung và triển khai hoạt động xử lý.
+ Trang bị bảo hộ đầy đủ cho công nhân trước khi tiến hành xử lý sự cố. Huy động phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố đã được trang bị vào quá trình thực hiện xử lý.
đ7) Sự cố lò hơi
Dự án sẽ triển khai thực hiện các biện pháp ứng cứu sự cố đối với lò hơi được lắp đặt. Cụ thể như sau:
- Lò hơi phải được kiểm định theo quy định của Thông tư 32/2011/TT – BLĐTBXH ngày 14/11/2011 Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
- Người phụ trách lò hơi phải có chứng chỉ về an toàn lao động
- Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp an toàn lò hơi được quy định tại Quyết định số 64/2008/BLĐTBXH về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lao động lò hơi va bình chịu áp lực. 
- Chất lượng nước cấp cho lò hơi phải giảm bảo đúng quy định của người thiết kế, chế tạo nhưng không được thấp hơn tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ thuật an toàn hiện hành cho loại lò hơi đó. 
- Người vận hành lò hơi, bình chịu áp lực phải lập số theo dõi quản lý lò hơi, bình chịu áp lực trong đó bắt buộc có các nội dung quản lý như: Lịch bảo dưỡng, tu sửa, kiểm tra vận hành, kiểm định... Tổ chức thực hiện kiểm tra vận hành, kiểm định đúng thời hạn.
- Khi sửa chữa các bộ phận bên trong của lò hơi, bình chịu áp lực phải tuân thủ các quy định về an toàn điện hạ áp; đèn điện dùng để chiếu sáng có điện áp không quá 12V.
- Không đưa vào vận hành lò hơi đã quá thời hạn kiểm định. Không cho phép sử dụng áp kế chưa được kiểm định hoặc đã quá thời hạn kiểm định; van an toàn không bảo đảm, mất niêm phong hoặc chưa được kiểm định hiệu chỉnh hoặc đã quá thời hạn kiểm định (đối với các van an toàn của bình chịu áp lực, bồn bể, chai làm việc hoặc chứa các môi chất độc hại, dễ cháy nổ mà không cho phép kiểm tra hoạt động của chúng thường xuyên).  
- Tại nơi đặt lò hơi, bình chịu áp lực phải có bảng tóm tắt quy trình vận hành và xử lý sự cố treo ở vị tri phù hợp sao cho người vận hành dễ thấy, dễ đọc nhưng không làm ảnh hưởng đến việc vận hành.  
- Có biện pháp bảo vệ chống sét an toàn cho lò hơi, đặt cố định; trang bị các phương tiện chữa cháy cần thiết theo quy định của cơ quan phòng cháy, chữa cháy. Xây dựng phương án, tổ chức chữa cháy khi có cháy, nổ xảy ra.
Người sử dụng lập sổ nhật ký vận hành cho mỗi lò hơi trong đó người văn hànhghi thời gian, số lần xả bẩn; kiểm tra áp kế, van an toàn; tình trạng làm việc của lò hơi, những  trục trặc trong hoạt động của lò hơi và các thiết bị phu để ca sau quan tâm theo dõi; tình hình giao nhận phương tiện, dụng cụ ký xác nhận bàn giao
e) Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi
Để bảo đảm không làm suy giảm chức năng của công trình thủy lợi và chất lượng nguồn nước tiếp nhận, Chủ dự án thực hiện các biện pháp sau:
- Kiểm soát chất lượng nước thải trước khi xả:
+ Vận hành hệ thống xử lý nước thải đúng quy trình thiết kế đã được phê duyệt;
+ Kiểm soát chất lượng nước thải đầu ra bảo đảm đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả vào công trình thủy lợi;
+ Ngừng xả thải và thực hiện biện pháp khắc phục khi phát hiện nước thải không đạt yêu cầu kiểm soát.
· Quan trắc, giám sát và báo cáo:
+ Thực hiện quan trắc nước thải định kỳ theo Giấy phép môi trường và quy định pháp luật về bảo vệ môi trường;
+ Theo dõi tình hình vận hành hệ thống xử lý nước thải và chất lượng nguồn tiếp nhận theo yêu cầu trong văn bản chấp thuận đấu nối/xả thải vào công trình thủy lợi;
+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề theo quy định của Giấy phép môi trường và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền quản lý công trình thủy lợi.
- Báo cáo và xử lý khi xảy ra sự cố: Khi xảy ra sự cố có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước công trình thủy lợi, Chủ dự án sẽ ngừng xả nước thải; triển khai ngay biện pháp ứng phó sự cố; thông báo kịp thời đến Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội và Công ty TNHH MTV ĐTPT Thủy lợi Sông Đáy để phối hợp xử lý.
- Quản lý vận hành hệ thống thoát nước:
+ Thu gom và vận hành hệ thống thoát nước thải đúng quy trình thiết kế;
+ Bảo đảm điểm đấu nối ổn định, an toàn, không gây ảnh hưởng đến khả năng vận hành công trình thủy lợi;
+ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát, bảo trì, sửa chữa và xử lý sự cố.
- Công tác kiểm tra, giám sát:
+ Chấp hành việc kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và thủy lợi theo quy định;
+ Thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động kiểm tra, giám định (nếu có) theo quy định pháp luật.
Chủ dự án cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật về thủy lợi, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến chức năng cấp nước tưới tiêu của công trình và chất lượng nguồn nước khu vực.
4.3. [bookmark: _Toc229152513]Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
Danh mục công trình, biện pháp BVMT của dự án được tóm tắt trong bảng dưới đây:
[bookmark: _Toc228936295]Bảng IV.28. Danh mục biện pháp BVMT của dự án
	TT
	Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
	Kế hoạch thực hiện
	Kinh phí đầu tư (VNĐ)
	Tổ chức quản lý và vận hành

	I
	Giai đoạn thi công
	
	
	

	1
	Xây dựng trạm XLNT tập trung công suất 30 m³/ngày đêm kèm theo hệ thống thu gom và xử lý mùi đồng bộ
	Lắp đặt thiết bị hoàn thiện trước khi dự án đi vào Sử dụng; đảm bảo đấu nối đồng bộ hạ tầng
	400.000.000
	Chủ đầu tư phối hợp giám sát

	2
	Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò hơi
	Lắp đặt thiết bị hoàn thiện trước khi dự án đi vào Sử dụng; đảm bảo đấu nối đồng bộ hạ tầng
	500.000.000
	Chủ đầu tư phối hợp giám sát

	3
	Xây dựng hệ thống thoát nước mưa
	Thi công đồng bộ với hạ tầng giao thông, tách riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước thải
	500.000.000
	Nhà thầu thi công thực hiện, chủ đầu tư phối hợp giám sát

	4
	Xây dựng hệ thống thu gom nước thải
	Thi công đồng bộ với hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác; đấu nối về trạm XLNT
	500.000.000
	Nhà thầu thi công thực hiện, chủ đầu tư phối hợp giám sát

	5
	Trồng cây xanh
		Triển khai song song với giai đoạn hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật



	



	100.000.000
	Nhà thầu thi công thực hiện, chủ đầu tư phối hợp giám sát

	6
	Xây dựng kho chứa chất thải nguy hại, chất thải rắn
	Lắp đặt thiết bị hoàn thiện trước khi dự án đi vào Sử dụng; đảm bảo đấu nối đồng bộ hạ tầng
	100.000.000
	Nhà thầu thi công thực hiện, chủ đầu tư phối hợp giám sát

	II
	Giai đoạn vận hành
	
	
	

	1
	Vận hành trạm XLNT tập trung công suất 30 m³/ngày-đêm kèm theo hệ thống thu gom và xử lý mùi đồng bộ
	Vận hành liên tục 24/24h; kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống; quan trắc chất lượng nước đầu ra
	30.000.000
	Chủ dự án

	2
	Vận hành hệ thống xử lý khí thải lò hơi
	Vận hành liên tục 24/24h; kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống; quan trắc chất lượng nước đầu ra
	10.000.000
	Chủ dự án

	3
	Thu gom, lưu giữ và chuyển giao CTR, CTNH 
	Hút định kỳ 3 tháng/lần, lưu giữ tạm thời tại bể chứa bùn và chuyển giao cho đơn vị có chức năng
	5.000.000
	Chủ dự án

	4
	Duy trì chăm sóc, tưới cây xanh cảnh quan
	Thực hiện thường xuyên để đảm bảo môi trường, cảnh quan đô thị
	5.000.000
	Chủ dự án

	5
	Thu gom, phân loại và vận chuyển rác thải sinh hoạt
	Thu gom hằng ngày, vận chuyển đến bãi xử lý rác của địa phương
	10.000.000
	Chủ dự án


4.4. [bookmark: _Toc229152514]Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo
4.4.1. [bookmark: _Toc229152515]Mức độ chi tiết của các kết quả đánh giá, dự báo
Trong báo cáo này, các kỹ thuật, công nghệ áp dụng và nội dung đánh giá môi trường được trình bày như sau:
Trong quá trình triển khai Dự án, ngay từ giai đoạn thiết kế, chủ đầu tư đã tiến hành khảo sát, lập phương án thiết kế công trình theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Việt Nam và tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan. Trên cơ sở đó, các phương án thiết kế tối ưu đã được lựa chọn nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư, giảm thiểu tối đa khối lượng đất đá đào đắp và lượng chất thải phát sinh ra môi trường, đồng thời hạn chế các tác động đến điều kiện thủy văn khu vực. Các số liệu khảo sát, thống kê về điều kiện đất đai và các công trình bị ảnh hưởng được thu thập đầy đủ, đảm bảo độ tin cậy phục vụ cho công tác đánh giá.
Các tài liệu, số liệu phục vụ đánh giá, dự báo được thu thập và sử dụng trong báo cáo bao gồm:
· Các tài liệu về môi trường thủy văn, địa chất, địa hình và thổ nhưỡng do chủ dự án thuê đơn vị có chức năng thực hiện tại khu vực dự án; đồng thời kế thừa, tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu hiện có để phục vụ công tác phân tích và đánh giá.
· Các tài liệu về chất lượng môi trường không khí, nước và đất được thu thập thông qua hoạt động đo đạc, lấy mẫu và phân tích theo nội dung của Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường (GPMT), thực hiện theo các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành. Việc quan trắc được tiến hành tại nhiều vị trí có tính đại diện cho khu vực dự án. Các kết quả quan trắc này được sử dụng làm cơ sở đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền và dự báo sự biến đổi chất lượng môi trường khi dự án đi vào triển khai.
· Các số liệu, kết quả tính toán và dự báo các tác động môi trường trong các giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thi công xây dựng và vận hành công trình được đối chiếu, so sánh với hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường Việt Nam hiện hành.
· Kết quả đánh giá được so sánh, tham chiếu với hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường hiện hành đối với môi trường không khí, nước và đất.
Tuy nhiên, do các nội dung đánh giá được xây dựng trên cơ sở hồ sơ dự án đầu tư ở giai đoạn thiết kế cơ sở, một số thông tin chi tiết chưa được xác định đầy đủ, cụ thể, như: phương án bố trí các hạng mục trong công trường, vị trí tập kết tạm thời đất đá thải, phân chia các gói thầu và biện pháp tổ chức thi công chi tiết. Các nội dung này thường chỉ được làm rõ ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công. Do đó, một số kết quả đánh giá và dự báo trong báo cáo được xây dựng trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị, cán bộ chuyên môn về môi trường, kết hợp với ý kiến, đề xuất của đơn vị tư vấn thiết kế; vì vậy mức độ chi tiết và đầy đủ của một số nội dung còn ở mức tương đối.
4.4.2. [bookmark: _Toc229152516]Mức độ tin cậy của các đánh giá
Độ tin cậy của báo cáo được đánh giá trên các dữ liệu, thông tin, số liệu,… cung cấp và tính toán. Khả năng, mức độ tin cậy của đánh giá thể hiện:
· Tính chính xác, đặc trưng, đồng bộ của số liệu: các số liệu về hiện trạng môi trường nền và thông tin về khu vực dự án;
· Tính trung thực và chính xác: Phương pháp lấy mẫu hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm tuân thủ theo các quy định về lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành;
· Tính tin cậy: So sánh theo các thông số môi trường trong bộ tiêu chuẩn về môi trường quy định;
· Tính hợp lệ: Tuân thủ theo các quy định chung về bảo vệ môi trường cho dự án theo quy định của pháp luật.
Các phương pháp sử dụng để đánh giá tác động môi trường trong báo cáo này nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu của báo cáo là phản ánh được hiện trạng cũng như những tác động chính đến môi trường của dự án.
Phương pháp thống kê, liệt kê hay nghiên cứu khảo sát thực địa đã mô tả được hiện trạng môi trường vùng dự án một cách định lượng. Hệ thống thông tin địa lý cho thấy hiện trạng môi trường khu vực cũng như những tác động tiềm ẩn trong vùng khi thực hiện dự án. Phương pháp chuyên gia cũng cho thấy những tác động tiềm ẩn không lượng hóa hay thống kê được qua kinh nghiệm của dự án tương tự...
Trong quá trình thực hiện giám sát môi trường của dự án ở từng giai đoạn dự án, dự án sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá chi tiết các tác động xấu, đồng thời sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu thích hợp các tác động này.
Vậy: Có thể nhận định rằng các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường khi thực hiện Dự án là đầy đủ, đặc trưng, chính xác về số liệu, thông tin liên quan và phương pháp đánh giá. Do vậy, báo cáo đề nghị các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ để Chủ dự án, Cơ quan QLNN và BVMT thực hiện theo đúng quy định về môi trường, giảm thiểu tối đa tác động xấu đến môi trường xung quanh và người dân.



Chương V. [bookmark: _Toc229152517]                                                                                                      NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

5.1. [bookmark: _Toc229152518]Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
· Nguồn phát sinh nước thải
· [bookmark: _Hlk216363519]Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh
· Nguồn số 02: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình rửa chai, lon; CIP hệ thống dây chuyền sản xuất; vệ sinh sàn, rửa lọc hệ thống RO.
· Nguồn số 03: Nước thải từ quá trình xả đáy lò hơi và hệ thống xử lý khí thải lò hơi.
· Nguồn số 04: Nước thải từ quá trình rửa ngược hệ thống xử lý nước cấp.
· Lưu lượng xả nước thải tối đa
· Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 30m3/ngày đêm.
· Dòng nước thải
[bookmark: _Hlk216363539]01 dòng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất  30m3/ngày.đêm
· Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:
Nước thải sau xử lý, trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2025/BTNMT, cột A tại Bảng 1, Bảng 2, áp dụng đối với nguồn tiếp nhận có lưu lượng F ≤ 2.000 m³/ngày, cụ thể:
[bookmark: _Toc228936296]Bảng V.1. Giá trị giới hạn cho phép của nước thải
	TT
	Thông số
	Đơn vị 
	QCVN 40:2025/BTNMT (cột A tại Bảng 1, Bảng 2 F≤ 2.000 m³/ngày)

	1
	pH
	-
	6 - 9

	2
	Nhu cầu oxy sinh học (BOD5)
	mg/l
	≤40

	3
	Nhu cầu oxy hóa học (COD)
	mg/l
	≤65

	4
	Chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	≤40

	5
	Amoni (NH4+)
	mg/l
	≤5,0

	6
	Sunfua 
	mg/l
	≤0,2

	7
	Tổng Nitơ (Tính theo N)
	mg/l
	≤20

	8
	Tổng Phốt pho (tính theo P)
	mg/l
	≤4,0

	9
	Dầu mỡ động thực vật
	mg/l
	≤5,0

	10
	Chất hoạt động bề mặt anion
	mg/l
	≤3,0

	11
	Tổng Coliform
	MPN/100ml
	≤3.000


· Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận
+ Vị trí xả nước thải
Sông Đáy – gần trạm bơm nước tưới tiêu. Tọa độ địa lý vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 3o):
X=2 296 500; Y= 574 314.
+ Phương thức xả thải: Nước thải sau khi được xử lý tại hệ thống XLNT (bể khử trùng) sẽ tự chảy vào 01 tuyến ống PVC D60 đến cửa xả ra sông Đáy.
+ Chế độ xả nước thải: Liên tục
+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Đáy.
5.2. [bookmark: _Toc229152519]Nội dung đề nghị cấp phép đối với bụi, khí thải
· Nguồn phát sinh
· Nguồn số 01: Từ lò hơi công suất 3 tấn hơi/giờ (nhiêu liệu đốt biomass).
· Dòng thải, vị trí xả khí thải
· 01 dòng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ hệ thống lò hơi 3 tấn/h.
· Vị trí xả khí thải: Tại ống khói lò hơi 3 tấn/h, trong khuôn viên khu đất của Dự án.
· Tọa độ điểm xả: X = 2 296 652; Y = 574 217.
(Hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 1050, múi chiếu 30)
· Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 15.000 m3/h (căn cứ vào công suất lớn nhất của quạt hút lắp đặt trong hệ thống)
· Phương thức xả khí thải: Gián đoạn (khi có hoạt động của lò hơi)
· Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19 :2024/BTNMT cột C đối với lò hơi đốt sinh khối, cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc228936297]Bảng V.2. Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng khí thải
	TT
	Thông số
	Đơn vị tính
	Giá trị giới hạn cho phép

	1
	Lưu lượng 
	m3/giờ
	15.000

	2
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	60

	3
	Cacbon oxit, CO
	mg/Nm3
	350

	4
	Nitơ oxit, NOx (tính theo NO2)
	mg/Nm3
	300

	5
	Lưu huỳnh dioxit (SO2)
	mg/Nm3
	250


5.3. [bookmark: _Toc229152520]Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung
a) [bookmark: _Hlk211349578]Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung
· [bookmark: _Hlk216432914]Nguồn số 01: Từ máy móc, thiết bị của quá trình hoạt động xưởng sản xuất.
· [bookmark: _Hlk216432920]Nguồn số 02: Từ khu lực lò hơi.
· Nguồn số 03: Từ khu vực trạm bơm xử lý nước cấp.
· Nguồn số 04: Từ khu vực hệ thống xử lý nước thải.
b) Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung
· [bookmark: _Hlk216432945]Vị trí nguồn số 01: Tọa độ X= 2 296 566; Y=5740288
· [bookmark: _Hlk216432971]Vị trí nguồn số 02: Tọa độ X= 2 296 644; Y=574 211
· Vị trí nguồn số 03: Tọa độ X= 2 296 661; Y=574 210
· Vị trí nguồn số 04: Tọa độ X= 2 296 652; Y=574 203
(tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107O15’, múi chiếu 3o)
c) Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung
· Tiếng ồn:
· [bookmark: _Hlk204601747]Tiếng ồn bảo đảm đáp ứng yêu cầu tại QCVN 26:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn:
	[bookmark: _Hlk204602182]TT
	Thời gian áp dụng trong ngày và giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn (dBA)
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Ghi chú

	
	Ngày (06h00 đến trước 18h00)
	Tối (18h00 đến trước 22h00)
	Đêm (22h00 đến trước 6h00)
	
	

	1
	70
	65
	60
	-
	Khu vực E


· Độ rung:
[bookmark: _Hlk204602254][bookmark: _Hlk204601772]- Độ rung bảo đảm đáp ứng yêu cầu tại QCVN 27:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung:
	[bookmark: _Hlk204602328]TT
	Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép (dB)
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Ghi chú

	
	Ngày (từ 06 giờ đến 
trước 22 giờ)
	Đêm (từ 22giờ đến 
trước 06 giờ)
	
	

	1
	75
	70
	-
	Khu vực D






Chương VI. [bookmark: _Toc229152521]                                                                                                           KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

6.1. [bookmark: _Toc229152522]Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư
Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm đảm bảo theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều 21 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường. Việc quan trắc chất thải do Chủ dự án tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định công trình xử lý nước thải, cụ thể như sau:
6.1.1. [bookmark: _Toc229152523]Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
Thời gian vận hành thử nghiệm: Dự kiến bắt đầu vận hành thử nghiệm sau khi hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình và trước khi đưa dự án đi vào hoạt động. 
[bookmark: _Toc200137936][bookmark: _Toc215673941][bookmark: _Toc228936298]Bảng VI.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
	[bookmark: _Toc184969355]TT
	Hạng mục công trình
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc
	Công suất dự kiến đạt được

	1
	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với công suất 30m3/ngày
	Kể từ ngày đủ điều kiện VHTN 
	06 tháng kể từ ngày bắt đầu VHTN
	Tăng dần công suất dự kiến tại thời điểm VHTN khoảng 50%

	2
	Hệ thống xử lý khí thải lò hơi công suất 15.000m3/h
	Kể từ ngày đủ điều kiện VHTN 
	06 tháng kể từ ngày bắt đầu VHTN
	Tăng dần công suất dự kiến tại thời điểm VHTN khoảng 50%


6.1.2. [bookmark: _Toc229152524]Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải
[bookmark: _Toc200137937][bookmark: _Toc215673942]

[bookmark: _Toc228936299]Bảng VI.2. Kế hoạch đo đạc lấy mẫu đánh giá hiệu quả xử lý
	TT
	Vị trí lấy mẫu
	Thông số
	Quy chuẩn so sánh
	Tần suất

	I
	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với công suất 30m3/ngày

	1
	Nước thải đầu vào tại bể thu gom của  trạm XLNT 
	pH, BOD5, TSS, COD, Sunfua, Amoni, Tổng Nitơ, dầu mỡ động, thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, tổng Photpho, tổng coliforms
	QCVN 40:2025/ BTNMT, cột A tại Bảng 1, Bảng 2, F≤ 2.000 m³/ngày
	- Lấy mẫu đơn 01 lần


	2
	Nước thải sau xử lý tại điểm xả nước thải 
	
	
	- Lấy mẫu đơn 01 lần/ngày 
- Lấy mẫu trong 03 ngày liên tiếp

	II
	Hệ thống xử lý khí thải lò hơi với công suất 15.000m3/h

	1
	Tại lỗ thăm ống khói sau hệ thống xử lý khí thải
	Lưu lượng, Bụi tổng, CO, SO2, NOx
	QCVN 19:2024/ BTNMT cột C
	Lấy mẫu trong 03 ngày liên tiếp


Chủ Dự án sẽ thuê một đơn vị quan trắc môi trường có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường để thực hiện việc quan trắc, lấy mẫu phân tích môi trường.
6.2. [bookmark: _Toc229152525]Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật
6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 97 và điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc định kỳ chất lượng nước thải và bụi, khí thải phát sinh.
6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải
Căn cứ theo khoản 4 điều 97 và khoản 5 điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải và khí thải.  
6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường khác 
· Giám sát rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày từ các kho chứa rác.
· Giám sát rác thải nguy hại phát sinh hàng tháng từ kho chứa rác thải nguy hại.
6.3. [bookmark: _Toc229152526]Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm
Căn cứ theo đơn giá hiện hành, kinh phí thực hiện quan trắc hàng năm của Dự án dự kiến khoảng 10.000.000VNĐ/năm.




Chương VII. [bookmark: _Toc229152527]                                                                                                    CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
7.1. [bookmark: _Toc229152528]Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường
[bookmark: _Toc211693697]Chủ dự án cam kết:
· Các thông tin, số liệu, tài liệu sử dụng trong Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án “Nhà máy sản xuất nước giải khát AMAZON” được thu thập, tổng hợp và lập trên cơ sở các hồ sơ pháp lý, tài liệu khảo sát, thiết kế và kết quả tính toán thực tế của Dự án;
· Nội dung báo cáo được lập đúng theo Mẫu 22c phụ lục ban hành kèm theo thông tư 09/2026/TT-BNNMT;
· Các số liệu, kết quả đánh giá, dự báo tác động môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường là trung thực, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ.
7.2. [bookmark: _Toc229152529]Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan
a) Trong giai đoạn thi công xây dựng
Chủ dự án cam kết:
· Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường đã đề xuất nhằm kiểm soát bụi, khí thải, tiếng ồn, nước thải thi công và chất thải rắn phát sinh;
· Thu gom nước thải sinh hoạt công nhân;
· Thu gom, phân loại, lưu giữ và chuyển giao chất thải rắn, chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng xử lý;
· Không để phát sinh ô nhiễm môi trường đất, nước mặt và khu dân cư lân cận trong quá trình thi công.
b) Trong giai đoạn vận hành dự án
Chủ dự án cam kết:
· Xây dựng và vận hành đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường của Dự án, bao gồm:
+ Hệ thống thu gom thoát nước mưa riêng biệt;
+ Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt;
+ Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 30 m³/ngày.đêm (công nghệ sinh học kết hợp hóa lý);
+ Hệ thống xử lý khí thải lò hơi công suất 15.000 m3/h (công nghệ cyclon kết hợp dập ướt);
+ Khu vực thu gom chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại;
+ Các công trình giảm thiểu mùi, tiếng ồn và cảnh quan môi trường.
· Đảm bảo việc xử lý chất thải của Dự án đáp ứng các tiêu chuẩn và quy chuẩn môi trường Việt Nam trong quá trình hoạt động của Dự án bao gồm:
+ Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2025/BTNMT, cột A, áp dụng đối với nguồn tiếp nhận có lưu lượng F ≤ 2.000 m³/ngày.
+ Khí thải đạt Quy chuẩn QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng khí thải cột C (tại mục các thiết bị lò hơi sử dụng nhiên liệu sinh khối);
· Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình vận hành Dự án được thu gom và xử lý theo đúng quy định Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Nghị định 05/2025/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, Thông tư 07/2025/TT-BTNMT.
· Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành Dự án được phân loại, thu gom, lưu giữ, quản lý và xử lý theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Nghị định 05/2025/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, Thông tư 07/2025/TT-BTNMT.
· Không xả nước thải sau xử lý ra ngoài môi trường ở bất kỳ một điểm xả nào khác ngoài điểm xả được cấp phép xả thải theo đúng nội dung trong Giấy phép môi trường đã được cấp cho Chủ dự án và không xả nước thải chưa đạt quy chuẩn ra môi trường trong bất kỳ trường hợp nào;
· Vận hành hệ thống xử lý nước thải đúng quy trình kỹ thuật và duy trì hiệu quả xử lý ổn định;
· Thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi hệ thống xử lý nước thải tập trung ngừng hoạt động; Trang bị đầy đủ hệ thống máy móc, thiết bị dự phòng, thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của máy móc, sửa chữa kịp thời máy móc bị hỏng hóc, duy tu bảo dưỡng định kỳ, thường xuyên tập huấn nâng cao kỹ năng cho công nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải; Ngừng xả thải và triển khai biện pháp khắc phục ngay khi phát hiện sự cố có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận.
· Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi; Bảo đảm hoạt động xả thải không làm suy giảm chức năng cấp nước tưới tiêu và không làm thay đổi chế độ vận hành công trình thủy lợi; Phối hợp với đơn vị quản lý công trình thủy lợi trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nguồn nước;
7.3. [bookmark: _Toc229152530]Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định này 
Chủ dự án cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, các nghị định và văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan trong suốt quá trình xây dựng và vận hành Dự án, bao gồm:
· Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Giấy phép môi trường sau khi được cấp;
· Tổ chức vận hành các công trình bảo vệ môi trường đúng quy định và duy trì hoạt động ổn định, liên tục;
· Thực hiện chương trình quan trắc môi trường, chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
· Triển khai các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; ngừng xả thải và khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố;
· Chịu trách nhiệm trước pháp luật và khắc phục và bồi thường thiệt hại về môi trường do hoạt động của Dự án gây ra (nếu có) theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cùng các quy định pháp luật có liên quan hiện hành;
· Chấp hành việc kiểm tra, thanh tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định.











[bookmark: _Toc229152531][bookmark: _GoBack]PHỤ LỤC BÁO CÁO


[bookmark: _Toc218608341]PHỤ LỤC 1. GIẤY TỜ PHÁP LÝ
1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
2. Giấy tờ đất đai
3. Phiếu kết quả lấy mẫu môi trường nền và biên bản lấy mẫu
4. Sơ đồ vị trí lấy mẫu môi trường nền.
5. Giấy phép khai thác nước dưới đất.




PHỤ LỤC 2: BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ
1. Bản vẽ thiết kế mặt bằng dự án
2. Bản vẽ mặt bằng thoát nước thải, nước mưa của dự án.
3. Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý khí thải của dự án
4. Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải của dự án
5. Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước cấp của dự án
6. Bản vẽ thiết kế kho chứa chất thải của dự án.
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